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“УТВЕРЖДАЮ” 

Phó Tổng giám đốc Thương mại Vietsovpetro 

Зам.Ген.Директора по коммерческой работе 

СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

 

Trần Quốc Thắng 

 

HỒ SƠ MỜI THẦU 

Документы приглашения на тендер 

 

 Gói thầu số: DV-3375/25-CNTT 

Тендерный пакет №: DV-3375/25-CNTT 

 Cơ sở, căn cứ pháp lý/ Юридическое обоснование:  

Gói thầu này áp dụng theo: “Quy chế về thể thức mua sắm hàng hóa và thuê dịch 
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MÔ TẢ TÓM TẮT 

 

Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU  

Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu 

Chương này cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị E-HSDT. Thông tin 

bao gồm các quy định về việc chuẩn bị, nộp E-HSDT, mở thầu, đánh giá E-HSDT 

và trao hợp đồng. Chỉ được sử dụng mà không được sửa đổi các quy định tại 

Chương này. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu 

Chương này quy định cụ thể các nội dung của Chương I khi áp dụng đối với từng 

gói thầu.  

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT  

Chương này bao gồm các tiêu chí để đánh giá E-HSDT, cụ thể: 

- Mục 1 (Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT) được cố định theo định dạng tệp tin 

PDF và đăng tải trên Hệ thống;  

- Mục 2 (Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm) được cố định theo định 

dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống; 

- Mục 3 (Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật), Mục 4 (Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính) 

và Mục 5 (Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có)) là tệp tin PDF do 

Chủ đầu tư chuẩn bị và đăng tải trên Hệ thống. 

Căn cứ các thông tin do Chủ đầu tư nhập, Hệ thống sẽ tự động tạo ra các biểu mẫu dự 

thầu có liên quan tương ứng với tiêu chuẩn đánh giá. 

Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu 

Chương này bao gồm các biểu mẫu mà Chủ đầu tư và nhà thầu sẽ phải hoàn chỉnh để 

thành một phần nội dung của E-HSMT và E-HSDT. 

Chương này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT  

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật 

Chương này bao gồm các yêu cầu về kỹ thuật của dịch vụ phi tư vấn được hiển thị 

dưới dạng tệp tin PDF/CAD do Chủ đầu tư chuẩn bị và đính kèm lên Hệ thống. 

Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu cấu thành bộ 

hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần này áp dụng thống nhất đối với tất cả các gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua 

mạng, được cố định theo định dạng tệp tin PDF và đăng tải trên Hệ thống. 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 385/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 6 

PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC 

- Danh mục/Phạm vi công việc. 

- Yêu cầu kỹ thuật 

- Tiêu chí đánh giá kỹ thuật. 
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Phần 1. THỦ TỤC ĐẤU THẦU 

Chương I. CHỈ DẪN NHÀ THẦU 

  

1. Phạm vi gói 

thầu  

1.1. Chủ đầu tư quy định tại E-BDL phát hành bộ E-HSMT này để lựa 

chọn nhà thầu thực hiện gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo phương thức 

một giai đoạn một túi hồ sơ.  

1.2.  Tên gói thầu, dự án/dự toán mua sắm được quy định tại E-BDL.  

2. Giải thích từ 

ngữ trong đấu 

thầu qua mạng 

2.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm hết hạn nhận E-HSDT và được 

quy định trong E-TBMT trên Hệ thống. 

2.2. Ngày là ngày theo dương lịch, bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, 

nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của pháp luật về lao động. 

2.3. Thời gian và ngày tháng trên Hệ thống là thời gian và ngày tháng 

được hiển thị trên Hệ thống (GMT+7). 

3. Nguồn vốn Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn) để sử dụng cho gói thầu được 

quy định tại E-BDL. 

4. Hành vi bị 

cấm 

4.1 Đưa, nhận, môi giới hối lộ; 

4.2 Lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào công 

tác lựa chọn nhà thầu; 

4.3 Thông thầu, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một hoặc các bên chuẩn bị Hồ sơ dự 

thầu hoặc rút Hồ sơ dự thầu để một bên trúng thầu;  

b) Dàn xếp, thỏa thuận để từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không 

ký Hợp đồng thầu phụ hoặc thực hiện các hình thức thỏa thuận khác 

nhằm hạn chế cạnh tranh để một bên trúng thầu;  

c) Nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đã tham dự thầu và đáp ứng yêu 

cầu của Hồ sơ mời thầu nhưng cố ý không cung cấp tài liệu để chứng 

minh năng lực, kinh nghiệm khi được Bên mời thầu yêu cầu làm rõ Hồ 

sơ dự thầu hoặc khi được yêu cầu đối chiếu tài liệu nhằm tạo điều kiện 

để một bên trúng thầu. 

4.4 Gian lận, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu; 

b) Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan 

trong Hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

4.5 Cản trở, bao gồm các hành vi sau đây: 

a) Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ hoặc báo cáo sai sự 

thật; đe dọa, hoặc gợi ý đối với bất kỳ bên nào nhằm ngăn chặn việc 

làm rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ, gian lận hoặc thông đồng đối 

với cơ quan có chức năng, thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán; 

b) Cản trở Người có thẩm quyền, chủ đầu tư, Bên mời thầu, nhà thầu 

trong lựa chọn nhà thầu; 

c) Cản trở cơ quan có thẩm quyền về giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm 

toán đối với hoạt động đấu thầu; 
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d) Cố tình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị sai sự thật để cản trở hoạt động 

đấu thầu; 

đ) Có hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, an ninh mạng nhằm can 

thiệp, cản trở việc đấu thầu qua mạng. 

4.6 Không bảo đảm công bằng, minh bạch, bao gồm các hành vi sau 

đây: 

a) Tham dự thầu với tư cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm 

Bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc thực hiện nhiệm vụ của Bên mời thầu, 

chủ đầu tư không đúng quy định của Mục 5-CDNT; 

b) Tham gia lập, đồng thời tham gia thẩm định Hồ sơ mời thầu đối với 

cùng một gói thầu, dự án; 

c) Tham gia đánh giá Hồ sơ dự thầu đồng thời tham gia thẩm định kết 

quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu, dự án; 

d) Cá nhân thuộc Bên mời thầu, chủ đầu tư trực tiếp tham gia quá trình 

lựa chọn nhà thầu hoặc tham gia Tổ chuyên gia, tổ thẩm định kết quả 

lựa chọn nhà thầu hoặc là Người có thẩm quyền, người đứng đầu chủ 

đầu tư, Bên mời thầu đối với các gói thầu do người có quan hệ gia đình 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp đứng tên dự thầu hoặc là người 

đại diện hợp pháp của nhà thầu; 

đ) Nhà thầu tham dự thầu gói thầu mua sắm hàng hóa, phi tư vấn do 

nhà thầu đó cung cấp dịch vụ tư vấn: lập, thẩm tra, thẩm định dự toán, 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(thiết kế FEED); lập, thẩm định Hồ sơ mời thầu; đánh giá Hồ sơ dự 

thầu; kiểm định hàng hóa; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; giám 

sát thực hiện Hợp đồng; 

e) Đứng tên tham dự thầu gói thầu thuộc dự án do chủ đầu tư, Bên mời 

thầu là cơ quan, tổ chức nơi mình đã công tác và giữ chức vụ lãnh đạo, 

quản lý trong thời gian 12 tháng kể từ ngày không còn làm việc tại cơ 

quan, tổ chức đó; 

f) Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời thực hiện tư vấn kiểm định đối 

với gói thầu do nhà thầu đó giám sát; 

4.7 Tiết lộ những tài liệu, thông tin sau đây về quá trình lựa chọn nhà 

thầu: 

a) Nội dung Hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định; 

b) Nội dung Hồ sơ dự thầu, sổ tay ghi chép, biên bản cuộc họp xét thầu, 

các ý kiến nhận xét, đánh giá đối với từng Hồ sơ dự thầu trước khi công 

khai danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu; 

c) Nội dung yêu cầu làm rõ Hồ sơ dự thầu của Bên mời thầu và trả lời 

của nhà thầu trong quá trình đánh giá Hồ sơ dự thầu trước khi công khai 

kết quả lựa chọn nhà thầu; 

d) Báo cáo của Bên mời thầu, báo cáo của Tổ chuyên gia, báo cáo thẩm 

định, báo cáo của nhà thầu tư vấn, báo cáo của cơ quan chuyên môn có 

liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu trước khi công khai kết quả 

lựa chọn nhà thầu; 

đ) Kết quả lựa chọn nhà thầu trước khi được công khai theo quy định; 

e) Các tài liệu khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu được đóng dấu 
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mật theo quy định của Quy chế số VSP-000-TM-238. 

4.8. Chuyển nhượng thầu trong trường hợp sau đây: 

Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói 

thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 02 triệu USD 

(sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã được 

kê khai trong Hợp đồng) tính trên giá Hợp đồng đã ký kết (theo quy chế 

238). 

5. Tư cách hợp 

lệ của nhà thầu 

5.1. Nhà thầu là tổ chức đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước 

mà nhà thầu đang hoạt động cấp; 

b) Hạch toán tài chính độc lập; 

c) Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc 

trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về 

doanh nghiệp; 

d) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại E-BDL. 

đ) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của 

Luật Đấu thầu và Vietsovpetro; 

f) Không trong trạng thái bị tạm ngừng, chấm dứt tham gia Hệ thống. 

5.2. Nhà thầu là hộ kinh doanh đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp 

luật; 

b) Không đang trong quá trình chấm dứt hoạt động hoặc bị thu hồi giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; chủ hộ kinh doanh không đang bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự; 

c) Đáp ứng điều kiện quy định tại điểm c, d và điểm e Mục 5.1 E-

CDNT. 

5.3 Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây 

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước 

mà cá nhân đó là công dân; 

b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật; 

c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; 

d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; 

е) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. 

6. Nội dung 

của E-HSMT  

 

6.1. E-HSMT bao gồm E-TBMT và Phần 1, Phần 2, Phần 3 cùng với 

tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT (nếu 

có), trong đó bao gồm các nội dung sau đây: 

Phần 1. Thủ tục đấu thầu: 

- Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu; 

- Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; 
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- Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT; 

- Chương IV. Biểu mẫu mời thầu và dự thầu. 

Phần 2. Yêu cầu về kỹ thuật: 

- Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật. 

Phần 3. Điều kiện hợp đồng và Biểu mẫu hợp đồng: 

Phần này bao gồm các điều khoản, điều kiện, dữ liệu và các biểu mẫu 

cấu thành bộ hợp đồng hoàn chỉnh. 

Phần 4. Các phụ lục 

6.2. Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác, hoàn chỉnh 

của E-HSMT, tài liệu giải thích làm rõ E-HSMT hay các tài liệu sửa 

đổi E-HSMT theo quy định tại Mục 7 E-CDNT nếu các tài liệu này 

không được cung cấp bởi Chủ đầu tư trên Hệ thống. E-HSMT do Chủ 

đầu tư phát hành trên Hệ thống sẽ là cơ sở để xem xét, đánh giá.  

6.3. Nhà thầu phải nghiên cứu mọi thông tin của E-TBMT, E-HSMT 

và các nội dung sửa đổi, làm rõ E-HSMT, biên bản hội nghị tiền đấu 

thầu (nếu có) để chuẩn bị E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT cho phù 

hợp. 

7. Sửa đổi, làm 

rõ E-HSMT 

 

7.1. Trường hợp sửa đổi E-HSMT thì bên mời thầu đăng tải quyết định 

sửa đổi kèm theo các nội dung sửa đổi và E-HSMT đã được sửa đổi 

cho phù hợp (webform và file đính kèm) theo hình thức được quy định 

tại BDL. Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu và bảo đảm 

đủ thời gian để nhà thầu hoàn chỉnh E-HSDT; trường hợp không bảo 

đảm đủ thời gian như nêu trên thì phải gia hạn thời điểm đóng thầu. 

7.2. Trường hợp cần làm rõ E-HSMT, nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ 

đến Bên mời thầu thông qua Hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu 

theo quy định tại BDL trước ngày có thời điểm đóng thầu để Bên mời 

thầu xem xét, xử lý. Bên mời thầu tiếp nhận nội dung làm rõ để xem 

xét, làm rõ theo đề nghị của nhà thầu và thực hiện làm rõ trên Hệ thống 

trong khoảng thời gian tối thiểu theo quy định tại BDL trước ngày có 

thời điểm đóng thầu, trong đó mô tả nội dung yêu cầu làm rõ nhưng 

không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ. Trường hợp việc làm rõ dẫn đến 

phải sửa đổi E-HSMT thì Chủ đầu tư tiến hành sửa đổi E-HSMT theo 

quy định tại Mục 7.1 E-CDNT.  

7.3. Bên mời thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để 

kịp thời làm rõ E-HSMT theo đề nghị của nhà thầu.  

7.4. Nhà thầu chịu trách nhiệm theo dõi thông tin trên Hệ thống để cập 

nhật thông tin về việc sửa đổi E-HSMT, thay đổi thời điểm đóng thầu 

(nếu có) để làm cơ sở chuẩn bị E-HSDT. 

7.5. Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu 

để trao đổi về những nội dung trong E-HSMT mà các nhà thầu chưa 

rõ theo quy định tại E-BDL. Bên mời thầu đăng tải giấy mời tham dự 

hội nghị tiền đấu thầu trên Hệ thống. Nội dung trao đổi giữa Chủ đầu 

tư và nhà thầu phải được ghi lại thành biên bản và lập thành văn bản 

làm rõ E-HSMT đăng tải trên Hệ thống trong thời gian tối đa 02 ngày 

làm việc, kể từ ngày kết thúc hội nghị tiền đấu thầu. 

7.6. Trường hợp E-HSMT cần phải được sửa đổi sau khi tổ chức hội nghị 
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tiền đấu thầu, Chủ đầu tư thực hiện việc sửa đổi E-HSMT theo quy định 

tại Mục 7.1 E-CDNT. Biên bản hội nghị tiền đấu thầu không phải là văn 

bản sửa đổi E-HSMT. 

7.7. Việc nhà thầu không tham dự hội nghị tiền đấu thầu hoặc không 

có giấy xác nhận đã tham dự hội nghị tiền đấu thầu không phải là lý do 

để loại bỏ E-HSDT của nhà thầu. 

7.8 Song song với việc làm rõ/ trả lời làm rõ trên Hệ thống, Bên mời 

thầu/Nhà thầu có thể gửi văn bản bằng đường văn thư/ fax/ email trực 

tiếp để biết thông tin và chuẩn bị kịp thời hồ sơ tài liệu liên quan. 

8.  Chi phí dự 

thầu 

E-HSMT được phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời 

thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu 

mọi chi phí liên quan đến quá trình tham dự thầu. Chi phí nộp E-HSDT 

theo quy định tại E-BDL. Trong mọi trường hợp, Chủ đầu tư không chịu 

trách nhiệm về các chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu. 

9. Ngôn ngữ 

của E-HSDT 

 

E-HSDT cũng như tất cả văn bản và tài liệu liên quan đến E-HSDT 

được viết bằng tiếng Việt. Các tài liệu bổ trợ trong E-HSDT có thể được 

viết bằng ngôn ngữ khác, đồng thời kèm theo bản dịch sang tiếng Việt. 

Trường hợp thiếu bản dịch, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu gửi 

bổ sung (nếu cần thiết). 

10. Thành phần 

của E-HSDT  

E-HSDT phải bao gồm các thành phần sau: 

10.1. Đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất theo quy định tại Mục 11 E-

CDNT 

10.2. Thỏa thuận liên danh theo Mẫu số 03 Chương IV (đối với nhà 

thầu liên danh);  

10.3. Bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18 E-CDNT; 

10.4. Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nhà thầu theo quy định tại 

mục 5 E-CDNT; 

10.5. Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký HSDT phù hợp 

theo quy định tại mục 5 E-CDNT. 

10.6. Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu theo Mục 16 E-

CDNT;  

10.7. Đề xuất về kỹ thuật và các tài liệu theo quy định tại Mục 15 E-

CDNT; 

10.8. Đề xuất phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT theo quy định 

tại Mục 12 E-CDNT (nếu có); 

10.9. Đề xuất về tài chính và các bảng biểu được ghi đầy đủ thông tin 

theo quy định tại Mục 13 E-CDNT; 

10.10. Chi tiết E-CDNT từ 10.1-10.9 và các nội dung khác được quy 

định tại E-BDL. 

11. Đơn dự thầu 

và các bảng 

biểu   

Nhà thầu điền đầy đủ thông tin vào các Mẫu ở Chương IV. Nhà thầu 

kiểm tra thông tin trong đơn dự thầu được Hệ thống trích xuất và các 

bảng biểu để hoàn thành E-HSDT. 
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12.  Đề xuất 

phương án kỹ 

thuật thay thế 

trong E-HSDT 

 

12.1. Trường hợp E-HSMT quy định tại E-BDL về việc nhà thầu có thể 

đề xuất phương án kỹ thuật thay thế thì phương án kỹ thuật thay thế đó 

mới được xem xét.  

12.2. Phương án kỹ thuật thay thế chỉ được xem xét khi phương án chính 

được đánh giá là đáp ứng yêu cầu và nhà thầu được xếp hạng thứ nhất. 

Trong trường hợp này, nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin cần 

thiết để Bên mời thầu có thể đánh giá phương án kỹ thuật thay thế, bao 

gồm: thuyết minh, giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch 

vụ, tiến độ thực hiện, chi phí… và các thông tin liên quan khác. Việc 

đánh giá phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT thực hiện theo quy 

định tại Mục 5 Chương III. 

13.  Giá dự thầu 

và giảm giá 

 

 

13.1. Giá dự thầu là giá do nhà thầu chào trong đơn dự thầu (chưa tính 

giảm giá), bao gồm toàn bộ các chi phí để thực hiện gói thầu. Nhà thầu 

sẽ điền giá dự thầu vào đơn dự thầu trên webform của hệ thống. 

13.2. Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá thì ghi tỷ lệ phần trăm 

giảm giá vào đơn dự thầu. Giá trị giảm giá này được hiểu là giảm đều 

theo tỷ lệ cho tất cả hạng mục trong các bảng giá dự thầu. Đối với loại 

hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh, giá trị giảm giá được 

tính trên giá dự thầu không bao gồm dự phòng. 

13.3. Các hạng mục phải được chào giá riêng trong các bảng giá dự 

thầu. Trường hợp tại cột “đơn giá” nhà thầu ghi là “0” thì được coi là nhà 

thầu đã phân bổ giá của hạng mục công việc này vào hạng mục công việc 

khác thuộc gói thầu, nhà thầu phải có trách nhiệm thực hiện tất cả các 

hạng mục công việc theo yêu cầu của E-HSMT bảo đảm chất lượng, tiến 

độ. 

13.4. Nhà thầu phải nộp E-HSDT cho toàn bộ công việc yêu cầu trong 

E-HSMT và ghi đơn giá dự thầu cho tất cả các công việc nêu trong cột 

“Danh mục dịch vụ” theo Mẫu số 11 Chương IV.  

13.5. Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm toàn bộ các khoản thuế, 

phí, lệ phí (nếu có) áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 

ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu. Trường hợp nhà thầu tuyên bố 

giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì E-HSDT của 

nhà thầu sẽ bị loại. 

13.6. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về giá dự thầu để thực hiện, hoàn 

thành các công việc theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT. Trường hợp 

nhà thầu có đơn giá thấp khác thường, ảnh hưởng đến chất lượng gói thầu 

thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về tính khả thi của đơn giá thấp 

khác thường đó. 

14.  Đồng tiền 

dự thầu và đồng 

tiền thanh toán 

Đồng tiền dự thầu và đồng tiền thanh toán là VND.  

15.  Tài liệu 

chứng minh sự 

đáp ứng về kỹ 

thuật 

 

15.1. Để chứng minh sự đáp ứng của dịch vụ so với yêu cầu của E-

HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu là một phần của E-HSDT 

(đính kèm file lên Hệ thống) để chứng minh rằng các dịch vụ mà mình 

cung cấp phù hợp với các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật quy định tại 

Chương V. 

15.2. Các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ chỉ mang tính mô tả mà không 
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nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn 

chất lượng dịch vụ khác với điều kiện chứng minh được với Chủ đầu tư 

rằng những tiêu chuẩn thay thế này tương đương hoặc cao hơn so với 

những tiêu chuẩn quy định tại Chương V. 

16. Tài liệu 

chứng minh 

năng lực và 

kinh nghiệm 

của nhà thầu  

16.1. Nhà thầu kê khai các thông tin cần thiết vào các Mẫu trong Chương 

IV để cung cấp thông tin về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu tại Mục 2 

Chương III. Trường hợp nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu, nhà thầu 

phải chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê 

khai trong E-HSDT và để Chủ đầu tư lưu trữ.  

16.2. Trường hợp gói thầu đã áp dụng sơ tuyển, nếu có sự thay đổi về năng 

lực và kinh nghiệm của nhà thầu khi nộp E-HSDT và khi tham dự sơ tuyển 

thì phải cập nhật lại năng lực và kinh nghiệm của mình. 

17.  Thời hạn có 

hiệu lực của E-

HSDT  

17.1. E-HSDT có hiệu lực không ngắn hơn thời hạn nêu tại E-BDL.  

17.2. Trong trường hợp cần thiết, trước khi hết thời hạn hiệu lực của E-

HSDT, Bên mời thầu có thể đề nghị các nhà thầu gia hạn hiệu lực của 

E-HSDT, đồng thời yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng thời gian có 

hiệu lực của bảo đảm dự thầu (bằng thời gian hiệu lực E-HSDT sau khi 

gia hạn cộng thêm 30 ngày). Nếu nhà thầu không chấp nhận việc gia 

hạn hiệu lực của E-HSDT thì E-HSDT của nhà thầu sẽ không được xem 

xét tiếp. Trong trường hợp này, nhà thầu không phải nộp bản gốc thư 

bảo lãnh cho Bên mời thầu. Nhà thầu chấp nhận đề nghị gia hạn E-

HSDT không được phép thay đổi bất kỳ nội dung nào của E-HSDT, trừ 

việc gia hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Việc đề nghị gia hạn và chấp 

thuận hoặc không chấp thuận gia hạn được thực hiện trên Hệ thống. 

18. Bảo đảm dự 

thầu  

 

 

 

 

 

18.1. Khi tham dự thầu qua mạng, nhà thầu phải thực hiện biện pháp 

bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo một hoặc các hình thức 

thư bảo lãnh do đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt 

Nam phát hành hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh 

nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo 

hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam 

hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro. Đối với bảo 

lãnh dự thầu hoặc chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy 

hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro nhà thầu quét 

(scan) thư bảo lãnh của ngân hàng hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo 

lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản 

vào tài khoản của Vietsovpetro) và đính kèm khi nộp E-HSDT phát hành. 

Trường hợp E-HSDT được gia hạn hiệu lực theo quy định tại Mục 17.2 

E-CDNT thì hiệu lực của bảo đảm dự thầu cũng phải được gia hạn 

tương ứng. Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên liên danh phải 

sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

Trường hợp liên danh thì phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu 

theo một trong hai cách sau:  

a) Từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện riêng rẽ bảo đảm dự 

thầu nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn mức yêu cầu quy định 

tại Mục 18.2 E-CDNT; nếu bảo đảm dự thầu của một thành viên trong 

liên danh được xác định là không hợp lệ thì E-HSDT của liên danh đó 

sẽ không được xem xét, đánh giá tiếp. Nếu bất kỳ thành viên nào trong 

liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 385/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 14 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 18.5 E-CDNT thì 

giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không 

được hoàn trả; 

b) Các thành viên trong liên danh thỏa thuận để một thành viên chịu 

trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho thành viên liên 

danh đó và cho thành viên khác trong liên danh. Trong trường hợp này, 

bảo đảm dự thầu có thể bao gồm tên của liên danh hoặc tên của thành 

viên chịu trách nhiệm thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu cho các 

thành viên trong liên danh nhưng bảo đảm tổng giá trị không thấp hơn 

mức yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT. Nếu bất kỳ thành viên 

nào trong liên danh vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại điểm b Mục 

18.5 E-CDNT thì giá trị bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong 

liên danh sẽ không được hoàn trả. 

18.2. Giá trị, đồng tiền và thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu 

được quy định cụ thể tại E-BDL.  

18.3.  Bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong 

các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian có hiệu lực ngắn 

hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 18.2 E-CDNT, không đúng tên 

đơn vị thụ hưởng, không có chữ ký hợp lệ ký trước khi Chủ đầu tư phát 

hành E-HSMT, có kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, 

Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết 

theo quy định tại Mẫu số 04A hoặc Mẫu số 04B hoặc Mẫu số 04C 

Chương IV). Trường hợp áp dụng thư bảo lãnh hoặc giấy chứng 

nhận bảo hiểm bảo lãnh thì thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong 

nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp 

luật Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong nước, chi 

nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập 

theo pháp luật Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp áp 

dụng Thư bảo lãnh (Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của 

Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu ký tên, đóng 

dấu. 

18.4. Nhà thầu không được lựa chọn sẽ được hoàn trả hoặc giải tỏa bảo 

đảm dự thầu theo thời hạn quy định E-BDL. Đối với nhà thầu được lựa 

chọn, bảo đảm dự thầu được hoàn trả hoặc giải tỏa khi hợp đồng có 

hiệu lực. 

18.5. Các trường hợp phải nộp bản gốc thư bảo lãnh dự thầu, giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp sử dụng bảo lãnh 

dự thầu bằng văn bản giấy) cho Bên mời thầu:  

a) Nhà thầu được mời vào thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu; 

b) Nhà thầu vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu dẫn đến không 

được hoàn trả giá trị bảo đảm dự thầu trong các trường hợp sau đây: 

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, 

nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các 

công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi 

phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định 

tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT;  
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- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo 

quy định tại Mục 38 E-CDNT;  

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối thương thảo hợp đồng và đối 

chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông báo mời thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu hoặc đã 

thương thảo hợp đồng và đã đối chiếu tài liệu nhưng từ chối hoặc không 

ký biên bản thương thảo hợp đồng và đối chiếu tài liệu, hoặc đưa ra 

những điều kiện khác với các nội dung trong E-HSDT hoặc rút lại các 

cam kết trong E-HSDT dẫn đến thương thảo Hợp đồng không thành công 

trừ trường hợp bất khả kháng; 

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối tiến hành hoàn thiện Hợp đồng 

trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo trúng 

thầu của Bên mời thầu hoặc từ chối ký kết Hợp đồng trong thời hạn mười 

(10) ngày kể từ ngày đã hoàn thiện Hợp đồng, trừ trường hợp bất khả 

kháng. 

18.6. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

bên mời thầu, nếu nhà thầu từ chối hoặc không nộp bản gốc thư bảo 

lãnh dự thầu, giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh (đối với trường hợp 

sử dụng bảo lãnh dự thầu bằng văn bản giấy) theo yêu cầu của Bên mời 

thầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý theo đúng cam kết của nhà thầu trong đơn 

dự thầu. 

19. Thời điểm 

đóng thầu 

19.1. Thời điểm đóng thầu là thời điểm quy định tại E-TBMT.  

19.2. Chủ đầu tư có thể gia hạn thời điểm đóng thầu bằng cách sửa đổi 

E-TBMT. Khi gia hạn thời điểm đóng thầu, mọi trách nhiệm của Chủ 

đầu tư và nhà thầu theo thời điểm đóng thầu trước đó sẽ được thay đổi 

theo thời điểm đóng thầu mới được gia hạn. 

20.  Nộp, rút và 

sửa đổi E-

HSDT   

20.1. Nộp E-HSDT: Nhà thầu chỉ nộp một bộ E-HSDT đối với một E-

TBMT khi tham gia đấu thầu qua mạng. Trường hợp liên danh, thành viên 

đứng đầu liên danh (theo thỏa thuận trong liên danh) nộp E-HSDT sau khi 

được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong liên danh.  

20.2. Sửa đổi, nộp lại E-HSDT: Trường hợp cần sửa đổi E-HSDT đã nộp, 

nhà thầu phải tiến hành rút toàn bộ E-HSDT đã nộp trước đó để sửa đổi 

cho phù hợp. Sau khi hoàn thiện E-HSDT, nhà thầu tiến hành nộp lại E-

HSDT mới. Trường hợp nhà thầu đã nộp E-HSDT trước khi Chủ đầu tư 

thực hiện sửa đổi E-HSMT (nếu có) thì nhà thầu phải nộp lại E-HSDT mới 

phù hợp với E-HSMT đã được sửa đổi. 

20.3. Rút E-HSDT: nhà thầu được rút E-HSDT trước thời điểm đóng thầu 

và Hệ thống sẽ thông báo cho nhà thầu tình trạng rút E-HSDT (thành công 

hay không thành công). Hệ thống ghi lại thông tin về thời gian rút E-HSDT 

của nhà thầu. 

20.4. Nhà thầu chỉ được rút, sửa đổi, nộp lại E-HSDT trước thời điểm đóng 

thầu. Sau thời điểm đóng thầu, tất cả các E-HSDT nộp thành công trên Hệ 

thống đều được mở thầu để đánh giá. 

21. Mở thầu 21.1. Bên mời thầu phải tiến hành mở thầu và công khai biên bản mở thầu 

trên Hệ thống trong thời hạn không quá 02 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. 

Trường hợp không có nhà thầu nộp E-HSDT, Bên mời thầu báo cáo 

Chủ đầu tư xem xét gia hạn thời điểm đóng thầu hoặc tổ chức lại việc 
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lựa chọn nhà thầu qua mạng. 

21.2.  Biên bản mở thầu được đăng tải công khai trên Hệ thống, bao gồm 

các nội dung chủ yếu sau: 

a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời điểm hoàn thành mở thầu; 

- Tổng số nhà thầu tham dự. 

b) Thông tin về các nhà thầu tham dự: 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Tỷ lệ phần trăm (%) giảm giá (nếu có);  

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Giá trị và hiệu lực bảo đảm dự thầu; 

- Thời gian có hiệu lực của E-HSDT; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Các thông tin liên quan khác (nếu có).  

22. Bảo mật 22.1. Thông tin liên quan đến việc đánh giá E-HSDT và đề nghị trao 

hợp đồng phải được giữ bí mật và không được phép tiết lộ cho các nhà 

thầu hay bất kỳ người nào không có liên quan chính thức đến quá trình 

lựa chọn nhà thầu cho tới khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

Trong mọi trường hợp không được tiết lộ thông tin trong E-HSDT của 

nhà thầu này cho nhà thầu khác, trừ thông tin được công khai trong biên 

bản mở thầu. 

22.2. Trừ trường hợp làm rõ E-HSDT (nếu cần thiết) và thương thảo 

hợp đồng, đối chiếu tài liệu, nhà thầu không được phép tiếp xúc với 

Chủ đầu tư, Bên mời thầu về các vấn đề liên quan đến E-HSDT của 

mình và các vấn đề khác liên quan đến gói thầu trong suốt thời gian từ 

khi mở thầu cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. 

23. Làm rõ E-

HSDT 

 

23.1. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ E-HSDT theo yêu 

cầu của Bên mời thầu, kể cả về tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của 

nhà thầu. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong E-

HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay 

đổi nội dung cơ bản của E-HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. 

23.2. Trong quá trình đánh giá, việc làm rõ E-HSDT giữa nhà thầu và Bên 

mời thầu được thực hiện trực tiếp trên Hệ thống. 

23.3. Việc làm rõ E-HSDT chỉ được thực hiện giữa Bên mời thầu và nhà 

thầu có E-HSDT cần phải làm rõ. Đối với các nội dung làm rõ ảnh hưởng 

trực tiếp đến việc đánh giá tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và yêu 

cầu về kỹ thuật, tài chính, nếu quá thời hạn làm rõ mà nhà thầu không thực 
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hiện làm rõ hoặc có thực hiện làm rõ nhưng không đáp ứng được yêu cầu 

làm rõ của Bên mời thầu thì Bên mời thầu sẽ đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu theo E-HSDT nộp trước thời điểm đóng thầu. Bên mời thầu phải dành 

cho nhà thầu một khoảng thời gian hợp lý để nhà thầu thực hiện việc làm 

rõ E-HSDT. 

23.4. Trường hợp sau khi đóng thầu, nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu 

các tài liệu chứng minh về tư cách hợp lệ, hợp đồng tương tự, năng lực sản 

xuất, báo cáo tài chính, nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế, tài liệu về nhân 

sự, thiết bị cụ thể đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu thì được gửi tài liệu đến 

bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của 

mình trong một khoảng thời gian quy định tại BDL. Bên mời thầu có trách 

nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; 

các tài liệu bổ sung, làm rõ là một phần của hồ sơ dự thầu. 

23.5. Trường hợp có sự không thống nhất trong nội dung của E-HSDT 

hoặc có nội dung chưa rõ thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ trên cơ 

sở tuân thủ quy định tại Mục 23.1 E-CDNT. 

23.6. Trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của các tài liệu do nhà thầu 

cung cấp, Chủ đầu tư, Bên mời thầu được xác minh với các tổ chức, cá 

nhân có liên quan đến nội dung của tài liệu. 

23.7. Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về cam kết, hợp đồng nguyên tắc 

thuê thiết bị, cung cấp vật liệu chính, bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng 

mà E-HSDT không đính kèm các tài liệu này thì bên mời thầu yêu cầu nhà 

thầu làm rõ E-HSDT, bổ sung tài liệu trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc để làm cơ sở đánh giá E-HSDT. 

24. Các sai 

khác, đặt điều 

kiện và bỏ sót 

nội dung 

Các định nghĩa sau đây sẽ được áp dụng cho quá trình đánh giá E-

HSDT: 

24.1. “Sai khác” là các khác biệt so với yêu cầu nêu trong E-HSMT;  

24.2. “Đặt điều kiện” là việc đặt ra các điều kiện có tính hạn chế hoặc 

thể hiện sự không chấp nhận hoàn toàn đối với các yêu cầu nêu trong 

E-HSMT; 

24.3. “Bỏ sót nội dung” là việc nhà thầu không cung cấp được một phần 

hoặc toàn bộ thông tin hay tài liệu theo yêu cầu nêu trong E-HSMT. 

25. Xác định 

tính đáp ứng 

của E-HSDT 

25.1. Bên mời thầu sẽ xác định tính đáp ứng của E-HSDT dựa trên nội 

dung của E-HSDT theo quy định tại Mục 10 E-CDNT.  

25.2. E-HSDT đáp ứng cơ bản là E-HSDT đáp ứng các yêu cầu nêu 

trong E-HSMT mà không có các sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội 

dung cơ bản. Sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản nghĩa 

là những điểm trong E-HSDT mà: 

a) Nếu được chấp nhận thì sẽ gây ảnh hưởng đáng kể đến phạm vi, chất 

lượng  hay hiệu quả sử dụng của dịch vụ được quy định trong hợp đồng; 

gây hạn chế đáng kể và không thống nhất với E-HSMT đối với quyền 

hạn của Chủ đầu tư hoặc nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng; 

b)  Nếu được sửa lại thì sẽ gây ảnh hưởng không công bằng đến vị thế 

cạnh tranh của nhà thầu khác có E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu 

trong E-HSMT .  

25.3.  Bên mời thầu phải kiểm tra các khía cạnh kỹ thuật của E-HSDT 

theo quy định tại Mục 15 E-CDNT nhằm khẳng định rằng tất cả các yêu 
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cầu nêu trong Phần 2 – Yêu cầu về kỹ thuật đã được đáp ứng và E-

HSDT không có những sai khác, đặt điều kiện hoặc bỏ sót các nội dung 

cơ bản. 

25.4. Nếu E-HSDT không đáp ứng cơ bản các yêu cầu nêu trong E-

HSMT thì E-HSDT đó sẽ bị loại; không được phép sửa đổi các sai khác, 

đặt điều kiện hoặc bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT nhằm làm cho 

E-HSDT đó đáp ứng cơ bản E-HSMT. 

26. Sai sót 

không nghiêm 

trọng 

26.1.  Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT 

thì bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể chấp nhận các sai sót mà không phải 

là những sai khác, đặt điều kiện hay bỏ sót nội dung cơ bản trong E-HSDT. 

26.2. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các thông 

tin hoặc tài liệu cần thiết trong thời hạn hợp lý để sửa chữa những điểm 

chưa phù hợp hoặc sai sót không nghiêm trọng trong E-HSDT liên quan 

đến các yêu cầu về tài liệu. Yêu cầu cung cấp các thông tin và các tài liệu 

để khắc phục các sai sót này không được liên quan đến bất kỳ yếu tố nào 

của giá dự thầu. E-HSDT của nhà thầu bị loại nếu không đáp ứng yêu cầu 

này của bên mời thầu. 

26.3. Với điều kiện E-HSDT đáp ứng cơ bản yêu cầu nêu trong  E-HSMT, 

bên mời thầu, tổ chuyên gia điều chỉnh các sai sót không nghiêm trọng và 

có thể định lượng được liên quan đến giá dự thầu; giá dự thầu sẽ được điều 

chỉnh để phản ánh chi phí cho các hạng mục bị thiếu hoặc chưa đáp ứng 

yêu cầu; việc điều chỉnh này chỉ nhằm mục đích so sánh các  E-HSDT. 

27.  Nhà thầu 

phụ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1. Nhà thầu phụ là tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng với nhà thầu để 

thực hiện một phần công việc trong bảng giá dự thầu; không bao gồm tổ 

chức, cá nhân cung cấp, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, cấu kiện 

bán thành phẩm, thiết bị, cho thuê thiết bị thi công. Việc nhà thầu thuê 

nhân công để thực hiện gói thầu không phải là sử dụng nhà thầu phụ. Nhà 

thầu phải kê khai Nhà thầu phụ và các hạng mục công việc dành cho 

Nhà thầu phụ theo Mẫu số 09A Chương IV. Trường hợp tại thời điểm 

tham dự thầu, chưa xác định được Nhà thầu phụ thì phải kê khai các hạng 

mục công việc dự kiến dành cho Nhà thầu phụ. 

27.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng nhà thầu phụ thực hiện các công việc với 

tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ không vượt quá tỷ lệ phần trăm (%) trên 

giá dự thầu của nhà thầu theo quy định tại E-BDL. 

27.3. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay đổi các trách nhiệm 

của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, 

tiến độ và các trách nhiệm khác đối với phần công việc do nhà thầu phụ 

thực hiện. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không được 

xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải 

đáp ứng các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm (không xét đến năng lực 

và kinh nghiệm của nhà thầu phụ).  

27.4. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 

sách các nhà thầu phụ nêu trong E-HSDT hoặc ký với nhà thầu phụ được 

chủ đầu tư chấp thuận để tham gia thực hiện công việc gói thầu. 

27.5. Nhà thầu chính không được sử dụng nhà thầu phụ cho công việc 

khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu trong E-

HSDT; việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ ngoài danh sách các nhà thầu 

phụ đã nêu trong E-HSDT chỉ được thực hiện khi có lý do xác đáng, hợp 
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lý và được Chủ đầu tư chấp thuận; trường hợp sử dụng nhà thầu phụ cho 

công việc khác ngoài công việc đã kê khai sử dụng nhà thầu phụ có giá trị 

từ 10% trở lên (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu 

phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết thì được coi là hành vi “chuyển 

nhượng thầu”. 

28. Ưu đãi trong 

lựa chọn nhà 

thầu  

- Không áp 

dụng.  

 

28.1. Đối tượng được hưởng ưu đãi: 

Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao 

động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động 

là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên và các nội dung ưu đãi khác 

theo quy định tại E-BDL. 

28.2. Cách tính ưu đãi: 

Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi 

trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà 

thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang 

nhau. 

28.3. Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi thì phải đính kèm tài liệu chứng 

minh trong E-HSDT. 

29. Đánh giá E-

HSDT 

29.1. Bên mời thầu áp dụng phương pháp đánh giá theo quy định tại E-

BDL để đánh giá E-HSDT.  

29.2. Căn cứ vào E-HSDT của các nhà thầu đã nộp trên Hệ thống và 

phương pháp đánh giá E-HSDT tại Mục 29.1 E-CDNT, Bên mời thầu 

chọn 01 trong 02 quy trình đánh giá E-HSDT dưới đây cho phù hợp để 

đánh giá E-HSDT. Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT 

nhà thầu đã nộp. 

29.3. Quy trình 1 (áp dụng đối với phương pháp “Giá đánh giá” và “Giá 

thấp nhất”): 

a) Bước 1: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: tư cách hợp lệ trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT. 

Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện nhà thầu cam kết không trung thực 

dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có 

hành vi gian lận trong đấu thầu. 

- Tổ chuyên gia đánh giá tính hợp lệ của bảo đảm dự thầu, thỏa thuận liên 

danh (đối với trường hợp liên danh).  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở tất cả nội dung về tính hợp lệ thì được 

chuyển sang đánh giá về năng lực, kinh nghiệm. 

b) Bước 2: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại Mục 2 

Chương III: 

- Bên mời thầu căn cứ vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm 

để đánh giá: Lịch sử không hoàn thành hợp đồng, thực hiện nghĩa vụ thuế, 

doanh thu bình quân hằng năm trên cơ sở thông tin kê khai trong E-HSDT. 

- Đối với nội dung đánh giá về hợp đồng tương tự, tổ chuyên gia căn cứ 

vào thông tin nhà thầu kê khai trên tài liệu đính kèm để đánh giá;  

- Đối với các nội dung về nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có), tổ 

chuyên gia đánh giá trên cơ sở thông tin kê khai của nhà thầu.  

- Nhà thầu được đánh giá là đạt ở các nội dung về năng lực, kinh nghiệm 
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thì được chuyển sang đánh giá về kỹ thuật.  

c) Bước 3: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại Mục 3 Chương III. Nhà 

thầu được đánh giá là đạt về kỹ thuật thì được chuyển sang đánh giá về tài 

chính.  

d) Bước 4: Đánh giá về tài chính theo quy định tại Mục 4 Chương III. 

đ) Bước 5: Sau khi đánh giá về tài chính, Bên mời thầu lập danh sách xếp 

hạng nhà thầu. Việc xếp hạng nhà thầu thực hiện theo quy định tại E-BDL. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về tài chính thì 

không cần phải xếp hạng nhà thầu. 

e) Nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu và thương 

thảo hợp đồng theo quy định tại Mục 30 E-CDNT. Nhà thầu được mời vào 

đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp đồng không đáp ứng quy định của E-

HSMT thì mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu và thương thảo 

hợp đồng. 

29.4. Quy trình 2 (chỉ áp dụng đối với phương pháp “giá thấp nhất” và các 

nhà thầu, E-HSDT đều không có bất kỳ ưu đãi nào):  

a) Bước 1: Xếp hạng nhà thầu căn cứ vào giá dự thầu, nhà thầu có giá dự 

thầu thấp nhất được xếp hạng thứ nhất. Bên mời thầu tiến hành đánh giá 

E-HSDT của nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất căn cứ vào biên bản mở 

thầu trên Hệ thống. Trường hợp có nhiều nhà thầu có giá dự thầu thấp nhất 

bằng nhau thì tiến hành đánh giá tất cả các nhà thầu này.  

b) Bước 2: Đánh giá tính hợp lệ theo quy định tại điểm a Mục 29.3 E-

CDNT. 

c) Bước 3: Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm theo quy định tại điểm b 

Mục 29.3 E-CDNT. 

d) Bước 4: Đánh giá về kỹ thuật theo quy định tại điểm c Mục 29.3 E-

CDNT. 

đ) Bước 5: Nhà thầu đáp ứng về mặt kỹ thuật sẽ được mời vào đối chiếu 

tài liệu và thương thảo hợp đồng. 

Trường hợp E-HSDT của nhà thầu xếp hạng thứ nhất không đáp ứng thì 

thực hiện các bước đánh giá nêu trên đối với nhà thầu xếp hạng tiếp theo. 

29. 5. Nguyên tắc đánh giá E-HSDT: 

a) Bên mời thầu đánh giá trực tiếp trên cơ sở E-HSDT nhà thầu đã nộp. 

Trường hợp các thông tin mà nhà thầu cam kết, kê khai trong E-HSDT 

không trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà 

thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là có hành vi gian lận;   

b) Trường hợp nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu (nếu có) mà nhà thầu đề 

xuất trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu, Bên mời thầu cho phép nhà 

thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần 

đối với từng vị trí nhân sự, thiết bị trong một khoảng thời gian phù hợp 

nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân 

sự, thiết bị thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. 

Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự, thiết bị khác, E-HSDT của 

nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại Mục 4 

E-CDNT và bị xử lý theo quy định; 

c) Đối với các nội dung ngoài các nội dung nêu tại các điểm a và b Mục 
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này, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên 

webform và file đính kèm thì thông tin theo file đính kèm là cơ sở để xem 

xét, đánh giá; 

d) Nhà thầu được mời vào đối chiếu tài liệu phải chuẩn bị các tài liệu để 

đối chiếu, chứng minh các thông tin mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT.  

30. Đối chiếu tài 

liệu 

30.1.  Nhà thầu xếp thứ nhất được mời vào đối chiếu tài liệu. Nhà thầu 

phải nộp một bộ tài liệu chứng minh tính hợp lệ, năng lực và kinh 

nghiệm cho bên mời thầu để đối chiếu với thông tin nhà thầu kê khai 

trong E-HSDT, bao gồm: 

a) Bản gốc bảo đảm dự thầu (đối với trường hợp sử dụng thư bảo lãnh 

hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh bằng văn bản giấy) hoặc tiền mặt  

theo quy định tại Mục 18.7 E-CDNT;  

b) Các tài liệu chứng minh về hợp đồng tương tự mà nhà thầu kê khai, 

đính kèm trong E-HSDT (hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý, 

thông tin về hóa đơn theo quy định của pháp luật…); 

c) Tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị, bằng cấp, 

chứng chỉ của nhân sự mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT; 

d) Tài liệu khác (nếu có).  

30.2. Nhà thầu có tài liệu đối chiếu phù hợp sẽ được xét duyệt trúng thầu. 

Đối với số liệu về thuế, doanh thu từ năm 2021 trở đi do nhà thầu tự cập 

nhật không phù hợp với số liệu trên Hệ thống thuế điện tử dẫn đến làm sai 

lệch kết quả lựa chọn nhà thầu thì nhà thầu bị loại và bị coi là có hành vi 

gian lận quy định tại điểm b Mục 4.4 E-CDNT. 

31.  Thương 

thảo hợp đồng 

31.1. Việc thương thảo hợp đồng thực hiện theo quy định tại E-BDL; 

31.2. Trường hợp áp dụng thương thảo hợp đồng phải dựa trên các cơ 

sở sau đây: 

a) Báo cáo đánh giá E-HSDT; 

b) E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT (nếu có) của nhà thầu; 

c) E-HSMT bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng 

và các tài liệu làm rõ, sửa đổi E-HSMT (nếu có). 

31.3. Nguyên tắc thương thảo hợp đồng:  

a) Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào 

thầu theo đúng yêu cầu của E-HSMT; 

b) Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu 

của nhà thầu; 

31.4. Nội dung thương thảo hợp đồng: 

a) Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa 

phù hợp, chưa thống nhất giữa E-HSMT và E-HSDT, giữa các nội dung 

khác nhau trong E-HSDT có thể dẫn đến các phát sinh, tranh chấp hoặc 

ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp 

đồng; 

b) Thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà 

thầu (nếu có) nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói 

thầu; 
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c) Thương thảo về các sai sót không nghiêm trọng quy định tại Mục 29 

E-CDNT; 

d) Trong quá trình thương thảo, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ 

chốt (nhân sự đã đề xuất trong E-HSDT hoặc nhân sự đã được thay thế 

trước khi thương thảo hợp đồng), trừ trường hợp do thời gian đánh giá E-

HSDT kéo dài hơn so với quy định hoặc vì lý do bất khả kháng mà các vị 

trí nhân sự chủ chốt do nhà thầu đã đề xuất không thể tham gia thực hiện 

hợp đồng. Trong trường hợp đó, nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự 

khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh 

nghiệm, năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và 

nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. 

đ) Thương thảo về các nội dung cần thiết khác. 

31.5. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương thảo 

tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp đồng, 

phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu giá, 

tiến độ thực hiện (nếu có). 

31.6. Trong quá trình thương thảo hợp đồng, các bên tham gia thương 

thảo tiến hành hoàn thiện dự thảo văn bản hợp đồng; E-ĐKCT của hợp 

đồng, phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi cung cấp, 

bảng giá, tiến độ thực hiện. 

31.7. Trường hợp thương thảo không thành công, Bên mời thầu báo 

cáo Chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo 

vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng 

tiếp theo không thành công thì Bên mời thầu báo cáo Chủ đầu tư xem 

xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT. 

31.8. Trường hợp vì lý do khách quan, bất khả kháng dẫn đến nhà thầu 

không thể thương thảo hợp đồng trực tiếp với bên mời thầu, bên mời thầu 

có thể xem xét, thương thảo qua mạng.  

32.  Điều kiện 

xét duyệt trúng 

thầu  

Nhà thầu được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ các điều kiện 

sau đây: 

32.1. Có E-HSDT hợp lệ theo quy định tại Mục 1 Chương III; 

32.2. Có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu theo quy định tại 

Mục 2 Chương III; 

32.3. Có đề xuất về kỹ thuật đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Mục 3 

Chương III;  

32.4. Có sai lệch thiếu không quá 10% giá dự thầu; 

32.5. Đáp ứng điều kiện theo quy định tại E-BDL; 

32.6. Có giá đề nghị trúng thầu (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có)) 

không vượt giá gói thầu được phê duyệt. Trường hợp dự toán của gói 

thầu được phê duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu được phê duyệt 

thì dự toán này sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng 

thầu. 

33. Hủy thầu 33.1. Các trường hợp hủy thầu bao gồm: 

a) Tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT; 

b) Thay đổi mục tiêu, phạm vi mua sắm làm thay đổi khối lượng công 

việc, tiêu chí đánh giá đã ghi trong E-HSMT theo quyết định của Chủ đầu 
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tư. 

c) E-HSMT không tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc 

quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn 

không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu; 

d) Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại mục 4 

Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu;; 

đ) Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi 

bị cấm quy định tại mục 4 Hành vi bị cấm – Chương I Chỉ dẫn nhà thầu 

dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu. 

33.2. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về đấu thầu dẫn đến 

hủy thầu theo quy định tại các điểm c, d và đ Mục 33.1 E-CDNT phải 

đền bù chi phí cho các bên liên quan và bị xử lý theo quy định của pháp 

luật. 

33.3. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại Mục 33.1 E-CDNT, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ đầu tư, Bên mời thầu phải hoàn trả hoặc 

giải toả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu đã nộp bản gốc bảo đảm dự thầu, 

trừ trường hợp nhà thầu vi phạm quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33.1 

E-CDNT. 

34.  Thông báo 

kết quả lựa 

chọn nhà thầu 

34.1. Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống kèm theo báo cáo đánh giá E-HSDT trong 05 ngày làm việc, kể 

từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nội dung thông báo kết 

quả lựa chọn nhà thầu như sau: 

 a) Thông tin về gói thầu: 

- Số E-TBMT; 

- Tên gói thầu; 

- Giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt (nếu có); 

- Tên Chủ đầu tư; 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu; 

- Loại hợp đồng; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Thông tin về nhà thầu trúng thầu: 

- Mã số thuế; 

- Tên nhà thầu; 

- Giá dự thầu; 

- Giá dự thầu sau giảm giá (nếu có); 

- Điểm kỹ thuật (nếu có); 

- Giá đánh giá (nếu có); 

- Giá trúng thầu; 

- Thời gian thực hiện gói thầu; 

- Thời gian thực hiện hợp đồng. 

c) Danh sách nhà thầu không được lựa chọn và tóm tắt về lý do không 

được lựa chọn của từng nhà thầu. 

34.2. Trường hợp hủy thầu theo quy định tại điểm a Mục 33.1 E-CDNT, 
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trong thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu và trên Hệ thống phải nêu rõ 

lý do hủy thầu. 

35.  Thay đổi 

khối lượng dịch 

vụ 

35.1. Vào thời điểm trao hợp đồng, Bên mời thầu có quyền tăng hoặc 

giảm khối lượng dịch vụ nêu trong Chương IV với điều kiện sự thay 

đổi đó không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và không có bất kỳ 

thay đổi nào về đơn giá hay các điều kiện, điều khoản khác của E-HSDT 

và E-HSMT. Tỷ lệ tăng, giảm khối lượng không vượt quá 10%. 

35.2. Tùy chọn mua thêm:  

Trước khi hợp đồng hết hiệu lực, Chủ đầu tư có quyền mua bổ sung 

khối lượng dịch vụ của gói thầu ngoài khối lượng nêu trong Chương IV 

với điều kiện không vượt quá tỷ lệ quy định tại E-BDL và đáp ứng quy 

định tại khoản 8 Điều 39 Luật Đấu thầu. 

36. Thông báo 

chấp thuận E-

HSDT và trao 

hợp đồng 

Sau khi Chủ đầu tư đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu, Bên 

mời thầu gửi thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng thông 

qua Hệ thống, bao gồm cả yêu cầu về biện pháp bảo đảm thực hiện hợp 

đồng, thời gian hoàn thiện, ký kết hợp đồng theo mẫu quy định tại Phần 

3 cho nhà thầu trúng thầu. Thông báo chấp thuận E-HSDT và thông báo 

trao hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng. Trường hợp nhà thầu 

trúng thầu không hoàn thiện, ký kết hợp đồng hoặc không nộp bảo đảm 

thực hiện hợp đồng theo thời hạn nêu trong thông báo chấp thuận E-

HSDT và trao hợp đồng thì nhà thầu sẽ bị loại và không được hoàn trả 

giá trị bảo đảm dự thầu theo quy định tại Mục 18.5 E-CDNT. Thời hạn 

nêu trong thông báo chấp thuận E-HSDT được tính kể từ ngày Bên mời 

thầu gửi thông báo chấp thuận này cho nhà thầu trúng thầu trên Hệ 

thống. 

37.  Điều kiện 

ký kết hợp đồng   

37.1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, E-HSDT của nhà thầu được lựa 

chọn còn hiệu lực. 

37.2. Tại thời điểm ký kết hợp đồng, nhà thầu được lựa chọn phải bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, tài chính để thực hiện gói 

thầu theo yêu cầu của E-HSMT. Trường hợp thực tế nhà thầu không 

còn đáp ứng cơ bản yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định 

nêu trong E-HSMT thì Chủ đầu tư sẽ từ chối ký kết hợp đồng với nhà 

thầu. Chủ đầu tư sẽ hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, thông báo chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng trước đó và mời 

nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào đối chiếu tài liệu và thương thảo hợp 

đồng. 

37.3. Chủ đầu tư phải bảo đảm các điều kiện về vốn tạm ứng, vốn thanh 

toán và các điều kiện cần thiết khác để triển khai thực hiện gói thầu theo 

đúng tiến độ. 

38. Bảo đảm 

thực hiện hợp 

đồng  

38.1. Trước khi ký kết hợp đồng hoặc trước thời điểm hợp đồng có hiệu 

lực, nhà thầu trúng thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo quy định tại Phần 3. Trường hợp áp dụng bảo lãnh thực 

hiện hợp đồng phải sử dụng mẫu tại Phần 3 hoặc một mẫu khác được 

Chủ đầu tư chấp thuận. 

38.2. Nhà thầu không được hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng trong 

trường hợp sau đây: 

a) Từ chối thực hiện hợp đồng khi hợp đồng có hiệu lực; 
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b) Vi phạm thỏa thuận trong hợp đồng; 

c) Thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn 

hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

39. Giải quyết 

kiến nghị trong 

đấu thầu 

 

39.1. Khi thấy quyền và lợi ích hợp pháp bị ảnh hưởng, nhà thầu, cơ quan, 

tổ chức được kiến nghị người có thẩm quyền, chủ đầu tư xem xét lại các 

vấn đề trong quá trình lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu theo 

quy định của Bên mời thầu. 

39.2. Trường hợp kiến nghị lên Chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, tổ chức gửi 

kiến nghị trực tiếp trên Hệ thống. Trường hợp kiến nghị lên Người có thẩm 

quyền, nhà thầu gửi kiến nghị theo địa chỉ quy định tại E-BDL. 

40. Giám sát 

quá trình lựa 

chọn nhà thầu 

Khi phát hiện hành vi, nội dung không phù hợp quy định của pháp luật đấu 

thầu, nhà thầu có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, cá nhân thực hiện 

nhiệm vụ giám sát theo quy định tại E-BDL. 
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Chương II. BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU 

 

E-CDNT 1.1 Tên Chủ đầu tư: Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

E-CDNT 1.2 Tên gói thầu: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và 

trên bờ. 

Gói thầu chia thành 02 phần: 

-Phần 1: Bảo trì định kỳ các hệ thống  

- Phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật 

Gói thầu thực hiện ký hợp đồng theo hình thức: 

- Theo gói thầu DV-3375/25-CNTT: Hợp đồng theo đơn giá cố định 

(mẫu số 13 của E-HSMT) 

- Theo “Thỏa thuận khung” (mẫu số 14 của E-HSMT) về việc cung 

cấp dịch vụ của 03 năm (36 tháng): Thỏa thuận khung theo đơn giá 

cố định 

E-CDNT 3 Nguồn vốn (hoặc phương thức thu xếp vốn): Lô 09-1. 

E-CDNT 5.1 (c) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: 

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, trừ trường hợp nhà thầu là công ty 

thành viên, công ty con của tập đoàn, tổng công ty nhà nước có ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh chính phù hợp với tính chất gói thầu của tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước đó. 

- Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp với các nhà thầu 

tư vấn; không cùng có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của một tổ chức, cá 

nhân khác với từng bên, cụ thể như sau: 

+ Tư vấn lập, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, 

thiết kế kỹ thuật tổng thể: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định giá: Không áp dụng; 

+ Tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng, kiểm định: Không áp dụng; 

+ Tư vấn lập, thẩm định HSMT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn đánh giá HSDT: Không áp dụng; 

+ Tư vấn thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu: Không áp dụng; 

+ Tư vấn quản lý dự án, quản lý hợp đồng, tư vấn khác mà các dịch vụ tư 

vấn này có phần công việc liên quan trực tiếp tới gói thầu: Không áp dụng; 

Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực 

tiếp quản lý với nhà thầu tư vấn (đã nêu trên)*.  

- Đơn vị sự nghiệp công lập và chủ đầu tư, bên mời thầu có cùng một cơ 

quan trực tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau 

không phải đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính 

giữa nhà thầu với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp có cùng một cơ quan trực 

tiếp quản lý, góp vốn khi tham dự thầu các gói thầu của nhau không phải 

đáp ứng quy định độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính giữa nhà thầu 
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với chủ đầu tư, bên mời thầu. 

Tỷ lệ cổ phần, vốn góp giữa các bên được xác định tại thời điểm đóng thầu 

và theo tỷ lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định 

thành lập, các giấy tờ khác có giá trị tương đương. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu với tư cách liên danh hoặc nhà thầu tư 

vấn được lựa chọn với tư cách liên danh, tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá 

nhân khác trong liên danh được xác định theo công thức sau: 

"Tỷ lệ sở hữu vốn" =∑_(i=1)^n▒〖Xi x Yi〗 

Trong đó: 

Xi: Tỷ lệ sở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong thành viên liên danh 

thứ i; 

Yi: Tỷ lệ phần trăm (%) khối lượng công việc của thành viên liên danh thứ 

i trong thỏa thuận liên danh; 

n: Số thành viên tham gia trong liên danh. 

*Chỉ đánh giá nội dung này đối với nhà thầu là đơn vị sự nghiệp 

E-CDNT 7.1 Việc sửa đổi E-HSMT được thực hiện trong thời gian tối thiểu: 03 ngày 

làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.2 Nhà thầu phải gửi đề nghị làm rõ E-HSMT đến Bên mời thầu trong 

khoảng thời gian tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng 

thầu. 

Bên mời thầu thực hiện làm rõ E-HSMT trên Hệ thống nhưng không 

muộn hơn 02 ngày làm việc trước ngày có thời điểm đóng thầu. 

E-CDNT 7.5 Hội nghị tiền đấu thầu: không. 

E-CDNT 8 Chi phí nộp E-HSDT: Theo quy định hiện hành của Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. 

E-CDNT 10 Nhà thầu phải nộp cùng với E-HSDT các tài liệu sau đây:  

- Đơn dự thầu (trích xuất từ hệ thống mạng đấu thầu). 

- Bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoặc Giấy 

chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro (chi tiết tại Mục 18 E-CDNT). 

- Toàn bộ hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết 

định thành lập hoặc tài liệu có giá trị tương đương do cơ quan có thẩm 

quyền của nước mà nhà thầu đang hoạt động cấp (yêu cầu bản sao 

được chứng thực hợp lệ của văn phòng công chứng hợp pháp tại 

Việt Nam); 

- Thỏa thuận liên danh theo mẫu (nếu có); 

- Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo quy định; Tài 

liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu theo quy 

định (bao gồm tất cả các thành viên liên danh nếu có); Cơ cấu tổ 

chức của nhà thầu … 

- Tài liệu chứng minh năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu theo quy 

định: các Báo cáo tài chính 03 năm gần nhất, Hợp đồng tương tự và 
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các Biên bản nghiệm thu hoàn thành, Bảng xác nhận khối lượng 

hoàn thành, Biên bản thanh quyết toán hợp đồng, Hóa đơn GTGT. 

- Toàn bộ phần Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm 

của nhà thầu; Danh sách chuyên gia, Lý lịch chuyên gia, tất cả các 

bằng cấp chứng chỉ cần thiết có liên quan, Giải pháp và phương pháp 

luận tổng quát, Kế hoạch thực hiện chi tiết, Tiến độ thực hiện công 

việc, Catalog hàng hóa, dịch vụ. 

- Toàn bộ phần Giá dự thầu bao gồm: bảng tổng hợp và các bảng chi 

tiết chào giá theo mẫu quy định (yêu cầu chào giá chi tiết cho từng 

mục). 

- Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) để cấu thành 01 E-HSDT 

hoàn chỉnh. 

Tất cả các tài liệu nộp kèm nêu trên phải được Nhà thầu scan theo 

định dạng “.pdf”, upload và nộp cùng E-HSDT tại phần đính kèm 

trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

E-CDNT 12.1 Nhà thầu “Không được phép” nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế. 

E-CDNT 13 - Dịch vụ được cung cấp theo danh mục và yêu cầu kỹ thuật đính kèm E-

HSMT.  

- Đơn giá được cố định, không thay đổi trong suốt thời gian hiệu lực của 

Hợp đồng (Mẫu số 13) và Thỏa thuận khung (Mẫu số 14). 

(Xem phạm vi công việc Phần 4 – các phụ lục của hồ sơ mời thầu này). 

E-CDNT 17.1 Thời hạn hiệu lực của E-HSDT là: ≥ 90 ngày, kể từ ngày có thời điểm 

đóng thầu. 

E-CDNT 18.1 Thể thức bảo lãnh dự thầu: Bằng văn bản giấy. 

E-CDNT 18.2 

 

Nội dung bảo đảm dự thầu: 

- Giá trị bảo đảm dự thầu cho 2 phần của gói thầu: 10.324.800 đồng. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 1: giá trị bảo đảm dự thầu là 9.158.400 

đồng. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 2: giá trị bảo đảm dự thầu là 1.166.400 

đồng. 

- Thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu: ≥ 120 ngày, kể từ ngày có 

thời điểm đóng thầu. 

- Số tài khoản của Vietsovpetro trong trường hợp thực hiện bảo đảm dự 

thầu theo hình thức đặt cọc/chuyển khoản: 

008.100.000001.1 

Tên người thụ hưởng: Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro. 

Tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Vũng Tàu. 

E-CDNT 18.4 Thời gian hoàn trả hoặc giải tỏa bảo đảm dự thầu đối với nhà thầu không 

được lựa chọn: 10 ngày, kể từ ngày kết quả lựa chọn nhà thầu được phê 

duyệt.  
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E-CDNT 23.4 Nhà thầu được tự gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, 

năng lực và kinh nghiệm của mình trong vòng 03 ngày, kể từ ngày có thời 

điểm đóng thầu. 

E-CDNT 27.2 Giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ: 0%. 

E-CNDT 28.1 Các nội dung ưu đãi khác (nếu có): Không áp dụng. 

E-CDNT 29.1 

 

Phương pháp đánh giá E-HSDT là: 

- Đánh giá tính hợp lệ:  Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Đạt/Không đạt. 

- Đánh giá về kỹ thuật: Đạt/Không đạt. 

     - Đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất. 

E-CDNT 29.3 

(đ) 

Xếp hạng nhà thầu:  

- Nhà thầu có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá 

trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất (cho từng phần);  

E-CDNT 31.1 Thương thảo hợp đồng: “Áp dụng”. 

E-CDNT 32.5 - Nhà thầu có giá dự sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị 

giảm giá (nếu có) thấp nhất (cho từng phần);  

E-CDNT 35.1  

 

Tỷ lệ tăng khối lượng tối đa là: 0%. 

Tỷ lệ giảm khối lượng tối đa là: 0%. 

E-CDNT 35.2 - Tùy chọn mua thêm: không áp dụng. 

- Tỷ lệ tùy chọn mua thêm tối đa là: 0%. 

E-CDNT 39.2 - Người có thẩm quyền: Ông Vũ Mai Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro 

 + Địa chỉ: 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, Tp.HCM 

 + E-mail/fax: 0254.3839857 

- Bộ phận thường trực giúp việc Chủ tịch Hội đồng tư vấn: không áp dụng 

E-CDNT 40 Địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ giám sát: Ông Vũ Mai 

Khanh – Tổng giám đốc Vietsovpetro, 105 Lê Lợi, phường Vũng Tàu, 

Tp.HCM, Fax: 0254.3839857. 
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Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT 

 

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSDT 

E-HSDT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu (đã mặc định trong đơn dự thầu xuất từ hệ thống) 

phải phù hợp với tổng giá dự thầu ghi trong bảng tổng hợp giá dự thầu, không đề xuất các giá 

dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu. 

2. Không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu 

độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu. Trường hợp gói thầu chia 

thành nhiều phần độc lập thì nhà thầu không có tên trong hai hoặc nhiều HSDT với tư cách 

là nhà thầu chính đối với phần mà nhà thầu tham dự thầu. 

3. Có bảo đảm dự thầu không vi phạm một trong các trường hợp quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT. Thư bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc giấy chứng nhận 

bảo hiểm bảo lãnh phải được đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong 

nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật 

Việt Nam ký tên, đóng dấu (nếu có) với giá trị bảo lãnh, thời hạn có hiệu lực và đơn vị thụ 

hưởng theo yêu cầu của E-HSMT hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng trong trường hợp Đặt 

cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) phải được đại diện hợp pháp của nhà thầu 

ký tên, đóng dấu.  

Thư bảo lãnh hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh hoặc Thư bảo lãnh (áp dụng 

trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) không được ký trước 

khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT; không được kèm theo các điều kiện gây bất lợi cho Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu (trong đó bao gồm việc không đáp ứng đủ các cam kết theo quy định tại 

Mẫu số 4A, Mẫu số 4B, Mẫu số 4C Chương IV). Đối với nhà thầu liên danh, các thành viên 

liên danh phải sử dụng cùng thể thức bảo lãnh dự thầu. 

4. Trường hợp nhà thầu liên danh thì thỏa thuận liên danh phải được đại diện hợp pháp 

của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) (Trường hợp đại diện theo pháp luật 

của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy 

quyền) và phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng thành 

viên trong liên danh sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Chương IV. Việc phân chia công việc trong 

liên danh phải căn cứ các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV 

hoặc theo các công việc thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được 

phân chia các công việc không thuộc các hạng mục này. 

5. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT. 

Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong bước tiếp theo. 

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

2.1. Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm 

Tiêu chuẩn đánh giá năng lực và kinh nghiệm thực hiện theo Bảng số 01 Chương này 

và được scan đính kèm trên Hệ thống, Nhà thầu được đánh giá là đạt về năng lực và kinh nghiệm 

khi đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn đánh giá. Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu phụ sẽ không 

được xem xét khi đánh giá E-HSDT của nhà thầu. Bản thân nhà thầu phải đáp ứng các tiêu chí 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm.  

Không đưa ra yêu cầu nhà thầu đã từng thực hiện một hoặc nhiều hợp đồng với Chủ đầu 
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tư trên một địa bàn cụ thể hoặc nhà thầu phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ trên một địa bàn 

cụ thể như là tiêu chí để loại bỏ nhà thầu. 

Trường hợp đồng tiền nêu trong các hợp đồng tương tự hoặc xác nhận thanh toán của 

Chủ đầu tư đối với những hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn đã thực hiện hoặc tờ khai nộp 

thuế hoặc các tài liệu liên quan chứng minh năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu không phải VND 

thì khi lập E-HSDT, nhà thầu phải quy đổi về VND nêu tại E-HSMT để làm cơ sở đánh giá E-

HSDT. Việc quy đổi được áp dụng tỷ giá quy đổi của tỷ giá bán Vietcombank tại ngày ký hợp 

đồng tương tự đó. 

Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) có huy động 

công ty con thực hiện một phần công việc của gói thầu thì nhà thầu phải kê khai cụ thể phần 

công việc dành cho các công ty con theo Mẫu số 09B Chương IV. Việc đánh giá kinh nghiệm 

thực hiện hợp đồng tương tự căn cứ vào giá trị, khối lượng công việc do công ty mẹ, công ty 

con đảm nhiệm trong gói thầu. 
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Bảng số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM 

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm Các yêu cầu cần tuân thủ Tài liệu cần 

nộp 

TT Mô tả Yêu cầu 
Nhà thầu độc 

lập 

Nhà thầu liên danh 

Tổng các thành 

viên liên danh 

Từng thành 

viên liên danh 
 

1 
Lịch sử không hoàn 

thành hợp đồng 

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu, nhà 

thầu không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn 

thành do lỗi của nhà thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Mẫu số 07 

2 
Thực hiện nghĩa vụ 

thuế 

Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế(3) của năm tài 

chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 
Không áp dụng 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Cam kết cùng 

với đơn dự thầu 

3 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao gồm 

thuế VAT)(4) (*) 

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) của 

03(5) năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu của nhà 

thầu có giá trị tối thiểu cho cả gói thầu là 1.032.480.000VND. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 1 thì giá trị tối thiểu là 

915.840.000 VND. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 2 thì giá trị tối thiểu là 

108.000.000 VND. 

- Tài sản ròng ** : không yêu cầu. 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 
Không áp dụng Mẫu số 08 

4 

Kinh nghiệm cụ thể 

trong thực hiện 

hợp đồng tương tự 

Nhà thầu đã hoàn thành tối thiểu 01 hợp đồng tương tự với tư cách 

là nhà thầu chính (độc lập hoặc thành viên liên danh) hoặc nhà thầu 

phụ trong khoảng thời gian kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020(9) 

đến thời điểm đóng thầu 

Trong đó:  

Hợp đồng tương tự là: 

- Có tính chất tương tự: Dịch vụ công nghệ thông tin; 

- Có quy mô (giá trị) tối thiểu (khi tham gia cả gói thầu): ≥ 

516.240.000 VND. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 1 thì giá trị tối thiểu là  

Phải thỏa mãn 

yêu cầu này 

Phải thỏa mãn yêu 

cầu này 

Phải thỏa mãn 

yêu cầu (tương 

đương với phần 

công việc đảm 

nhận) 

Mẫu số 05 
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457.920.000 VND. 

Nếu nhà thầu chỉ tham gia phần 2 thì giá trị tối thiểu là  

58.320.000 VND. 
- Đã thực hiện xong 100% khối lượng công việc. 

 

(*): Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn không cần thiết yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. 

(**) Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn kèm cung cấp hàng hóa (tỉ trọng hàng hóa chiếm từ 50% gói thầu) thì yêu cầu tiêu chí đánh giá : giá trị Tài 

sản ròng phải dương trong năm tài chính gần nhất. 
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Bảng X  

BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC TÀI CHÍNH VÀ KINH NGHIỆM 

(Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn chia thành nhiều phần) 

 

STT 

Mã 

phần 

(lô) 

Tên phần (lô) 

Giá trị ước tính 

từng phần gồm 

thuế 

(VND) 

Doanh thu bình 

quân hằng năm 

(không bao 

gồm thuế VAT) 

(VND) 

Tính chất hợp 

đồng tương tự 

Quy mô hợp đồng 

tương tự 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 1 
Bảo trì định kỳ các hệ 

thống 
915.840.000 915.840.000 

 

Dịch vụ công nghệ 

thông tin 

457.920.000 

2 2 

Hỗ trợ kỹ thuật 116.640.000 116.000.000 

 

Dịch vụ công nghệ 

thông tin 

58.320.000 

Đối với các nội dung lịch sử không hoàn thành hợp đồng do lỗi của nhà thầu, thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế áp dụng theo quy định tại 

Bảng số 01 Chương này. 

Đối với gói thầu áp dụng chào hàng cạnh tranh, không yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Mục này nhưng nhà thầu tham dự thầu 

phải cam kết có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu (nội dung về cam kết được thực hiện cùng với đơn dự thầu khi nhà thầu nộp E-HSDT), 

trong trường hợp này, nhà thầu không phải cung cấp tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm.  

Ghi chú:  

(5) Trường hợp không yêu cầu về doanh thu thì bỏ nội dung này. Trường hợp có yêu cầu về doanh thu, trường hợp nhà thầu tham dự nhiều 

phần, việc đánh giá về doanh thu căn cứ trên tổng giá trị doanh thu bình quân yêu cầu đối với các phần mà nhà thầu tham dự. Trường hợp nhà thầu 

tham dự 01 phần thì chỉ cần đáp ứng yêu cầu doanh thu của phần đó.  

(6), (7) Trường hợp nhà thầu tham dự nhiều phần, việc đánh giá về hợp đồng tương tự tương ứng với từng phần mà nhà thầu tham dự, nhà thầu 

không phải đáp ứng tổng quy mô hợp đồng tương tự đối với các phần mà nhà thầu tham dự. 
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2.2. Tiêu chuẩn đánh giá về nhân sự chủ chốt và thiết bị chủ yếu: (Không áp dụng). 

a) Yêu cầu về nhân sự chủ chốt: (được đánh giá chi tiết tại Mục 3 Chương này) 

Không yêu cầu về nhân sự chủ chốt đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn không đòi hỏi 

nhân sự có chuyên môn cao, trừ trường hợp cần lao động có trình độ cao, lao động lành nghề 

thực hiện công việc đặc thù. Trường hợp dịch vụ phi tư vấn có yếu tố đặc thù, phức tạp cần 

thiết phải có nhân sự có trình độ cao, lao động lành nghề, nhiều kinh nghiệm đảm nhận thì có 

thể đưa ra yêu cầu về huy động nhân sự chủ chốt để thực hiện các công việc đặc thù, phức tạp 

này. Ngoài ra, không yêu cầu nhân sự chủ chốt là lao động phổ thông đối với gói thầu dịch vụ 

phi tư vấn.  

Trường hợp E-HSMT có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì nhà thầu phải chứng minh khả 

năng huy động các nhân sự chủ chốt đáp ứng yêu cầu E-HSMT. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc 

biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu 

kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy 

động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian 

làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, 

thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong 

một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu 

không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường 

hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự 

khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 

Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về nhân sự chủ chốt được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Kinh nghiệm trong các công việc tương tự được thể hiện ở số năm tối thiểu nhân sự thực 

hiện các công việc tương tự hoặc số hợp đồng tối thiểu trong các công việc tương tự. Số năm 

kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt được tính từ thời điểm nhân sự bắt đầu thực hiện công việc 

tương tự đó đến thời điểm đóng thầu. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các nhân sự 

chủ chốt được đề xuất theo các Mẫu số 06A, 06B và 06C Chương IV để chứng minh rằng mình 

có đầy đủ nhân sự cho các vị trí chủ chốt đáp ứng những yêu cầu sau đây: 

Bảng số 02: Yêu cầu về nhân sự chủ chốt (File scan đính kèm trên Hệ thống)(1) 

STT Vị trí công việc Số lượng 
Kinh nghiệm trong các 

công việc tương tự 

Chứng chỉ/trình 

độ chuyên 

môn(2) 

1  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

2  
 tối thiểu__năm hoặc 

tối thiểu___hợp đồng 

 

…     

Ghi chú:  

(1) Trường hợp gói thầu không có yêu cầu về nhân sự chủ chốt thì Chủ đầu tư không 

nhập Bảng này. 

 (2) Chỉ quy định trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có yêu cầu về bằng 

cấp/chứng chỉ chuyên môn.  

b) Thiết bị chủ yếu dự kiến huy động để thực hiện gói thầu: (được đánh giá chi tiết 
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tại Mục 3 Chương này) 

Căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu đưa ra yêu cầu về 

thiết bị chủ yếu dự kiến huy động và số lượng để thực hiện gói thầu cho phù hợp. Chỉ quy định 

về thiết bị chủ yếu đối với các thiết bị đặc chủng, đặc thù bắt buộc phải có để triển khai thực 

hiện gói thầu. Thiết bị chủ yếu có thể của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường hợp thiết 

bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên mời thầu cho 

phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT trong một 

khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết bị không đáp 

ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị thay thế đáp 

ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai 

thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, E-HSDT 

của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của 

Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Yêu cầu về thiết bị chủ yếu được Chủ đầu tư đính kèm file scan theo E-HSMT lên hệ 

thống. Nhà thầu phải cung cấp thông tin chi tiết về các thiết bị chủ yếu được đề xuất theo Mẫu 

số 06D Chương IV để chứng minh rằng mình có đầy đủ thiết bị đáp ứng những yêu cầu sau 

đây:  

Bảng số 03: Yêu cầu về thiết bị chủ yếu (File scan đính kèm trên Hệ thống) 

STT Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị Số lượng tối thiểu cần có 

1   

2   

3   

…   

c) Trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký kết hợp đồng, nhà thầu có nghĩa vụ huy động nhân 

sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu như đã đề xuất ban đầu hoặc đề xuất thay đổi theo quy định tại Mục 

này. Trường hợp không huy động được nhân sự chủ chốt, thiết bị chủ yếu, nhà thầu bị phạt hợp 

đồng, bị đánh giá về uy tín khi tham gia các gói thầu khác.  

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật  

Theo tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật đính kèm tại Phần 4 (các phụ lục) 

 

Mục 4.  Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính 

Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương 

pháp dưới đây cho phù hợp: 

4.1. Phương pháp giá thấp nhất1 (cho từng phần): Áp dụng 

Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.2. Phương pháp giá đánh giá và Khoản 4.3. Phương 

pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá. 
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Bước 2.  Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xếp hạng nhà thầu: 

E-HSDT có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch (nếu có), trừ đi giá trị giảm giá 

(nếu có), sau khi tính ưu đãi (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất (cho từng phần). 

4.2. Phương pháp giá đánh giá1: Không Áp dụng 

Cách xác định giá đánh giá theo các bước sau đây: 

Bước 1. Xác định giá dự thầu; 

Giá dự thầu là: …………(đã bao gồm thuế GTGT…) 

Bước 2. Sửa lỗi (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (1)); 

Bước 3. Hiệu chỉnh sai lệch (thực hiện theo quy định tại phần Ghi chú (2)); 

Bước 4. Xác định giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu 

có); 

Bước 5. Xác định giá đánh giá: 

Việc xác định giá đánh giá được thực hiện theo công thức sau đây: 

GĐG = G ± ΔG  

Trong đó:  

- G là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có); 

- ΔG là giá trị các yếu tố được quy về một mặt bằng, bao gồm :  

+ Chi phí lãi vay (nếu có); 

+ Chất lượng dịch vụ; 

+ Đấu thầu bền vững (nếu có); 

+ Kết quả thực hiện hợp đồng trước đó của nhà thầu; 

+ Các yếu tố khác (nếu có). 

Bước 6. Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá đánh giá thấp nhất sau khi tính ưu đãi được 

xếp hạng thứ nhất. 

Ghi chú: 

(1) Sửa lỗi: 

Với điều kiện HSDT đáp ứng căn bản HSMT, việc sửa lỗi số học và các lỗi khác được 

tiến hành theo nguyên tắc sau đây: 

a) Lỗi số học bao gồm những lỗi do thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia không 

chính xác khi tính toán giá dự thầu. Trường hợp không nhất quán giữa đơn giá và thành tiền thì 

lấy đơn giá làm cơ sở cho việc sửa lỗi; nếu phát hiện đơn giá dự thầu có sự sai khác bất thường 

do lỗi hệ thập phân (10 lần, 100 lần, 1.000 lần) thì thành tiền là cơ sở cho việc sửa lỗi. Trường 

hợp tại cột “đơn giá” và cột “thành tiền” nhà thầu không ghi giá trị hoặc ghi là “0” thì được coi 

là nhà thầu đã phân bổ giá của công việc này vào các công việc khác thuộc gói thầu, nhà thầu 

                                                 
1 Trường hợp áp dụng phương pháp này thì xóa bỏ Khoản 4.1. Phương pháp giá thấp nhất và Khoản 4.2. Phương 

pháp giá đánh giá. 
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phải có trách nhiệm thực hiện hoàn thành các công việc này theo đúng yêu cầu nêu trong HSMT 

và không được Chủ đầu tư thanh toán trong quá trình thực hiện hợp đồng. 

b)  Các lỗi khác: 

- Tại cột thành tiền đã được ghi đầy đủ giá trị nhưng không có đơn giá dự thầu tương ứng 

thì đơn giá dự thầu được xác định bổ sung bằng cách chia thành tiền cho số lượng; khi có đơn 

giá dự thầu nhưng cột thành tiền bỏ trống thì giá trị cột thành tiền sẽ được xác định bổ sung 

bằng cách nhân số lượng với đơn giá dự thầu; nếu một nội dung nào đó có ghi đơn giá dự thầu 

và giá trị tại cột thành tiền nhưng bỏ trống số lượng thì số lượng bỏ trống được xác định bổ 

sung bằng cách chia giá trị tại cột thành tiền cho đơn giá dự thầu của nội dung đó. Trường hợp 

số lượng được xác định bổ sung nêu trên khác với số lượng nêu trong HSMT thì giá trị sai khác 

đó là sai lệch về phạm vi cung cấp và được hiệu chỉnh theo quy định tại Bước 3; 

- Lỗi nhầm đơn vị tính: sửa lại cho phù hợp với yêu cầu nêu trong HSMT; 

- Lỗi nhầm đơn vị: sử dụng dấu "," (dấu phẩy) thay cho dấu "." (dấu chấm) và ngược lại 

thì được sửa lại cho phù hợp theo cách viết của Việt Nam. Khi Bên mời thầu cho rằng dấu phẩy 

hoặc dấu chấm trong đơn giá dự thầu rõ ràng đã bị đặt sai chỗ thì trong trường hợp này thành 

tiền của hạng mục sẽ có ý nghĩa quyết định và đơn giá dự thầu sẽ được sửa lại; 

- Nếu có sai sót khi cộng các khoản tiền để ra tổng số tiền thì sẽ sửa lại tổng số tiền theo 

các khoản tiền; 

- Nếu có sự khác biệt giữa con số và chữ viết thì lấy chữ viết làm cơ sở pháp lý cho việc 

sửa lỗi. Nếu chữ viết sai thì lấy con số sau khi sửa lỗi theo quy định tại Mục này làm cơ sở pháp 

lý. 

(2) Hiệu chỉnh sai lệch: 

a) Trường hợp có sai lệch về phạm vi cung cấp thì giá trị phần chào thiếu sẽ được cộng 

thêm vào, giá trị phần chào thừa sẽ được trừ đi theo mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT 

của nhà thầu có sai lệch;  

Trường hợp có sai lệch thiếu (thiếu hạng mục công việc so với yêu cầu về phạm vi cung 

cấp) mà không có đơn giá tương ứng trong HSDT của nhà thầu có sai lệch thì thực hiện hiệu 

chỉnh sai lệch như sau: 

Lấy mức đơn giá dự thầu cao nhất đối với hạng mục công việc mà nhà thầu chào thiếu 

trong số các HSDT khác vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật để làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; 

trường hợp trong HSDT của các nhà thầu vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật không có đơn giá 

dự thầu của công việc này thì lấy đơn giá trong dự toán được duyệt của gói thầu làm cơ sở hiệu 

chỉnh sai lệch; trường hợp không có dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói 

thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

Trường hợp chỉ có một nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật thì tiến 

hành hiệu chỉnh sai lệch trên cơ sở lấy mức đơn giá dự thầu tương ứng trong HSDT của nhà 

thầu này; trường hợp HSDT của nhà thầu không có đơn giá dự thầu tương ứng thì lấy mức đơn 

giá trong dự toán của gói thầu được duyệt làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch; trường hợp không có 

dự toán gói thầu thì căn cứ vào đơn giá hình thành giá gói thầu làm cơ sở hiệu chỉnh sai lệch. 

b) Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá, việc sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch được thực 

hiện trên cơ sở giá dự thầu chưa trừ đi giá trị giảm giá. Tỷ lệ phần trăm (%) của sai lệch thiếu 

được xác định trên cơ sở so với giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu. 

Mục 5. Phương án kỹ thuật thay thế trong E-HSDT (nếu có) Không Áp dụng 

Trường hợp cho phép nhà thầu đề xuất phương án kỹ thuật thay thế theo quy định tại 

Mục 12 E-CDNT, E-HSDT sẽ được đánh giá như sau:______ [ghi các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh 

giá đối với phương án kỹ thuật thay thế]. 

Mục 6:  Quyền đơn phương chấm dứt đàm phán hợp đồng với nhà thầu xếp hạng 

nhất, trong giai đoạn đàm phán hợp đồng. 
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Đối với đề xuất hàng hóa, dịch vụ có xuất xứ từ các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ 

trang, trong tình trạng chiến tranh, bị trừng phạt hoặc cấm vận và việc nhập khẩu những hàng 

hóa, dịch vụ đó có thể bị gián đoạn và ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng và tiến độ giao 

hàng, nhà thầu được yêu cầu giải trình và cam kết về khả năng giao hàng để Vietsovpetro xem 

xét, đánh giá. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại thời điểm đó, Vietsovpetro sẽ có toàn quyền xem xét và 

quyết định từ chối các đề xuất của nhà thầu về hàng hóa, dịch vụ đó, hoặc không tiếp tục đánh 

giá, nếu Vietsovpetro cho rằng việc thực hiện hợp đồng và lịch trình giao hàng có rủi ro. Trong 

trường hợp đó, Vietsovpetro có toàn quyền quyết định ngừng đàm phán hợp đồng, và mời nhà 

thầu có thứ hạng tiếp theo liền kề vào đàm phán hợp đổng. 
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Chương IV. BIỂU MẪU MỜI THẦU VÀ DỰ THẦU 

STT Biểu mẫu 
Cách thức 

thực hiện 

Trách nhiệm thực hiện 

Chủ đầu 

tư 
Nhà thầu 

1 Mẫu số 01 Phạm vi cung cấp  
Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

(Riêng Mẫu 

số 2 – Đơn dự 

thầu: 

webform và 

scan đính 

kèm) 

X  

2 Mẫu số 02. Đơn dự thầu  X 

3 Mẫu số 03. Thỏa thuận liên danh  X 

4 
Mẫu số 04A. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu độc lập) 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

5 
Mẫu số 04B. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp nhà thầu liên danh) 
 X 

6 

Mẫu số 04C. Bảo lãnh dự thầu (áp dụng trong 

trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài 

khoản của Vietsovpetro) 
 X 

7 
Mẫu số 05. Hợp đồng tương tự do nhà thầu 

thực hiện 

Scan đính 

kèm lên Hệ 

thống 

 X 

8 Mẫu số 06A. Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt  X 

9 
Mẫu số 06B. Bảng lý lịch chuyên môn của 

nhân sự chủ chốt 
 X 

10 Mẫu số 06C. Bảng kinh nghiệm chuyên môn  X 

11 Mẫu số 06D. Bảng kê khai thiết bị chủ yếu  X 

12 
Mẫu số 07. Hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu 
 X 

13 Mẫu số 08. Tình hình tài chính của nhà thầu  X 

14 
Mẫu số 09A. Phạm vi công việc sử dụng nhà 

thầu phụ 
 X 

15 
Mẫu số 09B. Danh sách công ty con, công ty 

thành viên đảm nhận phần công việc gói thầu 
 X 

16 Mẫu số 10. Bảng tiến độ thực hiện  X 

17 
Mẫu số 10A. Bảng tiến độ thực hiện (áp dụng 

đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 
 X 

18 Mẫu số 11. Bảng giá dự thầu   X 
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VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 41 

Mẫu số 01 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CUNG CẤP  

(Chi tiết theo yêu cầu kỹ thuật, phạm vi cung cấp tại Phần IV) 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo Bảng sau:  

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ(*) Khối lượng mời thầu Đơn vị tính 
Địa điểm thực hiện 

dịch vụ 

Ngày hoàn thành  

dịch vụ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 Chi tiết theo yêu cầu kỹ 

thuật, phạm vi cung cấp 

tại Phần IV 

     

       

       

       

Ghi chú:     

(1), (2), (3), (4): Theo danh mục/ phạm vi cung cấp tại phụ lục – Phần 4 của E-HSMT. 

 (*) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Chương V (nếu có). 

 

 Đại diện nhà thầu 

(ký tên, đóng đấu)
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Mẫu số 02 (Theo Webform) 

 

ĐƠN DỰ THẦU (1) 

(trích xuất từ hệ thống) 

 

(1) Không áp dụng các quy định dưới đây: 

“Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư, Bên 

mời thầu quy định tại Mục 18.5 E-CDNT; trong trường hợp giá trị bảo đảm dự thầu nhỏ hơn 

50 triệu đồng, không nộp tiền mặt, Séc bảo chi, thư bảo lãnh dự thầu hoặc giấy chứng nhận bảo 

hiểm bảo lãnh theo quy định tại Mục 18.8 E-CDNT thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo 

uy tín khi tham dự thầu theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Nghị định số 24/2024/NĐ-CP, 

nêu tên trên Hệ thống và tài khoản của chúng tôi sẽ bị khóa trong vòng 06 tháng kể từ ngày Cục 

Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản đề nghị của Chủ đầu tư.” 
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Mẫu số 03 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

THỎA THUẬN LIÊN DANH 

Ngày:___  

Gói thầu:    

Thuộc dự án/ dự toán mua sắm: ____  

Căn cứ (1)   

Căn cứ(1)   

Căn cứ E-HSMT Gói thầu: ______ với số E-TBMT:__  

Chúng tôi, đại diện cho các bên ký thỏa thuận liên danh, gồm có: 

Tên thành viên liên danh thứ nhất:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ hai:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Tên thành viên liên danh thứ n:____   

Mã số thuế: ___  

Đại diện là ông/bà:          

Chức vụ:            

Địa chỉ:            

Điện thoại:            

Các bên (sau đây gọi là thành viên) thống nhất ký kết thỏa thuận liên danh với các nội 

dung sau: 

 Điều 1. Nguyên tắc chung 

 1. Các thành viên tự nguyện hình thành liên danh để tham dự thầu gói thầu____ thuộc 

dự án/ dự toán mua sắm ____  

 2. Các thành viên thống nhất tên gọi của liên danh cho mọi giao dịch liên quan đến gói 

thầu này là: ____ [ghi tên của liên danh]. 

 3. Các thành viên cam kết không thành viên nào được tự ý tham gia độc lập hoặc liên 

danh với nhà thầu khác để tham gia gói thầu này. Trường hợp trúng thầu, không thành viên nào 

có quyền từ chối thực hiện các trách nhiệm và nghĩa vụ đã quy định trong hợp đồng. Trường 

hợp thành viên của liên danh từ chối hoàn thành trách nhiệm riêng của mình như đã thỏa thuận 

thì thành viên đó bị xử lý như sau: 

- Bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh; 
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- Bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định nêu trong hợp đồng; 

- Hình thức xử lý khác ____ [ghi rõ hình thức xử lý khác]. 

Điều 2. Phân công trách nhiệm  

Các thành viên thống nhất phân công trách nhiệm để thực hiện gói thầu ____  thuộc dự 

án/ dự toán mua sắm ____  đối với từng thành viên như sau:  

1. Thành viên đứng đầu liên danh:  

Các bên nhất trí phân công ____ làm thành viên đứng đầu liên danh, đại diện cho liên 

danh trong những phần việc sau(2): 

- Sử dụng tài khoản, chứng thư số để nộp E-HSDT cho cả liên danh. 

[-Ký các văn bản, tài liệu để giao dịch với Bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu và 

văn bản giải trình, làm rõ E-HSDT hoặc văn bản đề nghị rút E-HSDT; 

- Thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh; 

- Tham gia quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; 

- Thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng cho cả liên danh trong trường hợp liên danh 

trúng thầu; 

- Ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị; 

- Thực hiện tất cả các nghĩa vụ của liên danh không được nêu trong Bảng phân công 

trách nhiệm giữa các thành viên liên danh ở mục 3 dưới đây; 

- Thực hiện các công việc khác trừ việc ký kết hợp đồng ____ [ghi rõ nội dung các công 

việc khác (nếu có)]. 

2. Các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm thực hiện công việc 

theo bảng dưới đây (3):  

STT Tên 
Nội dung công việc 

đảm nhận 

Tỷ lệ % so với 

tổng giá dự 

thầu 

Giá trị theo tỷ 

lệ % so với tổng 

giá dự thầu 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

 

Tên thành viên đứng đầu 

liên danh 

 

- Công việc 1:_____ 

______% 

 
____  VNĐ 

- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3:_____ 

………….. 

2 

 
Tên thành viên thứ 2 

- Công việc 1:_____ 

 

______% 

 

____ VNĐ 
- Công việc 2:_____ 

- Công việc 3 _____ 

.... ...... .... 

Tổng cộng 
Toàn bộ công việc của 

gói thầu 
100% ____ VNĐ 

3. Phương thức thanh toán cho liên danh trong trường hợp trúng thầu và ký hợp đồng với 

chủ đầu tư như sau: 

- Chủ đầu tư sẽ thanh toán trực tiếp cho từng thành viên liên danh theo tiến độ thanh toán 

được qui định trong hợp đồng với giá trị được phân chia tương ứng với tỷ lệ khối lượng công 
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việc đã được các thành viên liên danh thống nhất và nêu trong cột (4) Bảng phân công trách 

nhiệm ở mục 2 của thỏa thuận liên danh này.  

- Từng thành viên của Liên danh sẽ phát hành Hóa đơn hợp pháp đúng với phần giá trị 

công việc đã được thành viên liên danh đó thực hiện theo tiến độ từng đợt thanh toán được qui 

định trong hợp đồng. 

Điều 3. Hiệu lực của thỏa thuận liên danh  

 1. Thỏa thuận liên danh có hiệu lực kể từ ngày ký.  

 2. Thỏa thuận liên danh chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp sau: 

 - Trong trường hợp liên danh trúng thầu, Thỏa thuận liên danh này là một phần không 

tách rời của hợp đồng ký kết với Chủ đầu tư và chỉ chấm dứt hiệu lực khi các bên hoàn thành 

trách nhiệm, nghĩa vụ của mình và thanh lý xong hợp đồng; 

 - Các bên cùng thỏa thuận chấm dứt; 

 - Nhà thầu liên danh không trúng thầu; 

 - Hủy thầu gói thầu ____  thuộc dự án/ dự toán mua sắm ____  theo thông báo của Chủ 

đầu tư, Bên mời thầu. 

 Thỏa thuận liên danh được lập trên sự chấp thuận của tất cả các thành viên. 

 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN ĐỨNG ĐẦU LIÊN DANH 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA THÀNH VIÊN LIÊN DANH 

[ghi tên từng thành viên, chức danh, ký tên và đóng dấu] (4) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định hiện hành. 

(2) Việc phân công trách nhiệm bao gồm một hoặc nhiều công việc như đã nêu.  

(3) Nhà thầu phải ghi rõ nội dung công việc cụ thể và ước tính giá trị tương ứng mà từng 

thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành 

viên, kể cả thành viên đứng đầu liên danh. Việc phân chia công việc trong liên danh phải căn cứ 

các hạng mục nêu trong bảng giá dự thầu theo Mẫu số 11 Chương IV hoặc theo các công việc 

thuộc quá trình sản xuất hạng mục trong bảng giá dự thầu, không được phân chia các công việc 

không thuộc các hạng mục này. 

(4) Trường hợp đại diện theo pháp luật của nhà thầu ủy quyền cho cấp dưới ký 

thỏa thuận liên danh thì phải gửi kèm theo Giấy ủy quyền.
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Mẫu số 04A (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu độc lập) 

 

Bên thụ hưởng: ___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh: ___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số: ___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh: ___ [ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa 

được thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng_____ [ghi tên nhà thầu] (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu_____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu bằng một 

khoản tiền là____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(2) ngày, kể từ ngày____ tháng___ năm___(3). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của E-HSMT; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 
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Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

 Trường hợp Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn Nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ ngày hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước.  

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị 

thụ hưởng, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành 

E-HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(3) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(4) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số nội dung cam kết nêu trên thì 

bị coi là điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 E-

CDNT và thư bảo lãnh được coi là không hợp lệ.  
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Mẫu số 04B (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng đối với nhà thầu liên danh) 

 

Bên thụ hưởng:___ [ghi tên và địa chỉ của Chủ đầu tư quy định tại Mục 1.1 E-BDL 

hoặc ghi tên Bên mời thầu quy định tại Mục 5.1 E-BDL]  

Ngày phát hành bảo lãnh:___ [ghi ngày phát hành bảo lãnh] 

BẢO LÃNH DỰ THẦU số:___ [ghi số trích yếu của Bảo lãnh dự thầu] 

Bên bảo lãnh:___[ghi tên và địa chỉ nơi phát hành, nếu những thông tin này chưa được 

thể hiện ở phần tiêu đề trên giấy in] 

Chúng tôi được thông báo rằng____ [ghi tên nhà thầu](2) (sau đây gọi là “Nhà thầu”) sẽ 

tham dự thầu để thực hiện gói thầu____ [ghi tên gói thầu] thuộc dự án/dự toán mua sắm ____ 

[ghi tên dự án/dự toán mua sắm] theo Thư mời thầu/E-TBMT số____ [ghi số trích yếu của 

Thư mời thầu/E-TBMT].  

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho nhà thầu tham dự 

thầu gói thầu này bằng một khoản tiền là ____ [ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền 

sử dụng]. 

Bảo lãnh này có hiệu lực trong___(3) ngày, kể từ ngày____tháng___ năm___(4). 

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi, với tư cách là Bên bảo lãnh, cam kết(4) không 

hủy ngang và vô điều kiện thanh toán cho Bên thụ hưởng một khoản tiền là____ [ghi rõ giá 

trị bằng số, bằng chữ và đồng tiền sử dụng] trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được văn bản thông báo từ Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp sau 

đây, trong đó nêu rõ mà không cần chứng minh: 

1. Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, nhà thầu có văn 

bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo 

yêu cầu của hồ sơ mời thầu; 

2. Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Mục 4 E-CDNT hoặc vi phạm pháp luật về 

đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu theo quy định tại điểm d và điểm đ Mục 33 E-CDNT. 

3. Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định 

tại Mục 38 E-CDNT;  

4. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp đồng trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, thương thảo 

hợp đồng, hoặc Nhà thầu tiến hành thương thảo hợp đồng nhưng rút lại các cam kết 

trong E-HSDT dẫn đến việc thương thảo hợp đồng không thành công, hoặc đã đối chiếu 

tài liệu, thương thảo hợp đồng nhưng từ chối ký kết biên bản đối chiếu tài liệu, thương thảo hợp 

đồng, kể cả trong trường hợp thương thảo qua mạng; trừ trường hợp bất khả kháng; 

5. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 20 ngày 

kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu của bên mời thầu, trừ trường hợp bất khả kháng; 

6. Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ 

ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng. 

7. Nếu bất kỳ thành viên nào trong liên danh ____ [ghi đầy đủ tên của nhà thầu liên danh] 

vi phạm quy định của pháp luật dẫn đến không được hoàn trả bảo đảm dự thầu theo quy định tại E-
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CDNT thì bảo đảm dự thầu của tất cả thành viên trong liên danh sẽ không được hoàn trả. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi Bên bảo lãnh cho Bên thụ hưởng 

cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của Bên yêu cầu bảo lãnh hoặc của Bên bảo lãnh hoặc 

của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp giữa Bên yêu cầu bảo lãnh 

và Bên thụ hưởng về hoặc liên quan tới Gói thầu hoặc về bất cứ vấn đề khác và cho dù những 

tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình 

thức nào. 

Trường hợp nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi nhà thầu ký 

kết hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên thụ hưởng theo thỏa thuận trong hợp 

đồng đó. 

Trường hợp nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh này sẽ hết hiệu lực ngay sau khi chúng 

tôi nhận được bản chụp văn bản thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày 

kể từ khi hết thời hạn hiệu lực của E-HSDT, tùy theo thời điểm nào đến trước. 

Bất cứ yêu cầu bồi thường nào theo bảo lãnh này đều phải được gửi đến văn phòng 

chúng tôi trước hoặc trong ngày đó.  

Đại diện hợp pháp của ngân hàng 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp hơn, thời 

gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại E-CDNT, không đúng tên đơn vị thụ hưởng, không 

phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-HSMT, hoặc có kèm 

theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự thầu được coi là không hợp lệ. 

Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu 

có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm 

dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, bên mời thầu có thể yêu 

cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh 

dự thầu không hủy ngang. 

(2) Tên nhà thầu có thể là một trong các trường hợp sau đây: 

- Tên của cả nhà thầu liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B tham dự thầu thì tên nhà thầu 

ghi là “Nhà thầu liên danh A + B”;  

- Tên của thành viên chịu trách nhiệm thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh hoặc cho 

thành viên khác trong liên danh, ví dụ nhà thầu liên danh A + B + C tham dự thầu, trường hợp trong 

thoả thuận liên danh phân công cho nhà thầu A thực hiện bảo đảm dự thầu cho cả liên danh thì tên nhà 

thầu ghi là “nhà thầu A (thay mặt cho nhà thầu liên danh A + B +C)”, trường hợp trong thỏa thuận liên 

danh phân công nhà thầu B thực hiện bảo đảm dự thầu cho nhà thầu B và C thì tên nhà thầu ghi là “Nhà 

thầu B (thay mặt cho nhà thầu B và C)”;  

- Tên của thành viên liên danh thực hiện riêng rẽ bảo lãnh dự thầu.  

(3) Ghi theo quy định về thời gian hiệu lực tại Mục 18.2 E-BDL.   

(4) Ghi ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định tại E-TBMT. 

(5) Trường hợp bảo lãnh dự thầu thiếu một hoặc một số cam kết trong các nội dung cam kết 

nêu trên thì bị coi là có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu theo quy định tại Mục 18.3 

E-CDNT và thư bảo lãnh được coi không hợp lệ. 
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Mẫu số 04C (Scan đính kèm) 

 

BẢO LÃNH DỰ THẦU(1) 

(áp dụng trong trường hợp Đặt cọc/Chuyển khoản vào tài khoản của Vietsovpetro) 

 

Ngày: …………. (Ngày ký hồ sơ mời thầu ) 

Tên gói thầu:………….. (Tên gói thầu theo hồ sơ mời thầu ) 

Tên dự án: ……… (Tên dự án ) 

Hồ sơ mời thầu số: VT/DV-….………… 

Kính gửi: __________________ (tên đầy đủ và địa chỉ của người đại diện ) 

  

Căn cứ vào gói thầu nêu trên, chúng tôi [ghi tên nhà thầu ] xin xác nhận như sau: 

1. Thay vì nộp Bảo đảm dự thầu do ngân hàng phát hành, [điền tên nhà thầu ] thực hiện 

bảo đảm dự thầu cho [ tên gói thầu ] bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân 

hàng của Vietsovpetro một khoản tiền đặt cọc tương đương với số tiền Bảo đảm dự thầu. 

được chỉ định trong E-HSMT, là [ chỉ định bằng số, bằng chữ và loại tiền gửi ] 

2. Nhà thầu xác nhận rằng Nhà thầu sẽ tuân thủ tất cả các điều kiện theo quy định tại mẫu 

Bảo đảm dự thầu của E-HSMT. (Trường hợp Nhà thầu xác nhận không đáp ứng đầy đủ 

các điều kiện theo mẫu Bảo đảm dự thầu trong HSMT thì hồ sơ dự thầu của Nhà thầu 

sẽ không được đánh giá) 

3. Sau [ điền thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu ] ngày kể từ ngày đóng thầu……., 

Vietsovpetro sẽ chuyển số tiền đặt cọc trên vào tài khoản của [điền tên nhà thầu ]. [điền 

tên nhà thầu ] sẽ chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản phí ngân hàng liên quan đến 

việc chuyển nhượng này. 

4. Tài khoản ngân hàng của Vietsovpetro: 

Tên người thụ hưởng: Liên Doanh Việt – Nga Vietsovpetro. 

Ngân hàng thụ hưởng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Vũng 

Tàu 

Số tài khoản: 0081000000011 (VNĐ) 

  Đại diện hợp pháp của nhà thầu 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp bảo lãnh dự thầu vi phạm một trong các quy định như: có giá trị thấp 

hơn, không phải là bản gốc, không có chữ ký hợp lệ, ký trước khi Chủ đầu tư phát hành E-

HSMT, hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư, Bên mời thầu thì bảo lãnh dự 

thầu được coi là không hợp lệ. Bảo lãnh dự thầu này là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

Trường hợp cần thiết, đối với các gói thầu có quy mô lớn, để bảo đảm quyền lợi của Chủ đầu 

tư, Bên mời thầu trong việc tịch thu giá trị bảo đảm dự thầu khi nhà thầu vi phạm quy định nêu 

tại Bảo lãnh dự thầu, Chủ đầu tư, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các tài liệu 

để chứng minh bảo lãnh dự thầu đã nộp trong E-HSDT là bảo lãnh dự thầu không hủy ngang. 

(2) Nhà thầu đính kèm Ủy nhiệm chi hoặc văn bản chứng minh đã chuyển khoản vào  

tài khoản của Vietsovpetro kèm theo thư này. 

Mẫu số 05 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 
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HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ (1) 

 

Tên nhà thầu: _____[ghi tên đầy đủ của nhà thầu]. 

Đối với mỗi hợp đồng tương tự nhà thầu phải kê khai thông tin sau 

đây:  

Tên và số hợp đồng        [ghi tên đầy đủ của hợp đồng, số ký hiệu] 

Ngày ký hợp đồng       [ghi ngày, tháng, năm] 

Ngày hoàn thành [ghi ngày, tháng, năm] 

Giá hợp đồng 
[ghi tổng giá hợp đồng theo số 

tiền và đồng tiền đã ký] 
Tương đương ____ VND  

Trường hợp là thành viên 

liên danh, ghi tóm tắt 

phần công việc đảm nhận 

trong liên danh và giá trị 

phần hợp đồng mà nhà 

thầu đảm nhận 

[ghi tóm tắt 

phần công 

việc đảm 

nhận trong 

liên danh] 

[ghi phần trăm 

giá trị phần hợp 

đồng đảm nhận 

trong tổng giá 

hợp đồng; số 

tiền và đồng tiền 

đã ký] 

Tương đương ___ VND  

Tên dự án/dự toán mua 

sắm: 

[ghi tên đầy đủ của dự án/dự toán mua sắm có hợp đồng đang 

kê khai] 

Tên Chủ đầu tư: [ghi tên đầy đủ của Chủ đầu tư trong hợp đồng đang kê khai] 

Địa chỉ: 

Điện thoại/fax: 

E-mail: 

[ghi đầy đủ địa chỉ hiện tại của Chủ đầu tư] 

[ghi số điện thoại, số fax kể cả mã quốc gia, mã vùng] 

[ghi địa chỉ e-mail] 

Mô tả tính chất tương tự theo quy định tại Mục 2.1 Chương III(2) 

 1. Loại dịch vụ [ghi thông tin phù hợp] 

 2. Về giá trị hợp đồng đã 

thực hiện 

[ghi giá trị hợp đồng thực tế đã thực hiện căn cứ theo giá trị 

nghiệm thu, thanh lý hợp đồng] 

 3. Quy mô thực hiện [ghi quy mô theo hợp đồng] 

 4. Các đặc tính khác [ghi các đặc tính khác nếu cần thiết] 

Ghi chú: 

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và đề xuất các hợp đồng tương tự khác nhau để bảo 

đảm đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.  

(1) Trong trường hợp liên danh, từng thành viên liên danh kê khai theo Mẫu này. Trường hợp 

nhà thầu có nhiều hợp đồng tương tự thì kê khai từng hợp đồng theo Mẫu này.  

(2) Nhà thầu chỉ kê khai nội dung tương tự với yêu cầu của gói thầu.   

(3) Trường hợp giá trị hợp đồng không tính bằng VND thì quy đổi sang VND theo tỷ giá 

theo quy định tại Mục 2.1 Chương III để làm cơ sở đánh giá.   

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT 

 

Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt theo quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các nhân sự này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Nhân sự chủ chốt có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động.  

Trường hợp nhân sự chủ chốt mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu 

cầu hoặc không chứng minh được khả năng huy động nhân sự (bao gồm cả trường hợp nhân sự 

đã huy động cho hợp đồng khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu 

này), bên mời thầu cho phép nhà thầu bổ sung, thay thế. Nhà thầu chỉ được phép bổ sung, thay 

thế một lần đối với từng vị trí nhân sự trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 

03 ngày làm việc. Trường hợp nhà thầu không có nhân sự thay thế đáp ứng yêu cầu của E-

HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà thầu kê khai nhân sự không trung 

thực thì nhà thầu không được thay thế nhân sự khác, E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu 

sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy 

định. 

 

STT Họ và Tên Vị trí công việc 

1 

 [Nhà thầu điền đầy đủ thông tin nhân 

sự chủ chốt, lý lịch, kinh nghiệm 

chuyên môn của nhân sự trong E-

HSDT] 

[ghi cụ thể vị trí công việc đảm nhận trong 

gói thầu]  

2   

…     

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT  

Thông tin nhân sự  Công việc hiện tại 

Stt Tên 

Căn cước 

công 

dân/Hộ 

chiếu 

Vị trí 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Chứng 

chỉ/Trình 

độ chuyên 

môn 

Tên người 

sử dụng 

lao động 

Địa chỉ của 

người sử dụng 

lao động 

Chức danh 

Số năm làm 

việc cho người 

sử dụng lao 

động hiện tại 

Người liên lạc 

(trưởng 

phòng / cán 

bộ phụ trách 

nhân sự) 

Điện 

thoại/ 

Fax/ 

Email 

1 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 1] 
                   

2 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt 2] 
                   

…                     

n 
 [ghi tên nhân 

sự chủ chốt n] 
                  

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và chuẩn bị tài liệu để đối chiếu (bản chụp được chứng thực các văn bằng, chứng chỉ 

có liên quan) trong quá trình đối chiếu tài liệu. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 385/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 54 

Mẫu số 06C (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 

STT Tên nhân sự chủ chốt Từ ngày Đến ngày 

Công ty/Dự án/Chức vụ/ 

Kinh nghiệm chuyên môn và  

quản lý có liên quan 

1 
[ghi tên nhân sự chủ chốt 1]  

  

  

 …  …  … 

      

      

2 

  

      

   

   

… …    

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 06D (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG KÊ KHAI THIẾT BỊ CHỦ YẾU 

Nhà thầu phải kê khai những thiết bị chủ yếu theo quy định tại điểm b Mục 2.2 Chương 

III và phải chứng minh khả năng sẵn sàng huy động các thiết bị này để tham gia thực hiện gói 

thầu. Thiết bị chủ yếu có thể thuộc biên chế của nhà thầu hoặc do nhà thầu huy động. Trường 

hợp thiết bị mà nhà thầu kê khai trong E-HSDT không đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, bên 

mời thầu cho phép nhà thầu làm rõ, thay đổi, bổ sung thiết bị để đáp ứng yêu cầu của E-HSMT 

trong một khoảng thời gian phù hợp nhưng không ít hơn 03 ngày làm việc. Đối với mỗi thiết 

bị không đáp ứng, nhà thầu chỉ được thay thế một lần. Trường hợp nhà thầu không có thiết bị 

thay thế đáp ứng yêu cầu của E-HSMT thì nhà thầu bị loại. Trong mọi trường hợp, nếu nhà 

thầu kê khai thiết bị chủ yếu không trung thực thì nhà thầu không được thay thế thiết bị khác, 

E-HSDT của nhà thầu bị loại và nhà thầu sẽ bị coi là gian lận theo quy định tại khoản 4 Điều 

16 của Luật Đấu thầu và bị xử lý theo quy định. 

Loại thiết bị 

Thông tin thiết bị 

Tên nhà sản xuất Đời máy (model)  

Công suất (*) Năm sản xuất (*) 

Tính năng 
Xuất xứ 

Số đăng ký/đăng kiểm (nếu có) 

Hiện trạng 
Địa điểm hiện tại của thiết bị 

Thông tin về tình hình huy động, sử dụng thiết bị hiện tại 

Nguồn Nêu rõ nguồn thiết bị 

 Sở hữu của nhà thầu    Đi thuê    Cho thuê  Chế tạo đặc biệt 

Đối với các thiết bị không thuộc sở hữu của mình thì nhà thầu phải kê khai thêm các 

thông tin dưới đây:  

Chủ sở hữu 

Tên chủ sở hữu 

Địa chỉ chủ sở hữu 

Số điện thoại Tên và chức danh 

Số fax Telex 

Thông tin chi tiết về thỏa thuận thuê/cho thuê/chế tạo thiết bị cụ thể cho dự án  
 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 07 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN KHÔNG HOÀN THÀNH 

DO LỖI CỦA NHÀ THẦU  

 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

Các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu theo quy 

định khoản 2.1 Mục 2 Chương III  

 Không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu kể từ 

ngày 01 tháng 01 năm__ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu 

chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

 Có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu tính từ ngày 

01 tháng 01 năm___ [ghi năm] theo quy định tại tiêu chí đánh giá 1 trong Bảng tiêu chuẩn 

đánh giá về năng lực và kinh nghiệm thuộc Mục 2.1 Chương III. 

Năm Phần việc 

hợp đồng 

không 

hoàn thành 

Mô tả hợp đồng 

 

Tổng giá trị hợp 

đồng (giá trị, loại 

đồng tiền, tỷ giá 

hối đoái, giá trị 

tương đương bằng 

VND) 

  Mô tả hợp đồng: __________________ 

Tên Chủ đầu tư: ___________________ 

Địa chỉ: _________________________ 

Nguyên nhân không hoàn thành hợp 

đồng:________________________  

 

Ghi chú: 

(1) Nhà thầu phải kê khai chính xác, trung thực các hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư 

vấn không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ. Trường hợp Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

phát hiện nhà thầu có hợp đồng không hoàn thành do lỗi của nhà thầu trong quá khứ mà không 

kê khai thì được coi là có hành vi gian lận và E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại. Trường hợp nhà 

thầu liên danh thì từng thành viên của nhà thầu liên danh phải kê khai theo Mẫu này. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 08 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU(1) 

Tên nhà thầu: ________________ 

Ngày: ______________________ 

Tên thành viên của nhà thầu liên danh (nếu có):_________________________ 

 

 

 
Năm tài chính của nhà thầu từ ngày ___ tháng ___ đến ngày ___ 

tháng ____  (nhà thầu điền nội dung này) 

 
Số liệu tài chính trong các năm gần nhất theo yêu cầu của E-

HSMT (nhà thầu điền nội dung này)  

 Năm 1: Năm 2: Năm 3: 

Tổng tài sản    

Tổng nợ    

Giá trị tài sản ròng    

Doanh thu hằng năm 

(không bao gồm thuế 

VAT) 

   

Doanh thu bình quân 

hằng năm (không bao 

gồm thuế VAT)(2) 

 

Lợi nhuận trước thuế    

Lợi nhuận sau thuế    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên liên danh phải kê khai theo Mẫu 

này. 

(2) Để xác định doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT), nhà thầu 

chia tổng doanh thu của các năm (không bao gồm thuế VAT) cho số năm dựa trên thông tin đã 

được cung cấp. 

Doanh thu hằng năm được tính bằng tổng doanh thu trong báo cáo tài chính của năm đó 

(chưa bao gồm thuế VAT).  

Doanh thu bình quân hằng năm (không bao gồm thuế VAT) = Tổng doanh thu của các 

năm (không bao gồm thuế VAT) theo yêu cầu của E-HSMT/số năm. Trường hợp nhà thầu mới 

thành lập không đủ số năm theo yêu cầu của E-HSMT thì Doanh thu bình quân hằng năm 

(không bao gồm thuế VAT) được tính trên cơ sở số năm mà nhà thầu có số liệu tài chính. 
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Nhà thầu tự cập nhật thông tin về doanh thu hằng năm (không bao gồm thuế VAT) vào 

hồ sơ năng lực để tham dự thầu nhưng bảo đảm phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ 

thống Thuế điện tử tại thời điểm đóng thầu. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chuẩn bị các 

tài liệu để đối chiếu các thông tin mà nhà thầu kê khai trong quá trình đối chiếu tài liệu, thương 

thảo hợp đồng như sau: 

Bản sao các báo cáo tài chính (các bảng cân đối kế toán bao gồm tất cả thuyết minh có 

liên quan, và các báo cáo kết quả kinh doanh) cho các năm như nêu trên, tuân thủ các điều kiện 

sau: 

1. Phản ánh tình hình tài chính của nhà thầu hoặc thành viên liên danh (nếu là nhà thầu 

liên danh) mà không phải tình hình tài chính của một chủ thể liên kết như liên kết công ty mẹ - 

công ty con hoặc công ty liên kết với nhà thầu hoặc thành viên liên danh. 

2. Các báo cáo tài chính phải hoàn chỉnh, đầy đủ nội dung theo quy định. 

3. Các báo cáo tài chính phải tương ứng với các kỳ kế toán đã hoàn thành kèm theo bản 

chụp được chứng thực một trong các tài liệu sau đây: 

- Biên bản kiểm tra quyết toán thuế;  

- Tờ khai tự quyết toán thuế (thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp) có xác 

nhận của cơ quan thuế về thời điểm đã nộp tờ khai;  

- Tài liệu chứng minh việc nhà thầu đã kê khai quyết toán thuế điện tử; 

- Văn bản xác nhận của cơ quan quản lý thuế (xác nhận số nộp cả năm) về việc thực 

hiện nghĩa vụ nộp thuế; 

- Báo cáo kiểm toán (nếu có); 

- Các tài liệu khác. 

Các tài liệu trên đây phải phù hợp với số liệu nhà thầu đã kê khai trên Hệ thống Thuế điện 

tử tại thời điểm đóng thầu. 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ(1) 

 

STT 
Tên nhà thầu 

phụ(2) 

Phạm vi 

công việc(3) 

Khối lượng 

công việc(4) 

Giá trị % 

ước tính(5) 

Hợp đồng hoặc 

văn bản thỏa 

thuận với nhà thầu 

phụ(6) 

1      

2      

3      

4      

…      

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp E-HSMT có quy định về việc sử dụng nhà thầu phụ thì nhà thầu kê khai 

theo Mẫu này. 

(2) Nhà thầu ghi cụ thể tên nhà thầu phụ. Trường hợp khi tham dự thầu chưa xác định 

được cụ thể danh tính của nhà thầu phụ thì không phải kê khai vào cột này mà chỉ kê khai vào 

cột “Phạm vi công việc”. Nếu nhà thầu trúng thầu thì khi huy động thầu phụ thực hiện công 

việc đã kê khai phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. 

(3) Nhà thầu ghi cụ thể tên hạng mục công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(4) Nhà thầu ghi cụ thể khối lượng công việc dành cho nhà thầu phụ. 

(5) Nhà thầu ghi cụ thể giá trị % công việc mà nhà thầu phụ đảm nhận so với giá dự 

thầu. 

(6) Nhà thầu ghi cụ thể số hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận và đính kèm bản scan các 

tài liệu này trong E-HSDT. 

 

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 09B (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY THÀNH VIÊN  

ĐẢM NHẬN PHẦN CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU(1) 

 

STT 
Tên công ty con, công ty 

thành viên(2) 

Công việc đảm nhận 

trong gói thầu(3) 

Giá trị % so với giá 

dự thầu(4) 

1    

2    

…    

 

Ghi chú: 

(1) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu là công ty mẹ (ví dụ như Tổng công ty) huy động 

công ty con, công ty thành viên thực hiện một phần công việc gói thầu thì phải kê khai cụ thể 

tại Mẫu này. Việc đánh giá kinh nghiệm, năng lực của nhà thầu căn cứ vào giá trị, khối lượng 

do công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên đảm nhận trong gói thầu. Trường hợp nhà thầu 

tham dự thầu không phải là công ty mẹ thì không áp dụng Mẫu này. 

(2) Ghi cụ thể tên công ty con, công ty thành viên. 

(3) Ghi cụ thể phần công việc đảm nhận của công ty con, công ty thành viên. 

(4) Ghi cụ thể giá trị % công việc của công ty con, công ty thành viên đảm nhận so với 

giá dự thầu. 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

 

STT 
Danh mục 

dịch vụ 

Mô tả 

dịch vụ 

Khối 

lượng 

mời 

thầu 

Đơn 

vị 

tính 

Địa 

điểm 

thực 

hiện 

dịch vụ 

Ngày 

hoàn 

thành  

dịch vụ 

Ngày hoàn 

thành dịch 

vụ do nhà 

thầu đề xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

        

        

        

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (7): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (8): Nhà thầu điền  

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 10A (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

                                                                        

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

(áp dụng đối với loại hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm) 

    

 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 

Giá trị công trình 

xây dựng/hạng mục 

công trình 

Thời gian 

bảo hiểm 

Thời gian 

bảo hiểm do 

nhà thầu đề 

xuất 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

      

      

      

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp.

 - Cột (6): Nhà thầu điền  

 

 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Mẫu số 11 (Scan đính kèm trên Hệ thống) 

BẢNG GIÁ DỰ THẦU 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối lượng mời 

thầu 
Đơn vị tính Đơn giá Thành tiền 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1       

2       

Tổng cộng:  
Tổng giá dự thầu đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có). 

 

Ghi chú:  

- Các cột từ (1) đến (5): Nhà thầu lập theo Danh mục dịch vụ do Bên mời thầu cung cấp. 

- Cột (6): Nhà thầu điền đơn giá cho tất cả các hạng mục công việc. Đơn giá nhà thầu chào bao gồm các chi phí cần thiết để thực hiện gói thầu, trong đó 

bao gồm các chi phí thuế, phí, lệ phí, chi phí dự phòng (nếu có). Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại 

thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định. 

- Cột (7): Nhà thầu tính toán. 

Đại diện nhà thầu 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

(Xem tài liệu đính kèm tại Phần 4. Các phụ lục) 
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Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG  

 

Mẫu số 12. Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng. 

Mẫu số 13. Biểu mẫu hợp đồng. 

Mẫu số 14. Thỏa thuận khung. 
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Mẫu số 12 

 

THƯ CHẤP THUẬN E-HSDT VÀ TRAO HỢP ĐỒNG 

 

Kính gửi: [ghi tên và địa chỉ của Nhà thầu trúng thầu, sau đây gọi tắt là “Nhà thầu”] 

Về việc: Thông báo chấp thuận hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng    

 

Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro xin thông báo LD Quý Công ty trúng thầu: ... - 

Gói thầu số ... , với các nội dung chính như sau: 

- Phạm vi cung cấp: ... 

- Giá giá trị trúng thầu: ... 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: ... 

Để thực hiện các công việc tiếp theo, trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp 

đồng, Bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng được cấp bởi Ngân hàng có uy tín. 

Giá trị Bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng ...% tổng giá trị hợp đồng. Giấy bảo lãnh này có 

hiệu lực bằng thời hạn thực hiện hợp đồng cộng thêm 60 ngày lịch. 

Nếu quá thời hạn theo yêu cầu mà Vietsovpetro không nhận được Bảo đảm thực hiện 

hợp đồng theo quy định thì sẽ được hiểu Quý công ty từ chối hoàn thiện hợp đồng, không 

đáp ứng yêu cầu của Vietsovpetro và sẽ bị loại, đồng thời Quý công ty sẽ không được nhận 

lại bảo đảm dự thầu.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày công văn này, đề nghị Quý công ty gửi 

công văn xác nhận về nội dung nêu trên.  

Trân trọng!         

                                                                           Đại diện hợp pháp của Bên mời thầu 

 

 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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Mẫu số 13 

 

Biểu mẫu hợp đồng 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

*** 

 

HỢP ĐỒNG SỐ: _______/25/T-N5/CNTT- _______ 

V/v: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

(Gói thầu DV-3375/25-CNTT) 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của ….. 

 

Hôm nay, ngày _____ tháng____ năm 2025, các bên gồm 

BÊN MUA:  LIÊN DOANH VIỆT – NGA VIETSOVPETRO -– Gọi tắt là Bên A 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Fax 

Tài khoản 

số 

Mã số thuế 

Đại diện 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp.HCM 

0254 3839 871/ 3839 872  

0254 3839 857 

………………- tại Ngân hàng Ngoại thương VN, CN Vũng Tàu 

……………… 

Ông ………………– Phó Tổng Giám Đốc  

(theo Giấy ủy quyền của Tổng Giám đốc Vietsovpetro số ..../UQ-PL ngày ....) 

BÊN BÁN: CÔNG TY………………– Gọi tắt là Bên B  

Địa chỉ 

Điện thoại 

Fax 

Tài khoản 

số 

Mã số thuế 

Đại diện 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

 

Hai bên cùng thống nhất ký Hợp đồng với các điều khoản sau: 

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên A chấp nhận mua và Bên B đồng ý cung cấp dịch vụ  “Bảo dưỡng định kỳ 

tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ” (sau đây gọi tắt là dịch vụ ) với nội 

dung dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, tổng giá và điều kiện kỹ thuật được ghi 

tại phụ lục 01 và phụ lục 02 gồm ___ trang là một bộ phận không thể tách rời hợp 

đồng này. 

Tổng giá trị của Hợp đồng trọn gói là: ______ VNĐ (__________).  
  Trong đó: 
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- Tiền dịch vụ:                          _________ vnđ 

- Tiền thuế GTGT (10%)    :      ____________ vnđ 

Giá trị Hợp đồng là giá đã bao gồm toàn bộ chi phí Bảo dưỡng định kỳ tổng đài 

Definity trên giàn khoan và trên bờ, chi phí hỗ trợ kỹ thuật, phí bảo hiểm con người 

và vật chất của bên B, các loại thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam và các chi 

phí khác của Bên B liên quan đến việc thực hiện hợp đồng này. Giá này là giá cố 

định và không thay đổi trong suốt thời gian hợp đồng có hiệu lực. 

1.2. Thuế GTGT ghi ở điều 1.1 khi thanh toán có thể được điều chỉnh theo Luật thuế 

GTGT hiện hành. 

 

ĐIỀU 2. THỜI HẠN VÀ NỘI DUNG DỊCH VỤ: 

2.1. Bên B cung cấp dịch vụ cho Bên A trong vòng 1 năm kể từ ngày 10/01/2026 đến hết 

ngày 09/01/2027 (nếu ký hợp đồng sau ngày 10/01/2026 thì thời gian thực hiện là 

01 năm kể từ ngày ký hợp đồng) phù hợp với kế hoạch bảo dưỡng. Không quá 20 

ngày sau khi ký hợp đồng, bên B phải lập kế hoạch bảo trì cho cả 1 năm làm bảo 

dưỡng, trong đó ghi rõ thời gian dự kiến làm bảo dưỡng cho từng lần. Bản kế hoạch 

đó phải được đại diện Bên A (Trung Tâm CNTT&LL phê duyệt). Bên B phải tuân 

thủ đúng theo thời gian đã lập trong bảng kế hoạch. 

Đối với nhóm 2: Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi trong vòng 30 phút sau khi 

nhận thông báo từ Bên A 

2.2. Nội dung dịch vụ: Bên B chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho Bên A với nội dung 

đã được hai bên thỏa thuận trong Phụ lục 01và phụ lục 02( gồm ____ trang ), là phần 

không tách rời kèm theo hợp đồng này.  

2.3. Hồ sơ mời thầu của Bên A và Hồ sơ dự thầu của Bên B cho gói thầu DV-3375/25-

CNTT là tài liệu tham chiếu về kỹ thuật cho dịch vụ của hợp đồng này. 

 

ĐIỀU 3. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỊCH VỤ VÀ NGHIỆM THU: 

3.1. Địa điểm: Bên B cung cấp dịch vụ cho Bên A theo địa điểm đã đề cập trong Yêu cầu 

kỹ thuật. 

3.2. Thông báo thực hiện công việc: Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A trong 

vòng 03 (ba) ngày làm việc trước ngày chính thức thực hiện công việc. Văn bản 

thông báo thực hiện công việc phải được gửi cho Lãnh đạo Bên A, Đại diện là: 

 Ông Trần Quốc Thắng 

Phó tổng giám đốc LD Việt- Nga VIETSOVPETRO   

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp.HCM 

Tel: 0254. 3839871  Fax: 0254. 3839857. 

 Ông Đặng Đình Công 

Giám đốc TT CNTT&LL – LD Việt- Nga VIETSOVPETRO 

Địa chỉ: 105 Lê Lợi, Phường Vũng Tàu, Tp.HCM 

Tel: 0254. 3839871  Ext 2250     Fax: 0254. 3563858 

3.3. Nghiệm thu dịch vụ bảo dưỡng: Sau mỗi lần bảo dưỡng theo các nội dung quy định 

tại phụ lục 01 và phụ lục 02 của hợp đồng, đại diện hai bên tiến hành lập biên bản 

nghiệm thu dịch vụ. Biên bản nghiệm thu này phải được đại diện Bên A và Bên B 
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cùng ký (Về phía Bên A là Trung Tâm CNTT&LL), trong biên bản ghi rõ số lượng, 

chất lượng và thời gian thực hiện dịch vụ (kèm theo biên bản nghiệm thu của từng 

hệ thống có chữ ký của ba bên: bên thực hiện, đại diện của giàn ( hoặc đơn vị sử 

dụng) và đại diện của TT CNTT&LL). Biên bản nghiệm thu này phải được lãnh đạo 

Vietsovpetro phê duyệt để làm cơ sở cho việc thanh toán theo Điều 5 của hợp đồng 

này. Ngày lập biên bản nghiệm thu dịch vụ là ngày hoàn thành dịch vụ theo từng lần 

bảo dưỡng theo quy định của hợp đồng này.   

 

ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN VÀ YÊU CẦU VỀ ĐẢM BẢO AN 

TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH CÔNG NGHIỆP, AN TOÀN MÔI TRƯỜNG:  

4.1. Trách nhiệm Bên A:  

4.1.1. Tạo điều kiện để nhà thầu thực hiện dịch vụ trong các cơ sở của Bên A.  

4.1.2. Hướng dẫn về an toàn cho nhân sự của nhà thầu vào làm việc tài Bên A. 

4.1.3. Giám sát và kiểm tra, thoả thuận với nhà thầu về các bước thực hiện dịch vụ 

4.1.4. Chi trả chi phí vận chuyển, ăn ở cho nhân sự Bên B ra công trình biển theo quy định 

của Bên A (như đã nêu tại phần trách nhiệm Bên B) 

4.2. Trách nhiệm của Bên B: 

4.2.1. Mọi chi phí thiệt hại về con người, hư hỏng thiết bị, mất mát dữ liệu, lỗi hệ thống 

của Bên A được xác định là do lỗi của Bên B thì Bên B phải có trách nhiệm đền bù 

và khắc phục 

4.2.2. Bên B phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật An toàn lao 

động, bảo hiểm và giải quyết các tai nạn lao động cho người của mình trong thời gian 

tiến hành thực hiện dịch vụ bảo dưỡng và vận chuyển 

4.2.3. Trong trường hợp khắc phục sự cố bắt buộc phải ra công trình biển, Bên A chi trả 

các chi phí bao gồm (các chi phí khác do Bên B chi trả): 

+ Chi phí vận chuyển con người, vật tư, thiết bị (nếu có) của Bên B ra công trình trên 

biển của Bên A để thực hiện dịch vụ và trở về bờ  

+ Chi phí ăn, ở cho người của nhà thầu trên công trình biển theo chế độ dành cho 

người của Bên A trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ tại công trình trên biển 

4.2.4. Trách nhiệm khác riêng cho nhóm 1:  Lập biên bản nghiệm thu dịch vụ sau mỗi lần 

thực hiện bảo dưỡng định kỳ. Biên bản nghiệm thu phải được lãnh đạo Bên A phê 

duyệt để làm cơ sở cho việc thanh toán. Ngày lập biên bản nghiệm thu là ngày hoàn 

thành dịch vụ bảo dưỡng cho lần đó. 

4.2.5. Trách nhiệm khác riêng cho nhóm 2: Lập biên bản nghiệm thu dịch vụ sau mỗi lần 

thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý sự cố theo yêu cầu của Bên A (nếu có). Thành 

phần lập biên bản: Đại diện Bên A và đại diện Bên B thực hiện hỗ trợ kỹ thuật. Biên 

bản nghiệm thu phải được lãnh đạo Bên A phê duyệt để làm cơ sở thanh toán. Ngày 

lập biên bản nghiệm thu là ngày hoàn thành dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý sự cố. 

 

4.3. Yêu cầu về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và an toàn môi 

trường 

4.3.1. Bên B phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật An toàn lao 

động, bảo hiểm và giải quyết các tai nạn lao động cho người của mình trong thời 

gian tiến hành thực hiện dịch vụ bảo dưỡng và vận chuyển 
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4.3.2. Trong trường hợp cần cấp cứu khẩn cấp hoặc xảy ra tai nạn lao động được xác định 

do lỗi của Bên B thì mọi chi phí y tế, cấp cứu và vận chuyển người của Bên B về bờ 

và các chi phí liên quan do Bên B chịu 

4.3.3. Mọi chi phí thiệt hại, hư hỏng về vật chất, con người của Bên A do lỗi của nhà thầu 

thì nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù 

4.3.4. Trường hợp thời hạn hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng (không bao gồm sửa chữa đột 

xuất) trên công trình biển bị chậm trễ do lỗi của Bên B thì Bên B phải thanh toán 

cho Bên A và khấu trừ vào giá trị quyết toán công trình toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở 

trên giàn vượt hạn mức theo đơn giá và định mức ăn ở ngoài biển áp dụng cho Bên 

A tại thời gian đó (căn cứ vào biên bản được đại diện có thẩm quyền của Bên A xác 

nhận) 

4.3.5. Cam kết các nhân sự của nhà thầu đều được huấn luyện an toàn theo các quy định 

hiện hành của bên A. Các nhân sự của nhà thầu phải có chứng chỉ ATLĐ nhóm 3 

(do các trung tâm đào tạo được phép huấn luyện ATLĐ cấp) và chứng chỉ T-Bosiet 

(OPITO) hoặc T-Bosiet (NON OPITO), trong trường hợp sử dụng chứng chỉ T-

Bosiet (NON OPITO) thì những chứng chỉ này phải do các trung tâm đào tạo được 

tổ chức OPITO công nhận 

4.3.6. Cam kết giấy khám sức khỏe của các nhân lực thực hiện dịch vụ đạt yêu cầu để đi 

biển 

ĐIỀU 5. THANH TOÁN 

5.1. Bên A tiến hành thanh toán thành 4 lần (03 tháng /01 lần) cho Bên B sau mỗi lần 

hoàn thành dịch vụ, mỗi lần thanh toán 100% giá trị của từng lần bảo dưỡng đã bao 

gồm thuế GTGT là: _____ vnđ ( ______________) bằng chuyển khoản tiền đồng 

Việt Nam qua Ngân hàng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được bộ hồ sơ 

đề nghị thanh tóan hợp lệ như sau: 

- Công văn đề nghị thanh toán của bên B ( Bản gốc)  

- Hoá đơn tài chính hợp pháp của bên B. ( Bản gốc ) 

- Bản kế hoạch bảo dưỡng được đại diện Bên A (Trung Tâm CNTT&LL) phê 

duyệt (bản gốc) – áp dụng cho nhà thầu thực hiện dịch vụ nhóm 1 

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành dịch vụ của từng lần bảo dưỡng theo khoản 3.3 

Điều 3 của Hợp đồng (bản gốc) – áp dụng cho nhà thầu thực hiện dịch vụ nhóm 

1 

- Bảo lãnh thực hiện hợp đồng (copy) – áp dụng cho lần thanh toán đầu tiên. 

-  Biên bản nghiệm thu dịch vụ sau mỗi lần thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý 

sự cố theo yêu cầu của Bên A (bản gốc) – áp dụng cho nhà thầu thực hiện dịch 

vụ nhóm 2 

5.2.  Hai bên thống nhất sử dụng số tài khoản của Bên B trong quá trình thanh toán như 

sau: 

- Tên đơn vị thụ hưởng: Công ty _______________ 

- Tài khoản số:  _________________ 

- Mã số thuế: ________________ 

5.3. Trong trường hợp có sai sót, mâu thuẫn các chứng từ thanh toán, Bên A sẽ thông báo 

cho Bên B trong vòng 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ thanh 

toán. Bên B trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc phải hoàn chỉnh bộ hồ sơ đề 

nghị thanh toán hợp lệ và thời hạn thanh toán đương nhiên được kéo dài thêm tương 

ứng với thời gian và tiến độ thanh toán ghi trong Hợp đồng. 
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5.4. Phí chuyển tiền do bên A chịu 

 

6. TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG 

6.1. Nếu Bên B thực hiện dịch vụ chậm hơn so với thời gian quy định tại Khoản 2.1 của 

Điều 2 thì Bên B phải chịu phạt 0.2%/ngày (không phẩy hai phần trăm mỗi ngày) 

giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm cho 10 ngày lịch đầu tiên; chịu 0.3%/ngày (không 

phẩy ba phần trăm mỗi ngày) cho những ngày lịch tiếp theo cho đến lúc tổng số các 

lần phạt không quá 8% giá trị phần Hợp đồng bị vi phạm. 

6.2. Nếu Bên B không thực hiện đủ dịch vụ như qui định trong Hợp đồng này thì Bên B 

phải chịu phạt một khoản tiền bằng 8% giá trị của dịch vụ không thực hiện đó. 

6.3. Nếu Bên B thực hiện dịch vụ không đúng yêu cầu theo qui định trong Hợp đồng này 

thì Bên A có quyền không nghiệm thu dịch vụ đó và phạt Bên B theo mức phạt 

không thực hiện dịch vụ như qui định ở Khoản 6.2 Điều 6 của Hợp đồng này. 

6.4. Trong trường hợp Bên B thực hiện dịch vụ chậm quá 30 ngày so với thời gian quy 

định tại Khoản 2.1 của Điều 2 mà Bên B không thực hiện dịch vụ, Bên A có quyền 

không nghiệm thu dịch vụ và phạt Bên B theo mức phạt không thực hiện như qui 

định ở Khoản 6.2 Điều 6 của Hợp đồng này. 

6.5. Để thu hồi khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, Bên A sẽ toàn quyền: 1) khấu trừ 

khoản tiền phạt vi phạm từ các khoản tiền mà bên A sẽ thanh toán cho bên B tại Hợp 

đồng này hoặc theo các hợp đồng khác được ký kết giữa hai bên ; 2) Yêu cầu Ngân 

hàng cấp Bảo đảm thực hiện hợp đồng thanh toán ngay khoản tiền bên B mở bảo 

lãnh cho bên A; 3) Bằng văn bản, yêu cầu bên B thanh toán. Trong mọi trường hợp, 

bên B cam kết nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình cho bên A. 

6.6. Giá trị Hợp đồng bị vi phạm ghi ở Điều 6 của Hợp đồng này là giá trị không có thuế 

GTGT. 

 

7. ĐIỀU KHOẢN BẤT KHẢ KHÁNG 

7.1.  Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước 

được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 

năng cho phép như: chiến tranh, bạo loạn, xung đột vũ trang, cấm vận, thiên tai (lũ 

lụt, bão, lốc xoáy, động đất, sóng thần), hỏa hoạn, dịch bệnh (Epidemic, Pandemic) 

được WHO/Quốc gia công bố, lệnh phong tỏa Vùng/Quốc gia do Chính quyền sở tại 

áp đặt..... 

7.2.  Bên gặp sự kiện bất khả kháng dẫn đến việc không thực hiện được nghĩa vụ theo hợp 

đồng do ảnh hưởng trực tiếp bởi các sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải ngay lập 

tức thông báo cho bên kia biết, bao gồm cung cấp thông tin, giải trình về sự ảnh hưởng 

trực tiếp của sự kiện bất khả kháng đến việc vi phạm thực hiện hợp đồng kèm chứng 

cứ chứng minh, các biện pháp đã được thực hiện để khắc phục vấn đề và giảm thiểu 

tổn thất. Việc chậm thông báo, cung cấp thông tin và giải trình nếu trễ hơn 10 ngày 

lịch sau khi sự kiện bất khả kháng xảy ra sẽ làm cho bên gặp bất khả kháng mất quyền 

miễn trách sau này vì lý do bất khả kháng. 

7.3.  Văn bản xác nhận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam hoặc cơ quan có 

thẩm quyền ở nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng là bằng chứng đủ để chứng minh sự 

kiện và thời gian xảy ra bất khả kháng. 

7.4.  Trường hợp do hậu quả trực tiếp của sự kiện bất khả kháng mà một Bên trong Hợp 
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Đồng không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ theo hợp đồng này thì thời 

gian thực hiện hợp đồng sẽ được kéo dài thêm bằng thời gian mà sự kiện bất khả 

kháng diễn ra. 

7.5.  Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 02 tháng, mỗi bên đều có quyền chấm dứt hợp 

đồng này mà không phải bồi thường bất cứ một khoản tiền nào cho bên kia. 

7.6.  Các khó khăn trong sản xuất như thiếu vật tư, điện, nhân công, đình công… không 

được coi là bất khả kháng và không miễn cho Bên B nghĩa vụ giao hàng hoặc giao 

hàng muộn; Các thông tin từ trang báo, mạng và các phương tiện truyền thông khác 

chỉ mang tính chất tham khảo 

 

8. BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

8.1. Trong vòng 07 ngày làm việc sau ngày ký hợp đồng (ghi tại trang 01 của hợp đồng), 

bên B phải nộp giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (Phụ lục số 2 của hợp đồng này) 

được cấp bởi Ngân hàng có uy tín và được bên A chấp nhận. Giá trị Bảo đảm thực 

hiện hợp đồng bằng 3% tổng giá trị hợp đồng. Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng có thời 

hạn bằng thời hạn cung cấp dịch vụ quy định tại điều 8, cộng thời hạn hoàn thành 

công việc và cộng thêm 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Bên B phải bảo đảm rằng 

Ngân hàng phát hành phải gửi bản gốc bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Bên A thông 

qua Ngân hàng Vietcombank-CN Vũng Tàu (nếu là Ngân hàng quốc tế). 

8.2. Mọi chi phí liên quan đến việc phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng do bên 

B chịu. 

8.3. Trong thời gian quy định tại mục 8.1 nêu trên, bên B không nộp bản gốc bảo lãnh 

thực hiện hợp đồng cho bên A thì hợp đồng này sẽ không có hiệu lực và bên A sẽ 

tịch thu bảo đảm dự thầu của Bên B. 

8.4. Bên B không được nhận lại Bảo đảm thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B từ 

chối/không thực hiện hợp đồng sau thời điểm hiệu lực của hợp đồng. 

8.5. Trong trường hợp bên B vi phạm trách nhiệm thực hiện hợp đồng theo quy định tại 

hợp đồng này thì khoản tiền bảo đảm được bên A dùng để khấu trừ tiền phạt. 

8.6. Bên B phải ngay lập tức yêu cầu Ngân hàng phát hành giấy bảo lãnh thực hiện hợp 

đồng thực hiện sửa đổi giấy Bảo đảm thực hiện Hợp đồng trong trường hợp cần gia 

hạn thời gian hiệu lực của Bảo lãnh này vì lý do chậm giao hàng hoặc gia hạn thời 

hạn giao hàng, đồng thời gửi ngay cho bên A giấy Bảo lãnh đã gia hạn hiệu lực.  

8.7. Trường hợp nhà thầu chậm gia hạn hiệu lực bảo lãnh khi có yêu cầu của  Bên A bằng 

văn bản: phạt 0,2% giá trị bảo lãnh tương ứng/ mỗi ngày chậm. Tổng giá trị phạt 

không vượt quá 8% giá trị bảo lãnh tương ứng”.. 

 

ĐIỀU 9:   GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

9.1. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hợp đồng này sẽ được giải quyết bằng thương 

lượng giữa hai bên trên tinh thần hợp tác, hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau. 
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9.2. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra 

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam tại Hà Nội để phân xử theo Quy tắc tố tụng của Trung tâm này. Phán quyết 

của Trung tâm trọng tài là cuối cùng và buộc hai bên phải tuân thủ. Án phí do Bên 

thua kiện chịu.. 

 

ĐIỀU 10:  CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC 

10.1. Những điều không quy định hoặc quy định không đầy đủ trong Hợp đồng này sẽ căn 

cứ vào luật pháp Việt Nam hiện hành. 

10.2. Bất kỳ sửa đổi, bổ sung nào đối với hợp đồng này đều phải được hai bên thỏa thuận 

bằng văn bản. Mọi giao dịch trong quá trình thực hiện Hợp đồng được các Bên thực 

hiện bằng văn bản và gửi theo đường bưu chính hoặc email tới địa chỉ email của mỗi 

Bên đã ghi trong hợp đồng và email đến địa chỉ email theo mẫu Phụ lục số 4 (a, b) 

kèm theo. 

10.3. Không bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng này cho 

bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của bên kia. 

10.4. 1Hợp đồng và các tài liệu dẫn chiếu được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau đây: 

(1)  Hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 

(2)  Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và trao hợp đồng; 

(3)  Hồ sơ dự thầu và các văn bản làm rõ Hồ sơ dự thầu của Nhà thầu; 

(4)  Hồ sơ mời thầu và các tài liệu sửa đổi hồ sơ mời thầu (nếu có); 

(5)  Các tài liệu khác quy định tại Điều kiện cụ thể của hợp đồng. 

10.5. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày Ngân hàng Bên B mở bảo lãnh thực hiện Hợp 

đồng (ngày hiệu lực của bảo lãnh) và hoàn thành việc ký Hợp đồng nhưng không 

muộn hơn 7 ngày làm việc so với ngày được ghi trên Hợp đồng và tiếp tục cho đến 

khi hai bên thực hiện hết trách nhiệm của mình như quy định trong hợp đồng. 

10.6. Hết thời hạn hiệu lực của hợp đồng, nếu hai bên không có khiếu nại gì coi như hợp 

đồng đã được thanh lý. 

10.7. Hợp đồng gồm .. trang và 04 Phụ lục: 

- Phụ lục 01: Bảng Giá Trị Hợp Đồng Số Lượng, Tên dịch vụ, Giá cả…. 

- Phụ lục 02: Yêu cầu kỹ thuật 

- Phụ lục 03: Mẫu Bảo Đảm Thực Hiện Hợp Đồng 

-Phụ lục 04: Mẫu Biên bản nghiệm thu 
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được lập thành 05 bản bằng tiếng Việt (có sử dụng tiếng Anh mô tả hàng hóa tại Phụ 

lục số 1), các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản.  

  ĐẠI DIỆN BÊN A              ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 01 

 

BẢNG GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG 

SỐ LƯỢNG, TÊN DỊCH VỤ, GIÁ CẢ 

“Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ”  

theo đơn hàng số DV-3375/25-CNTT  

 

ĐV tiền tệ: Đồng Việt Nam. 

ST

T 
Tên dịch vụ 

Đơn vị 

tính  
Số lượng Đơn giá Thành tiền 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                   Giá trị dịch vụ:                              ……...……………..              

Tiền thuế GTGT                                                                      ……………………. 

Tổng  giá (Đã bao gồm thuế GTGT)……...…………….. 

Số tiền viết bằng chữ:…………………………………………………………..... 

…………………………………………………………………………………… 

Đại diện hợp pháp của Bên A   Đại diện hợp pháp của Bên B 

(Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu)     (Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng 

dấu) 
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PHỤ LỤC SỐ 02 

Yêu cầu kỹ thuật 

(theo nội dung YCKT gói thầu DV-3375/25-CNTT) 

  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 385/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 77 

 

PHỤ LỤC SỐ 03 
MẪU BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 

 Ngày         tháng        năm 202_. 

Kính gửi: ……  

Liên quan tới Hợp đồng _______ về việc ______ (sau đây được gọi là “Hợp đồng”) được ký 

giữa __________ (sau đây gọi là “BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH”) và _______(sau đây gọi là “BÊN 

THỤ HƯỞNG”), chúng tôi, ________có trụ sở chính tại ____ (sau đây gọi là “BÊN BẢO 

LÃNH”) phát hành Thư bảo lãnh không hủy ngang và vô điều kiện cho bên thụ hưởng với số 

tiền là ________ (Bằng chữ: ________) ( sau đây gọi là “THƯ BẢO LÃNH”). 

THƯ BẢO LÃNH này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và sẽ duy trì hiệu lực cho đến 

_______sau đây gọi là "Ngày hết hiệu lực". Đối với bất cứ sự gia hạn, đổi mới hoặc chuyển 

nhượng Hợp đồng vượt quá thời gian được quy định trong THƯ BẢO LÃNH này, BÊN THỤ 

HƯỞNG sẽ không cần phải thông báo hoặc được sự đồng thuận của BÊN BẢO LÃNH. THƯ 

BẢO LÃNH này sẽ được gia hạn dựa trên yêu cầu bằng văn bản từ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH 

để đảm bảo cho thời gian gia hạn, đổi mới hoặc chuyển nhượng của Hợp đồng.  

BÊN BẢO LÃNH cam kết không hủy ngang và vô điều kiện thanh toán ngay cho BÊN THỤ 

HƯỞNG một khoản tiền hay những khoản tiền, theo chỉ thị của BÊN THỤ HƯỞNG, tổng 

không vượt quá số tiền bảo lãnh nêu trên trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản yêu cầu của BÊN THỤ HƯỞNG ghi rõ BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH đã vi phạm nghĩa 

vụ theo Hợp đồng. 

Sau Ngày hết hiệu lực, THƯ BẢO LÃNH này sẽ tự động không còn giá trị cho dù bản gốc 

THƯ BẢO LÃNH và các Thư sửa đổi liên quan (nếu có) có được gửi trả lại BÊN BẢO LÃNH 

hay không. 

Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ được thanh toán ngay bởi BÊN BẢO LÃNH cho BÊN THỤ 

HƯỞNG cho dù có sự tranh cãi hoặc phản đối nào của BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH hoặc của 

BÊN BẢO LÃNH hoặc của bất kì bên thứ ba nào khác, và bất kể có hay không sự tranh chấp 

giữa BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH và BÊN THỤ HƯỞNG về hoặc liên quan tới Hợp đồng hoặc 

về bất cứ vấn đề khác và cho dù những tranh chấp này, nếu có, đã được giải quyết, dàn xếp, 

kiện tụng hoặc phân xử bằng bất kỳ hình thức nào.  

BÊN BẢO LÃNH hoặc BÊN ĐƯỢC BẢO LÃNH sẽ không được giải trừ bất cứ nghĩa vụ nào 

theo THƯ BẢO LÃNH này cho dù có bất cứ sự sửa đổi, thay đổi, thanh toán sai lệch, gia hạn 

nào liên quan tới Hợp đồng hay bất kỳ sự trì hoãn ân hạn nào của BÊN THỤ HƯỞNG trong 

hoặc liên quan đến bất cứ vấn đề gì của Hợp đồng. 

Việc đòi tiền nhiều lần theo bảo lãnh này là được phép và theo đó, Số tiền bảo lãnh nêu trên sẽ 

tự động giảm tương ứng với số tiền mà Ngân hàng đã thực hiện thanh toán cho Bên thụ hưởng 

theo Thư bảo lãnh.   

Thư bảo lãnh được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào 

phát sinh từ hoặc liên quan đến Thư bảo lãnh sẽ [do Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt 

Nam giải quyết theo quy định của pháp luật] / [sẽ được giải quyết tại Trung tâm Trọng tài quốc 

tế Việt Nam (VIAC) bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo quy tắc tố 

tụng trọng tài của VIAC]. 

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH 

       (Ký tên và đóng dấu) 
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Phụ lục số 04-  MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT  

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-----oOo---- 

 PHÊ DUYỆT 

      Phó Tổng giám đốc Vietsovpetro 

 

 

 

 

Ngày   …   tháng   …   năm 2023 

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU DỊCH VỤ LẦN … 

 (V/v theo hợp đồng số……………………… 

  
Bên A:  LIÊN DOANH VIỆT-NGA VIETSOVPETRO. 

Bên B:   

 

     TP. Vũng Tàu, ngày .. tháng .. năm 2023 

I. Chúng tôi, thành viên ban nghiệm thu kỹ thuật của hợp đồng kinh tế số, gồm có: 

Bên A: 

- Ông Giám đốc Trung tâm CNTT&LL. 

- Ông  

 

Bên B: 

Căn cứ điều khoản 3.4 chúng tôi cùng tiến hành nghiệm thu việc …… theo hợp đồng 

kinh tế số, do bên B thực hiện. 

II. Theo hợp đồng số……………, bên B đã cung cấp dịch vụ như sau: 

...........................................................................................................................................

... 

...........................................................................................................................................

... 

...........................................................................................................................................

... 

 

III. Ban nghiệm thu kỹ thuật xác nhận: 

- Hàng hóa/dịch vụ bên B giao/thực hiện đã được kiểm tra có đặc tính kỹ thuật 

phù hợp với hợp đồng số ………….  

Văn bản này được xác thực tại https://eoffice.vietsov.com.vn với số định danh: 385/25-KHLCNT-N5PTM/BMĐH



 

VSP-000-TM-238/BM-04 Phiên bản: 02 Trang 79 

 

IV. Biên bản nghiệm thu này sau khi đã được lãnh đạo Bên A phê duyệt sẽ là cơ sở để 

thanh toán theo hợp đồng số …………… 

V. Biên bản nghiệm thu kỹ thuật được làm thành bốn (04) bản có giá trị như nhau, mỗi 

bên giữ hai (02) bản. 

Ban nghiệm thu: 

Bên A:  

Ông  ………………………………….  

      Ông  …………………………………. 

      Ông  …………………………………..   

      Ông …………………………………. 

Bên B: 
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Mẫu số 14 

MẪU THỎA THUẬN KHUNG 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THỎA THUẬN KHUNG 

Số:_________/25/T-N5/CNTT1-_________ 

Về việc: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

 

Căn cứ vào nhu cầu của Liên doanh Việt -Nga Vietsovpetro và khả năng cung cấp của Công 

ty ….. 

Hôm nay, ngày_____tháng______năm 2025, các Bên gồm: 

 

BÊN A: LIÊN DOANH VIỆT –NGA VIETSOVPETRO  

Địa chỉ:  105, Lê Lợi, Phường Thắng Nhì, Thành phố Vũng Tàu – Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu. 

Điện thoại: 0254 3839871 ; Fax: 0254 3839857. 

 Tài khoản: 0081000000011 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt 

Nam, Chi nhánh Vũng Tàu. 

             Mã số thuế: 3500102414 

             Do Ông: Ông Vũ Mai Khanh - Tổng Giám đốc làm đại diện. 

 

BÊN B:  

Địa chỉ:   

Điện thoại:  ; Fax:  

Email:   

Tài khoản:   

Mã số thuế:   

Do Ông/Bà:  ____________________ – Giám đốc làm đại diện. 

   

Hai Bên thỏa thuận ký kết “Thỏa thuận khung” với những điều khoản căn bản dưới đây:  

 

Điều 1: Nội dung công việc, quy định về quy trình, nhiệm vụ kỹ thuật, chất lượng dịch vụ 

và phạm vi cung cấp 
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1.1. Bên A đồng ý để Bên B cung cấp dịch vụ “Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên 

giàn khoan và trên bờ” (sau đây gọi tắt là dịch vụ) cho Bên A với đơn giá, danh mục 

dịch vụ, hàng hóa kèm theo dịch vụ quy định tại Phụ lục № 1 kèm theo và không thể 

tách rời của “Thỏa thuận khung” này. Dịch vụ được cung cấp theo nhu cầu các đơn hàng 

của Bên A.  

1.2. Bên B đảm bảo cung cấp dịch vụ cho Bên A đảm bảo chất lượng theo đúng yêu cầu kỹ 

thuật được quy định theo các đơn hàng của Vietsovpetro và “Thỏa thuận khung” này.  

Điều 2: Đơn giá của “Thỏa thuận khung” và phương thức thanh toán 

2.1 Đơn giá ghi theo danh mục dịch vụ tại Phụ lục № 1 của “Thỏa thuận khung” là đơn giá 

cố định và không thay đổi trong suốt thời gian “Thỏa thuận khung” này có hiệu lực.  

2.2. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán được quy định cụ thể theo từng hợp đồng của 

“Thỏa thuận khung” này. 

Điều 3: Thời hạn thực hiện, cung cấp dịch vụ 

- Thời hạn thực hiện, cung cấp dịch vụ của “Thỏa thuận khung”  là 03 năm (36 tháng) kể 

từ ngày ký “Thỏa thuận khung” này. 

- Thời hạn thực hiện dịch vụ theo từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung” là 01 năm (12 

tháng).  

Điều 4: Các điều khoản chung khác 

6.1. Trách nhiệm cụ thể hơn của Bên B về cung cấp dịch vụ, trong đó bao gồm trách nhiệm 

ký kết, thực hiện hợp đồng và thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng... được 

quy định theo từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung” này. 

6.2. Những điều khoản khác chưa/không quy định trong “Thỏa thuận khung” này sẽ được quy 

định cụ thể theo từng hợp đồng của “Thỏa thuận khung”, hai Bên có trách nhiệm thực 

hiện. 

6.3. Bất kỳ sự sửa đổi, bổ sung nào đối với “Thỏa thuận khung” này đều phải được lập thành 

văn bản có sự xác nhận, đồng thuận và có chữ ký của cả hai Bên. 

6.4. Không Bên nào được chuyển quyền và nghĩa vụ của mình theo “Thỏa thuận khung” này 

cho Bên thứ ba mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia. 

6.5. “Thỏa thuận khung”, tài liệu dẫn chiếu và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau: 

(1) Văn bản thỏa thuận khung (kèm theo Phụ lục của “Thỏa thuận khung”); 

(2) Các văn bản thương thảo, hoàn thiện “Thỏa thuận khung” giữa hai Bên. 

6.6. “Thỏa thuận khung” này có hiệu lực trong vòng 03 năm (36 tháng) kể từ ngày hai Bên 

hoàn thành việc ký “Thỏa thuận khung” (là ngày ký ghi tại trang 1 của “Thỏa thuận 

khung” này), và tiếp tục cho đến khi hai Bên thực hiện hết nghĩa vụ, trách nhiệm của 

mình như quy định trong “Thỏa thuận khung”. 

6.7. Hết thời hạn hiệu lực của “Thỏa thuận khung”, nếu hai Bên không có khiếu nại gì coi như 

“Thỏa thuận khung” này đã được thanh lý. 
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6.8. “Thỏa thuận khung” gồm ___ trang và Phụ lục № 1 (Đơn giá thỏa thuận khung), được 

lập thành 03 bản bằng tiếng Việt, các bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 bản, 

Bên B giữ 01 bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B 
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PHỤ LỤC SỐ 01 KÈM THEO “THỎA THUẬN KHUNG” 

 
ĐƠN GIÁ THỎA THUẬN KHUNG 

V/v: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

Dự kiến năm thứ 2: 

STT Tên dịch vụ Chi tiết  ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

1      

2      

 

Dự kiến năm thứ 3: 

STT Tên dịch vụ Chi tiết  ĐVT Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

1      

2      
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PHẦN 4. CÁC PHỤ LỤC   
 

Yêu cầu kỹ thuật. 

Tiêu chí đánh giá kỹ thuật. 

Phạm vi công việc. 
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LD VIỆT - NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT/УТВЕРЖДАЮ” 

Chánh kỹ sư LD Việt-Nga Vietsovpetro 

Главный инженер 

СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

 

 

Л.В. Зунг 

 

 

 

YÊU CẦU KỸ THUẬT  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Tên dịch vụ: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

На приобретение: Техническое обслуживание АТС DEFINITY  

на морском объекте и берегу 

 

 

1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG DỊCH VỤ / ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПО 

ПРИОБРЕТЕНИЮ УСЛУГ: 

1.1. Dịch vụ được chia thành 2 nhóm / Услуги делятся на 2 группы: 

- Nhóm 1: Dịch vụ Bảo trì / Группа 1: Услуги по обслуживанию. 

- Nhóm 2: Dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật / Группа 2: Услуги технической поддержки. 

1.2. Mục đích sử dụng dịch vụ / Цель использования услуг: 

- Nhóm 1 / Группа 1: 

 Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ / 

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу 

 Duy trì, đảm bảo các tham số kỹ thuật của thiết bị theo tiêu chuẩn của nhà sản 

xuất để thiết bị hoạt động tốt, ổn định và kéo dài tuổi thọ trong quá trình thông 

tin liên lạc phục vụ sản xuất / Обеспечение технических параметров 

устройств в соответствии со стандартами производителя для 

оборудования, поддержка в рабочем состоянии, обеспечение 

стабильности и долговечности в процессе обеспечения связи для нужд 

производства. 

- Nhóm 2 / Группа : 

 Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi khi có yêu cầu từ Vietsovpetro ngoài thời gian bảo 

trì định kỳ / Предоставлять техническую поддержку и обработку ошибок 

по запросу Vietsovpetro вне запланированного времени обслуживания. 

 Duy trì hoạt động liên tục 24/7 của hệ thống tổng đài Definity đảm bảo thông 

tin liên lạc của Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro trên toàn bộ các công trình 

biển và trên bờ, cung cấp các dịch vụ như:  thoại / fax / voice conference, 
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video conference đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo sản xuất trong mọi điều 

kiện / Поддержание круглосуточной непрерывной работы системы АТС 

Definity обеспечивает связь СП «Вьетсовпетро» по всем морским и 

береговым объектам, предоставляет такие услуги, как голосовая / 

факсимильная / голосовая конференция, видеоконференция, 

своевременно отвечает на потребности работ управления производством  

в любых условиях. 

2. KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC DỊCH VỤ - ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСЛУГАМ: 

2.1. Các hệ thống cần bảo trì định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi: Danh mục các hệ 

thống và thiết bị cần bảo trì định kì và xử lý lỗi được quy định tại Phụ lục 3 kèm 

theo YCKT này / Системы, требующие периодического обслуживания и 

технической поддержки, обработка ошибок: Перечень систем и 

оборудования, требующих периодического обслуживания и устранения 

неисправностей, указан в Приложении 3 к настоящему техническому 

заданию. 

2.2. Nhóm 1: Bảo trì định kỳ các hệ thống / Группа 1: Периодическое 

обслуживание систем: 

- Số lần thực hiện bảo dưỡng cho hệ thống: 04 lần, mỗi ba tháng 01 lần và có thể 

mở rộng lên 03 năm / Количество раз проведения технического обслуживания 

каждой системы: 04 раза, один раз в три месяца и может быть продлено до 3 

лет. 

- Mỗi đợt bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan CTP-2 nhà thầu 

thực hiện không quá 15 ngày / Каждое плановое техническое обслуживание 

АТС Definity на платформе CTP-2 выполняется подрядчиком в срок не более 

15 дней. 

- Mỗi đợt bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên cụm 105 Lê lợi (bao gồm Trung 

tâm Y Tế) nhà thầu thực hiện không quá 15 ngày / Каждое плановое 

техническое обслуживание АТС Definity на комплексе по адресу Лелой 105 

(включать ЦМО) выполняется подрядчиком в срок не более 15 дней.. 

- Mỗi đợt bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu khí Liên doanh 

Việt – Nga Vietsovpetro (được lắp đặt tại các toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp 

& Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm việc 

Xí Nghiệp Khoan & An Toàn, tòa nhà Xí Nghiệp Vận Tải Biển) nhà thầu thực 

hiện không quá 15 ngày / Каждое плановое техническое обслуживание АТС 

Definity в комплексе нефтегазового порта совместного предприятия 

«Вьетсовпетро» (ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), 

ПБиКРС & ЦБВРиООС, ПМТиВР) выполняется подрядчиком в срок не 

более 15 дней. 

- Trong quá trình bảo dưỡng nhà thầu không được làm gián đoạn cung cấp dịch vụ 

của hệ thống. Trường hợp công việc bảo dưỡng, hiệu chỉnh, tối ưu hệ thống gây 

gián đoạn dịch vụ thì nhà thầu phải báo trước và được phê duyệt của đại diện Liên 
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doanh Việt - Nga Vietsovpetro / В течение периода обслуживания подрядчик 

не должен прерывать предоставление услуг системой. В случае, если 

техническое обслуживание, настройка и оптимизация системы приводят к 

прерыванию предоставления услуг системой, подрядчик должен 

предварительно уведомить об этом и получить разрешение от СП 

«Вьетсовпетро». 

- Lập timesheet trong quá trình bảo dưỡng tại giàn khoan / Составить табель учета 

рабочего времени во время технического обслуживания на моском объекте. 

- Xử lý các lỗi, sự cố phát sinh trong quá trình thực hiện bảo trì định kỳ / 

Устранение ошибок и инцидентов, возникающих во время периодического 

обслуживания. 

- Phạm vi và khối lượng công việc cụ thể  cần thực hiện trong quá trình bảo dưỡng 

định kỳ được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo YCKT này / Работы, которые 

должны быть проведены во время периодического тех. обслуживания см   

приложению 1 к  этому техническому требованию. 

2.3. Nhóm 2: Hỗ trợ kỹ thuật / Группа 2: Техническая поддержка: 

- Hỗ trợ kỹ thuật, xử lý lỗi trong vòng 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và 

có thể mở rộng lên 03 năm / Техническая поддержка и устранение ошибок в 

течение 01 года с даты подписания договора и может быть продлено до 3 

лет. 

- Số lần thực hiện tính theo thực tế / Количество выполнений рассчитывается в 

реальности. 

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi khi có yêu cầu từ Vietsovpetro ngoài thời gian bảo trì 

định kỳ / Техническая поддержка и устранение ошибок по запросу. 

- Phạm vi và khối lượng công việc cụ thể  cần thực hiện để Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý 

lỗi khi có yêu cầu được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo YCKT này / Работы, 

которые должны быть проведены для технической поддержки и устранения  

неполадок по запросу см   приложению 2 к  этому техническому 

требованию. 

3. YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ THẦU (ÁP DỤNG CHO CẢ HAI NHÓM DỊCH 

VỤ) - ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ (ПРИМЕНЯЕТСЯ К ОБЕИМ 

ГРУППАМ УСЛУГ): 

- Nhà thầu có ít nhất là 02 hợp đồng tương tự về lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa, triển 

khai hệ thống tổng đài Definity (cung cấp tài liệu chứng minh trong hồ sơ dự thầu) 

/ Подрядчик должен иметь как минимум 02 аналогичных договора на 

установку, техническое обслуживание, ремонт и внедрение системы 

телефонной станции АТС Definity (предусмотреть аналогичный договор) в 

тендерной документации). 

- Nhân lực tham gia bảo dưỡng phải có kinh nghiệm là 03 năm lắp đặt, bảo dưỡng, 

sửa chữa thiết bị cho hệ thống thông tin liên lạc. Phải hiểu rõ và sử dụng thành 

thạo các thiết bị đo chuyên dùng phục vụ công tác bảo dưỡng, có kỹ năng thực 
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hiện công tác bảo dưỡng và khắc phục sự cố (cung cấp bản tóm tắt những thông 

tin về trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, các kỹ năng liên quan tới công việc 

của người thực hiện bảo dưỡng trong hồ sơ dự thầu) / Персонал, участвующий в 

техническом обслуживании, должен иметь опыт установки и обслуживания 

оборудования систем связи не менее 3 лет. Должен понимать и умело 

использовать специализированное измерительное оборудование для 

проведения работ по техническому обслуживанию, иметь навыки 

проведения технического обслуживания и устранения неисправностей (в 

заявке предоставить краткую информацию об уровне образования, опыте 

работы, профессиональных навыках лица, выполняющего техническое 

обслуживание). 

- Danh sách nhân sự thực hiện dịch vụ phải được nêu trong chào thầu kỹ thuật / 

Список персонала, выполняющего услугу, должен быть указан в 

техническом задании. 

4. THỜI HẠN THỰC HIỆN DỊCH VỤ / СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ: 

4.1. Nhóm 1: Bảo trì định kỳ / Группа 1: Периодическое обслуживание: 

- 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng (nếu ngày ký hợp đồng trước ngày 10.01.2026 thì 

thời hạn dịch vụ sẽ là 1 năm kể từ ngày 10.01.2026), thực hiện định kỳ 4 lần/năm 

và có thể gia hạn trong thời gian đến 36 tháng / 01 год с даты заключения 

договора (если дата заключения договора наступает до 10.01.2026г, срок 

обслуживания составит 1 год с 10.01.2026г), выполняется периодически 4 

раза в год и может быть продлен до 36 месяцев. 

- Xử lý sự cố: Được thực hiện xuyên suốt trong thời gian bảo trì / Устранение 

неполадок: Выполняется в течение всего периода обслуживания. 

4.2. Nhóm 2: Hỗ trợ kỹ thuật / Группа 2: Техническая поддержка: 

Hỗ trợ kĩ thuật, xử lý lỗi: trong vòng 01 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực và 

có thể gia hạn trong thời gian đến 36 tháng (Đính kèm danh mục dịch vụ cho 12 

tháng đầu và danh mục dịch vụ dự kiến cho 24 tháng tiếp theo) / Техническая 

поддержка, устранение ошибок: в течение 1 года с даты подписания 

договора и может быть продлена до 36 месяцев (прилагается список услуг на 

первые 12 месяцев и ожидаемый список услуг на следующие 24 месяца). 

5. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU / ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА: 

5.1. Chung cho cả hai nhóm dịch vụ / Общее для обеих групп услуг:   

- Mọi chi phí thiệt hại về con người, hư hỏng thiết bị, mất mát dữ liệu, lỗi hệ thống 

của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro được xác định là do lỗi của nhà thầu thì 

nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù và khắc phục / В случае, если любые 

затраты, связанные с ущербом для персонала, повреждением оборудования, 

потерей данных или сбоями в системе Vietsovpetro, определены как прямые 

последствия действий подрядчика, подрядчик обязан возместить ущерб и 

устранить его. 
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- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề liên quan đến kỹ thuật An toàn 

lao động, bảo hiểm và giải quyết các tai nạn lao động cho người của mình trong 

thời gian tiến hành thực hiện dịch vụ bảo dưỡng và vận chuyển / Подрядчик 

обязан нести ответственность за все технические вопросы, связанные с 

охраной труда, страхованием и решением инцидентов труда своего 

персонала во время выполнения работ по обслуживанию и транспортировке. 

- Trong trường hợp khắc phục sự cố bắt buộc phải ra công trình biển, Liên doanh 

Việt - Nga Vietsovpetro chi trả các chi phí bao gồm / В случае необходимости 

решения аварийной ситуации на море, "Вьетсовпетро" покрывает 

следующие расходы: 

 Chi phí vận chuyển con người, vật tư, thiết bị (nếu có) của nhà thầu ra công 

trình trên biển của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để thực hiện dịch vụ và 

trở về bờ / Расходы на транспортировку персонала, материалов, 

оборудования (при наличии) подрядчика на морской объект 

"Вьетсовпетро" для выполнения услуг и возвращения на берег. 

 Chi phí ăn, ở cho người của nhà thầu trên công trình biển theo chế độ dành cho 

người của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro trong suốt thời gian thực hiện 

dịch vụ tại công trình trên biển/ Расходы на питание и проживание 

персонала подрядчика на морском объекте в соответствии с режимом, 

предусмотренным для сотрудников "Вьетсовпетро", в течение всего 

периода оказания услуг на морском объекте. 

5.2. Nhóm 1: Bảo trì định kỳ / Группа 1: Периодическое обслуживание: 

- Lập kế hoạch bảo trì cho cả năm trong vòng 20 ngày sau khi ký hợp đồng và được 

phê duyệt bởi Trung tâm CNTT&LL / Разработать план обслуживания на весь 

год в течение 20 дней после подписания договора и получить одобрение от 

Центра CNTT&LL. 

- Thực hiện đầy đủ các hạng mục bảo trì định kỳ theo Phụ lục 1, đảm bảo chất 

lượng và tiến độ / Полностью реализовать пункты периодического 

обслуживания в соответствии с Приложением 1, обеспечивая качество и 

прогресс. 

- Xử lý các sự cố phát sinh trong quá trình bảo trì định kỳ / Устранение 

инцидентов, возникающих во время периодического обслуживания. 

5.3. Nhóm 2: Hỗ trợ kỹ thuật:/ Группа 2: Техническая поддержка: 

- Đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật 24/7, phản hồi trong vòng 30 phút sau khi nhận thông 

báo từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro / Обеспечить техническую 

поддержку 24/7, отвечать в течение 30 минут после получения уведомления 

от Вьетсовпетро 

- Nếu không thể xử lý từ xa, có mặt tại văn phòng Liên doanh Việt - Nga 

Vietsovpetro trong vòng 4 giờ để xử lý sự cố / Если удаленное устранение не 

возможно, быть на месте в офисе Вьетсовпетро в течение 4 часов для 

устранения инцидента. 
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- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi khi có yêu cầu từ Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 

ngoài thời gian bảo trì định kỳ./ Техническая поддержка и устранение ошибок 

по запросу Вьетсовпетро вне плановых периодов обслуживания. 

- Thực hiện đầy đủ các hạng mục hỗ trợ kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và tiến độ / 

Полностью реализовать пункты технической поддержки, обеспечивая 

качество и прогресс. 

6. TRÁCH NHIỆM CỦA LIÊN DOANH VIỆT - NGA VIETSOVPETRO / 

ОБЯЗАННОСТИ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»: 

- Tạo điều kiện để nhà thầu thực hiện dịch vụ trong các cơ sở của Liên doanh Việt - 

Nga Vietsovpetro / Доставлять возможность подрядчику для исполнения 

услуг на объектах СП «Вьетсовпетро». 

- Hướng dẫn về an toàn cho nhân sự của nhà thầu vào làm việc trong Liên doanh 

Việt - Nga Vietsovpetro / Провести инструкцию по безопасности для 

персонала подрядных организаций, работающего на СП «Вьетсовпетро». 

- Giám sát và kiểm tra, thoả thuận với nhà thầu về các bước thực hiện dịch vụ / 

Контролировать и проверять, а также согласовывать с подрядчиком этапы 

исполнении услуги. 

- Chi trả chi phí vận chuyển, ăn ở cho nhân sự nhà thầu ra công trình biển theo quy 

định của VSP (như đã nêu tại phần trách nhiệm nhà thầu) / Оплатить 

транспортные и командировочные расходы подрядчика при выезде на 

морские объекты согласно правилам ВСП. 

- Thực hiện nghiệm thu và thanh toán đúng theo tiến độ thực hiện dịch vụ / 

Провести приемку и оплату услуг в соответствии с фактическим графиком 

выполнения. 

7. YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT / ТРЕБОВАНИЯ К 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ: 

7.1. Chung cho cả hai nhóm dịch vụ / Общее для обеих групп услуг: 

- Hồ sơ năng lực nhà thầu: bao gồm các tài liệu, chứng chỉ, kinh nghiệm liên quan 

đến việc thực hiện dịch vụ./ Профиль возможностей подрядчика: включая 

документы, сертификаты и опыт, связанный с реализацией услуг. 

- Hồ sơ năng lực chuyên gia và cán bộ kỹ thuật: kèm theo các chứng chỉ liên quan./ 

Профиль экспертов и технического персонала: включая соответствующие 

сертификаты. 

7.2. Nhóm 1: Bảo trì định kỳ / Группа 1: Периодическое обслуживание: 

- Lập biên bản nghiệm thu dịch vụ sau mỗi lần thực hiện bảo dưỡng định kỳ./ 

Составить отчет о приемке услуг после каждого сеанса периодического 

обслуживания. 

- Thành phần lập biên bản: Đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và đại diện 

nhà thầu thực hiện bảo dưỡng./ Команда по подготовке отчета: представители 
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Совместного предприятия Вьетнам-Россия Вьетсовпетро и подрядчика по 

обслуживанию. 

- Biên bản nghiệm thu phải được lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phê 

duyệt./ Отчет о приемке должен быть утвержден руководством Совместного 

предприятия Вьетнам-Россия Вьетсовпетро. 

- Ngày lập biên bản nghiệm thu là ngày hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng cho lần đó./ 

Дата отчета о приемке — это дата завершения обслуживания для этого 

сеанса. 

7.3. Nhóm 2: Hỗ trợ kỹ thuật / Группа 2: Техническая поддержка: 

- Lập biên bản nghiệm thu dịch vụ sau mỗi lần thực hiện hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử lý 

sự cố theo yêu cầu của Vietsovpetro (nếu có) / Составить отчет о приемке услуг 

после каждого сеанса технической поддержки или устранения неполадок по 

запросу Вьетсовпетро (при наличии). 

- Thành phần lập biên bản: Đại diện Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro và đại diện 

nhà thầu thực hiện hỗ trợ kỹ thuật / Команда по подготовке отчета: 

представители Совместного предприятия Вьетнам-Россия Вьетсовпетро и 

подрядчика по технической поддержке. 

- Biên bản nghiệm thu phải được lãnh đạo Liên doanh Việt-Nga Vietsovpetro phê 

duyệt / Отчет о приемке должен быть утвержден руководством Совместного 

предприятия Вьетнам-Россия Вьетсовпетро. 

- Ngày lập biên bản nghiệm thu là ngày hoàn thành dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật hoặc xử 

lý sự cố / Дата отчета о приемке — это дата завершения услуги технической 

поддержки или устранения неполадок. 

8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CỦA KẾT QUẢ 

DỊCH VỤ VỚI ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT CỦA LIÊN DOANH VIỆT-NGA 

VIETSOVPETRO / МЕТОД ОЦЕНКИ О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ С ТТ СП «ВЬЕТСОВПЕТРО»: 

Hồ sơ chào thầu phần kỹ thuât được đánh giá từng nhóm theo Bảng Tiêu chí đánh 

giá kỹ thuật các chào hàng kỹ thuật kèm theo/ Техническая часть тендерной 

заявки оценивается по каждой группе в соответствии с прилагаемой 

Таблицей критериев оценки технических предложений 

9. PHỤ LỤC (appendix) / ПРИЛОЖЕНИЕ (при необходимости): 

- Phụ lục 1: Công việc thực hiện trong quá trình bảo trì định kỳ tổng đài Definity / 

Приложение 1: Работы, выполняемые в процессе планового технического 

обслуживания АТС Definity. 

- Phụ lục 2: Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi khi có yêu cầu cho tổng đài Definity 

Приложению 2: Техническая поддержка и устранение неисправностей по 

запросу для АТС Definity. 

- Phụ lục 3: Danh mục các hệ thống và bảng đặc tính kỹ thuật thiết bị / 

Приложение 3: Перечень систем и таблица технических характеристик 

оборудования. 
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- Phụ lục 4: Định nghĩa, thuật ngữ, từ viết tắt / Приложение 4: Определение, 

терминология, аббревиатуры. 
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PHỤ LỤC 1: CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH BẢO TRÌ ĐỊNH 

KỲ TỔNG ĐÀI DEFINITY  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ 

ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АТС DEFINITY. 

 

1. Công việc thực hiện định kì chung cho toàn bộ hệ thống tổng đài Definity trên 

giàn khoan và trên bờ / Плановые работы, выполняемые для всей системы 

АТС Definity на буровых платформах и на берегу. 

1.1. Kiểm tra trạng thái phần cứng/ Проверить состояние оборудования 

 Đánh giá nguồn điện/ Номинальные характеристики источника 

питания: 

 Kiểm tra điện áp ổn định (±5% so với tiêu chuẩn)/ Проверить 

стабильность напряжения (±5% от нормы). 

 Đo điện trở nối đất theo tiêu chuẩn IEEE 142/ Измерьте сопротивление 

заземления в соответствии со стандартом IEEE 142. 

 Phân tích hiệu năng hệ thống làm mát/ Анализ производительности 

системы охлаждения: 

 Kiểm tra tốc độ quạt, hiệu suất tản nhiệt (≤ 45°C)/ Проверьте скорость 

вращения вентилятора, эффективность рассеивания тепла (≤ 45°C). 

 Đánh giá mức độ ồn và hiệu quả làm mát/ Оцените уровень шума и 

эффективность охлаждения. 

 Kiểm tra trạng thái thiết bị: Server, Media Gateway G650/ Проверьте 

состояние сетевых устройств: 

 Kiểm tra đèn LED trạng thái, tín hiệu hoạt động, mã lỗi (nếu có)/ 

Проверьте светодиод состояния, рабочий сигнал, код ошибки (если 

есть). 

 Kiểm tra cổng kết nối: đảm bảo nguyên vẹn, tín hiệu ổn định/ Проверьте 

порт подключения: убедитесь в целостности, стабильном сигнале. 

 Kiểm tra nhãn cáp, vật tư: đảm bảo đầy đủ, rõ ràng/ Проверьте 

маркировку кабеля, материалы: убедитесь в полноте, чистоте. 

 Vệ sinh thiết bị và không gian đặt thiết bị. / Очистка оборудования и 

пространства, где оно размещено. 

 Vệ sinh công nghiệp các thiết bị Server, Media Gateway G650, tủ rack.... 

/ Производить промышленную очистку сетевого оборудования, 

стоек и т. д. 

 Vệ sinh khu vực xung quanh tủ thiết bị và hệ thống cáp. / Убирать зону 

вокруг шкафов с оборудованием и кабельной системы. 

 Kiểm tra và gia cố hệ thống cáp, máng cáp. / Проверка и укрепление 

кабельной системы и кабельных лотков 
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 Kiểm tra tình trạng cáp mạng, cáp nguồn, cáp 25-Pair,  MDF / Проверять 

состояние сетевых и силовых кабелей. 

 Đánh nhãn lại cáp nếu mờ, thiếu. / Повторно маркировать кабели, если 

маркировка стёрта или отсутствует. 

 Gia cố máng cáp, đầu nối, kẹp giữ chống đứt, lỏng lẻo. / Укрепить 

кабельные лотки, разъёмы и крепления для предотвращения 

обрывов и ослаблений. 

 Làm sạch và kiểm tra tiếp xúc: / Очистка и проверка электрических 

контактов: 

 Lau chùi đầu cáp nguồn, bảng điện, thiết bị đóng cắt. / Протирать концы 

силовых кабелей, щиты и коммутационные устройства. 

 Kiểm tra độ siết chặt, tiếp xúc tốt giữa đường dây và thiết bị. / Проверять 

степень затяжки и качество контакта между кабелями и 

оборудованием. 

 Xử lý điểm tiếp xúc có dấu hiệu phát sinh nhiệt hoặc ăn mòn. / Устранять 

участки контактов с признаками нагрева или коррозии. 

 Kiểm tra hệ thống tiếp đất 

 Đảm bảo tất cả thiết bị đều được nối đất đúng tiêu chuẩn. / Убедиться, 

что всё оборудование заземлено согласно нормативам. 

 Đo điện trở tiếp đất (nếu yêu cầu), đảm bảo tiếp điểm tốt. / Измерить 

сопротивление заземления (если требуется), убедиться в 

надёжности контакта. 

 Kiểm tra dây tiếp đất, đầu nối, bulong liên kết giữa vỏ thiết bị – dây tiếp 

đất – bảng tiếp đất. / Проверить заземляющий провод, разъёмы и 

болтовые соединения между корпусом оборудования, заземляющим 

проводом и шиной заземления. 

1.2. Báo cáo và đề xuất tối ưu hóa/ Рекомендации по отчетности и оптимизации 

 Tổng hợp kết quả bảo dưỡng/ Сводка результатов обслуживания: 

o Lập báo cáo chi tiết tình trạng hoạt động của toàn bộ hệ thống./ 

Подготовка подробных отчетов о рабочем состоянии всей системы. 

o Thống kê sự cố, giải pháp khắc phục (nếu có)/ Статистика инцидентов 

и решений (если таковые имеются) 

o Đánh giá hiệu suất tổng thể của toàn hệ thống./ Оценка общей 

производительности всей системы. 

 Đề xuất/ Предложение: 

o Phân tích công nghệ, xu hướng phát triển./ Анализ технологий, 

тенденции развития. 

o Đề xuất giải pháp nâng cấp (nếu cần)./ Предложить решения по 

модернизации (при необходимости). 
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o Dự báo nhu cầu thay đổi, mở rộng hệ thống./ Прогнозировать 

необходимость изменений и расширения системы. 

2. Công việc thực hiện riêng cho từng hệ thống tại các khu vực/ Работы 

выполняются отдельно для каждой системы в каждой области. 

2.1. Kiểm tra hiệu suất hệ thống/ Проверьте производительность системы 

 Đánh giá tài nguyên phần cứng:/ Оценка аппаратных ресурсов: 

 Kiểm tra CPU, RAM, đảm bảo không quá tải./ Проверка ЦПУ, 

оперативной памяти, обеспечение отсутствия перегрузки 

 Kiểm tra thông số Server CM, Card chức năng, Gateway G650, các 

đường trung kế, đánh giá khả năng xử lý kết nối đồng thời, đánh giá hiệu 

suất và độ ổn định./ Проверьте маршрутизацию, коммутацию, оцените 

возможности обработки параллельных соединений. 

 Kiểm tra log hệ thống, phân tích các dấu hiệu bất thường có thể ảnh hưởng 

đến hiệu suất./ Проверьте системные журналы, проанализируйте 

отклонения, которые могут повлиять на производительность. 

 Tối ưu hóa tài nguyên hệ thống dựa trên dữ liệu đo lường thực tế (nếu 

cần)./ Оптимизируйте системные ресурсы на основе фактических 

данных измерений (при необходимости). 

2.2. Kiểm tra phần mềm và cấu hình/ Проверьте программное обеспечение и 

конфигурацию 

 Đánh giá phiên bản phần mềm:/ Оценка версии программного 

обеспечения: 

 Kiểm tra phiên bản firmware, hệ điều hành, vá lỗi bảo mật/ Проверьте 

версию прошивки, операционной системы, исправления 

безопасности. 

 Xác minh license & hợp đồng hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi nâng cấp và hỗ 

trợ kỹ thuật khi cần thiết./ Проверка лицензий и контрактов на 

поддержку, обеспечение прав на обновление и технической 

поддержки при необходимости. 

 Đề xuất nâng cấp phần mềm, cập nhật cơ sở dữ liệu và tối ưu cấu hình 

nếu phát hiện phiên bản cũ hoặc lỗ hổng bảo mật./ Рекомендовать 

обновление программного обеспечения, обновление баз данных и 

оптимизацию конфигурации в случае обнаружения старых версий 

или уязвимостей безопасности. 

 Kiểm tra cấu hình/ Проверить конфигурацию 

 Đấu nối màn hình máy tính hoặc dùng máy tính xách tay nối cổng 

console/telnet-ssh và dùng các lệnh hệ điều hành kiểm tra trạng thái, xử 

lý các lỗi hệ điều hành (như cảnh báo ổ đĩa, nhiệt độ, card, thời gian, bộ 

nhớ, file, nguồn điện)  
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 Login phần mềm máy ảo VMware, xem xét các cảnh báo hiện thời cũng 

như các lưu trữ sự kiện. Có phương án cài đặt lại hoặc cập nhật phần mềm 

nếu cần thiết  

 Login phần mềm CM theo quy trình của hãng Avaya. Xem xét các cảnh 

báo hiện thời cũng như các lưu trữ sự kiện. Có phương án cài đặt lại phần 

mềm CM hoặc cập nhật vá lỗi/bổ sung tính năng nếu cần thiết  

 Login phần mềm CM, xem xét đánh giá mức độ sẵn sàng hoạt động của 

các server chính thức cũng như dự phòng theo đúng như cấu hình hoạt 

động  

 Theo dõi cập nhật trạng thái trung kế ra ngoài hệ thống và rà soát các 

phân quyền thực hiện cuộc gọi 

 Rà soát và tinh gọn cấu hình hệ thống: / Анализ и оптимизация 

конфигурации системы: 

o Phát hiện và loại bỏ các cấu hình không còn sử dụng (Port Analog cũ, 

Trunk cũ...). / Обнаружение и удаление неиспользуемых 

конфигураций (устаревшие ACL, пустые VLAN, 

недействительные статические маршруты, фильтры и т. д.). 

o Kiểm tra định tuyến cuộc gọi hoặc dịch vụ đã ngưng sử dụng nhưng 

vẫn tồn tại trong cấu hình. / Проверка правил, политик или 

сервисов, которые больше не используются, но всё ещё 

присутствуют в конфигурации. 

o Tài liệu hóa các thay đổi để đảm bảo tính minh bạch và dễ truy vết. / 

Документирование изменений для обеспечения прозрачности и 

удобства отслеживания. 

2.3. Kiểm tra chính sách bảo mật/ Проверьте политику конфиденциальности 

 Đánh giá chính sách bảo mật:/ Оценка политики безопасности, QoS: 

 Kiểm tra xác thực và phân quyền người dùng 

 Kiểm tra dịch vụ và giao thức không cần thiết 

 Ghi nhận các thay đổi trong cấu hình, đảm bảo có lịch sử chỉnh sửa rõ 

ràng./ Записывайте изменения конфигурации, обеспечивая четкую 

историю изменений. 

 Tối ưu hóa chính sách kiểm soát thiết bị đầu cuối để tăng cường bảo vệ 

hệ thống mà không ảnh hưởng đến hiệu suất./ Оптимизируйте политики 

контроля конечных точек для повышения защиты системы без 

ущерба для производительности. 

2.4. Kiểm tra nhật ký và phân tích log hệ thống/ Проверьте журналы и 

проанализируйте системные журналы 

 Giám sát nhật ký bảo mật:/ Мониторинг журнала безопасности: 
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 Xem dữ liệu log trên log để kiểm tra hoạt động thực tế của hệ thống./ 

Просматривайте данные журнала на сервере журналов, чтобы 

проверить фактическую работу системы. 

 Kiểm tra cấu hình lưu log (dung lượng, chính sách xóa tự động, thời gian 

lưu trữ)./ Проверьте конфигурацию хранилища журналов (емкость, 

политику автоматического удаления, время хранения). 

 Thực hiện xử lý các sự cố phát hiện từ log, điểm bất thường trong hệ 

thống, đảm bảo không có hoạt động bất thường./ Выполняйте 

устранение неполадок, обнаруженных в журналах и системных 

аномалиях, гарантируя отсутствие необычных действий. 

2.5. Kiểm tra kết nối mạng/ Проверьте сетевое подключение 

 Đánh giá hiệu suất kết nối:/ Оценка производительности соединения: 

 Kiểm tra tốc độ đường truyền trên các thiết bị, phát hiện tắc nghẽn và 

packet loss./ Проверка скорости передачи данных на устройствах, 

обнаружение перегрузок и потерь пакетов. 

 Thực hiện kiểm tra các interface và xóa cấu hình interface khi không còn 

sử dụng./ Выполнять проверки интерфейсов и удалять 

конфигурации интерфейсов, если они больше не используются. 

 Đề xuất điều chỉnh hoặc nâng cấp để tối ưu hóa tốc độ và độ tin cậy của 

hệ thống./ Рекомендовать корректировки или обновления для 

оптимизации скорости и надежности системы. 

2.6. Sao lưu cấu hình hệ thống/ Конфигурация резервной системы 

 Thực hiện backup định kỳ:/ Выполняйте периодическое резервное 

копирование: 

 Lưu trữ cấu hình hệ thống, đảm bảo có bản backup dự phòng trong 

trường hợp cần khôi phục./ Сохраните конфигурацию системы, 

убедитесь, что имеется резервная копия на случай восстановления. 

 Kiểm tra khả năng khôi phục cấu hình, đảm bảo bản backup có thể sử 

dụng khi xảy ra sự cố./ Проверьте возможность восстановления 

конфигурации, гарантируя, что резервную копию можно будет 

использовать в случае возникновения инцидента. 

2.7. Kiểm tra MDF 

 Kiểm tra và bảo dưỡng MDF/cáp/hộp nối 

 Đánh dấu lại, bổ sung các nhãn, bảng hướng dẫn, lưu ý trên các cáp, bề 

mặt MDF cho rõ ràng, chắc chắn, cập nhật chính xác nếu cần . 

 Bảo dưỡng, vệ sinh sạch các bề mặt MDF, các hộp nối. Gỡ bỏ/đánh 

dấu/bọc cách điện các dây cáp không sử dụng . 

 Kiểm tra lại các dây nhảy được gắn chắc chắn trên MDF và các hộp nối. 

Đấu nối lại hoặc thay thế các dây nhảy không chắc chắc . 

 Kiểm tra và thay thế các phiến Krone, chống sét đã hư hỏng . 
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 Kiểm tra tín hiệu trên MDF 

 Tiến hành kiểm tra trực tiếp tín hiệu trên MDF chính bằng dụng cụ 

chuyên dụng kiểm tra phiến Krone và điện thoại. Tiến hành nghe tín hiệu 

tone cũng như tín hiệu chuông /  

 Thực hiện cuộc gọi để kiểm tra chất lượng. Tiến hành đo điện áp trên 

MDF, hộp nối khi cần thiết. Ghi nhận và cập nhật tình trạng của các port 

điện thoại và trung kế analog  
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PHỤ LỤC 2: HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ XỬ LÝ LỖI KHI CÓ YÊU CẦU CHO 

TỔNG ĐÀI DEFINITY 

ПРИЛОЖЕНИЮ 2: ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И УСТРАНЕНИЕ 

НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПО ЗАПРОСУ ДЛЯ АТС DEFINITY 

 

1. Tiếp nhận và ghi nhận thông tin yêu cầu/ Получать и регистрировать 

запрашиваемую информацию: 

 Nhân viên kỹ thuật tiếp nhận thông tin yêu cầu từ người dùng qua điện thoại hoặc 

email. 

 Технический сотрудник принимает информацию о запросе от пользователя 

по телефону или электронной почте. 

 Ghi nhận đầy đủ các thông tin bao gồm: tên người yêu cầu, đơn vị, thời gian, nội 

dung yêu cầu/lỗi, mức độ ảnh hưởng và thông tin liên hệ. 

 Полная регистрация информации, включая: имя заявителя, подразделение, 

время, содержание запроса/неисправности, степень влияния и контактные 

данные. 

 Thu thập thông tin chi tiết: Ghi chép rõ ràng về loại lỗi, thời gian xảy ra, các dấu 

hiệu nhận biết, tác động đến hệ thống và các thông tin liên quan khác. 

 Соберите подробную информацию: четко запишите тип ошибки, время 

возникновения, идентификационные признаки, влияние на систему и другую 

соответствующую информацию. 

 Xác định mức độ nghiêm trọng: Phân loại lỗi theo mức độ ảnh hưởng đến hoạt 

động của hệ thống để ưu tiên xử lý. 

 Определите серьезность: классифицируйте ошибки по уровню влияния на 

работу системы, чтобы расставить приоритеты в их обработке. 

2. Phân tích và xác định nguyên nhân/ Проанализируйте и определите причину 

 Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra thông tin sự cố, log hệ thống, cấu hình thiết bị, 

trạng thái kết nối mạng và các yếu tố liên quan. 

 Техник выполняет проверку информации о неисправности, журналов 

системы, конфигурации оборудования, состояния сетевого подключения и 

связанных факторов. 

 Kiểm tra nhật ký hệ thống: Tìm kiếm các thông tin bất thường, lỗi hoặc cảnh báo 

trong nhật ký hệ thống. 

 Проверьте системные журналы: найдите необычную информацию, ошибки 

или предупреждения в системном журнале. 

 Xác định rõ bản chất của vấn đề, nguyên nhân gây ra sự cố (lỗi cấu hình, lỗi phần 

cứng, lỗi phần mềm...). 
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 Четко определите характер проблемы, причину инцидента (ошибка 

конфигурации, аппаратная ошибка, программная ошибка...) 

 Sử dụng các công cụ hỗ trợ để thu thập thông tin cần thiết (ping, traceroute, 

netstat...) 

 Используйте инструменты поддержки для сбора необходимой информации 

(ping, traceroute, netstat...) 

 So sánh với trạng thái bình thường: So sánh dữ liệu hiện tại với dữ liệu trong thời 

gian hệ thống hoạt động bình thường để xác định sự khác biệt. 

 Сравнение с нормальным состоянием: сравните текущие данные с данными 

во время нормальной работы системы, чтобы выявить различия. 

 Nếu cần, phối hợp với các bộ phận liên quan (hạ tầng mạng, hệ thống server, nhà 

cung cấp dịch vụ) để xác minh thêm. 

3. Xây dựng kế hoạch xử lý/ Разработать план лечения: 

 Đề xuất giải pháp: Dựa trên nguyên nhân đã xác định, đưa ra các giải pháp khắc 

phục phù hợp. 

 Предложите решения: на основе выявленных причин предложите 

соответствующие решения. 

 Đánh giá rủi ro và tác động của từng phương án đối với hệ thống tổng thể. 

 Оценка рисков и влияния каждого варианта на всю систему в целом. 

 Ước tính thời gian: Đánh giá thời gian cần thiết để thực hiện các giải pháp. 

 Оцените время: оцените время, необходимое для внедрения решений. 

 Lập kế hoạch thời gian phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động của 

người dùng và dịch vụ. 

 Составление соответствующего графика работ с максимальным снижением 

влияния на деятельность пользователей и предоставление услуг 

 Chuẩn bị các nguồn lực: Chuẩn bị các công cụ, phần mềm và tài liệu cần thiết. 

 Подготовьте ресурсы: подготовьте необходимые инструменты, программное 

обеспечение и документы. 

4. Thực hiện các giải pháp/ Внедрение решений: 

 Khôi phục dữ liệu: Nếu dữ liệu bị mất hoặc hư hỏng, tiến hành khôi phục từ bản 

sao lưu. 

 Восстановление данных: если данные утеряны или повреждены, 

восстановите их из резервной копии. 

 Cập nhật phần mềm: Cập nhật các phần mềm bảo mật lên phiên bản mới nhất để 

vá các lỗ hổng. 
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 Обновление программного обеспечения: обновите программное обеспечение 

безопасности до последней версии, чтобы устранить уязвимости. 

 Cấu hình lại hệ thống: Thay đổi cấu hình hệ thống để khắc phục nguyên nhân gây 

lỗi. 

 Реконфигурация системы: измените конфигурацию системы, чтобы 

устранить причину ошибки. 

 Ghi nhận lại toàn bộ quá trình thực hiện: thời gian bắt đầu, thao tác thực hiện, kết 

quả và các ghi chú kỹ thuật. 

 Ведение записи всего процесса выполнения работ: время начала, 

выполненные действия, результат и технические примечания. 

 Trong quá trình thực hiện, theo dõi sát sao tình trạng hệ thống để đảm bảo không 

phát sinh lỗi mới hoặc ảnh hưởng lan rộng. 

 В ходе выполнения работ внимательно отслеживать состояние системы, 

чтобы исключить возникновение новых ошибок или распространение 

влияния. 

5. Kiểm tra và đánh giá/ Тестирование и оценка: 

 Kiểm tra lại hệ thống: Sau khi thực hiện các giải pháp, kiểm tra lại hệ thống để 

đảm bảo lỗi đã được khắc phục hoàn toàn. 

 Повторная проверка системы: после внедрения решений повторно проверьте 

систему, чтобы убедиться, что ошибка полностью устранена. 

 Kiểm tra chức năng tổng đài Avaya, kết nối mạng, trạng thái thiết bị và các dịch vụ 

liên quan. 

 Проверка функций АТС Avaya, сетевого подключения, состояния 

оборудования и связанных сервисов. 

 Đánh giá hiệu quả: Đánh giá hiệu quả của các giải pháp và thời gian phục hồi hệ 

thống. 

 Оценка эффективности: оцените эффективность решений и время 

восстановления системы. 

 Nếu phát hiện lỗi phát sinh mới, quay lại bước phân tích để xử lý tiếp. 

 При выявлении вновь возникших ошибок вернуться к этапу анализа для 

дальнейшего устранения. 

6. Báo cáo/ Отчет: 

 Lập báo cáo chi tiết: Lập báo cáo chi tiết về quá trình xử lý lỗi, bao gồm nguyên 

nhân, giải pháp, thời gian thực hiện và kết quả đạt được. 

 Подготовка подробных отчетов: подготовка подробных отчетов о процессе 

обработки ошибок, включая причины, решения, время внедрения и 

достигнутые результаты. 
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Trang: 1 
 

PHỤ LỤC 3: DANH MỤC CÁC HỆ THỐNG VÀ BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ  

THUẬT THIẾT BỊ / ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМ И ТАБЛИЦА 

ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ 
  

STT 

/ П/п 

Danh mục thiết bị bảo dưỡng / Перечень 

ремонтного оборудования 

Ký mã hiệu / 

Подписать 

код 

Đơn vị 

tính / 

Ед.изм 

Ghi chú / 

Примечан

ие 

A 

01 Hệ thống điện thoại Avaya IP trên giàn 

CTP-2 cho 1000 người dung / 01 Avaya IP 

phone system on CTP-2 rig for 1000 users: 

   

1 

02 hệ thống máy chủ PRIMERGY RX2540 

M5 / 02 server system PRIMERGY RX2540 

M5.  

 Server  

2 
01 hệ thống máy chủ hội nghị truyền hình / 01 

server system Video conference. 
 License  

3 
02 hệ thống máy chủ hội nghị âm thanh / 02 

server system voice conference. 
 License  

4 
01 hệ thống máy chủ System Manager/ 01 

server System Manager. 
 License  

5 

1000 cổng kết nối cho điện thoại IP, analog và 

dây trung kế / 1000 Ports for IP, analog and 

trunk lines. 

 License  

6 30 đường trung kế IP / 30 IP trunk.  License  

7 

02 card giao tiếp kết nối gateway và máy chủ 

(dự phòng) / 02 interface card to connect 

gateway and server (backup). 

TN2312BP Card IPSI card 

8 

01 thẻ tài nguyên IP (cung cấp 320 kênh cho 

IP) / 01 IP Resource card (with 320 IP 

channels). 

TN2602AP Card 
IP Media 

Processor 

9 
02 thẻ điều khiển mạng LAN / 02 Control 

LAN card (backup). 
TN799DP Card C-LAN card 

10 
01 thẻ ATA cho máy chủ dự phòng / 01 ATA 

card for server duplication. 
 pcs  

11 
02 thẻ nhớ và 02 thẻ flash / 02 card reader and 

02 flash card. 
 pcs  

12 
03 thiết bị gateway G650 và nguồn dự phòng / 

03 gatewate G650 and power redundant. 
G650 Card  

13 02 USB modem.  pcs  

14 

07 thẻ trung kế TN760E cho 28 cổng gửi và 

nhận tín hiệu / 07 TIE TRUNK TN760E card 

for 28 E&M ports. 

TN760E Card E&M card 

15 
02 thẻ TN2464CP cung cấp cho 10 kết nối E1 

/ 02 DS1 TN2464CP card for 10 E1 lines. 
TN2464CP Card E1 card 
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Trang: 2 
 

STT 

/ П/п 

Danh mục thiết bị bảo dưỡng / Перечень 

ремонтного оборудования 

Ký mã hiệu / 

Подписать 

код 

Đơn vị 

tính / 

Ед.изм 

Ghi chú / 

Примечан

ие 

16 

21 thẻ analog TN793CP cung cấp 504 cổng 

analog / 21 analog TN793CP card for 504 

analog ports. 

TN793CP Card Analog card 

17 
- 02 thiết bị chuyển mạch mạng lớp 2 / 02 

Switch layer 2. 
 pcs  

B 

01 Hệ thống điện thoại Avaya IP tại 105 Lê 

lợi (bao gồm Trung tâm Y Tế) cho 2000 / 01 

Avaya IP phone system at 105 Le Loi 

(including Medical Center) for 2000 users 

   

1 

02 hệ thống máy chủ PRIMERGY RX2540 

M5 / 02 server system PRIMERGY RX2540 

M5.  

 Server Đã ảo hóa 

2 
01 hệ thống máy chủ hội nghị truyền hình / 01 

server system Video conference. 
 License  

3 
02 hệ thống máy chủ hội nghị âm thanh / 02 

server system voice conference. 
 License  

4 
01 hệ thống máy chủ Equinox / 01 server 

system Equinox. 
 License  

5 
01 hệ thống máy chủ ghi âm / 01 voice 

recording system. 
 License  

6 
01 hệ thống kết nối tổng đài Zarubeznheft / 01 

switchboard connection system Zarubeznheft. 
 Card  

7 
2000 cổng cho IP, analog và dây trung kế / 

2000 Ports for IP, analog and trunk lines. 
 License  

8 30 trung kế IP / 30 IP trunk.  License  

9 

04 thẻ giao tiếp kết nối gateway và máy chủ 

(dự phòng) / 04 interface cards to connect 

gateway and server (backup). 

TN2312BP Card IPSI card 

10 

02 thẻ tài nguyên IP (cung cấp 640 kênh cho 

IP) / 02 IP Resource card (with 640 IP 

channels). 

TN2602AP Card 
IP Media 

Processor 

11 
04 thẻ điền khiển mạng LAN (dự phòng) / 04 

Control LAN card (backup). 
TN799DP Card C-LAN card 

12 
01 thẻ ATA cho máy chủ sao chép / 01 ATA 

card for server duplication. 
 pcs Đã ảo hóa 

13 
01 thẻ thông báo cho cài đặt lời chào tự động / 

01 announcement card for auto attendant. 
 pcs  

14 
02 thẻ nhớ và 02 thẻ flash / 02 card reader and 

2 flash card. 
 Card  
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Trang: 3 
 

STT 

/ П/п 

Danh mục thiết bị bảo dưỡng / Перечень 

ремонтного оборудования 

Ký mã hiệu / 

Подписать 

код 

Đơn vị 

tính / 

Ед.изм 

Ghi chú / 

Примечан

ие 

15 

07 tủ thiết bị gateway G650 và nguồn dự 

phòng / 07 gatewate G650 and power 

redundant. 

G650 Card  

16 02 USB modem.  pcs  

17 

07 thẻ trung kế TN760E cho 28 cổng gửi và 

nhận tín hiệu / 07 TIE TRUNK TN760E card 

for 28 E&M ports. 

TN760E Card E&M card 

18 

10 thẻ DS1 TN2464CP cung cấp cho 10 kết 

nối E1 / 10 DS1 TN2464CP card for 10 E1 

lines. 

TN2464CP Card E1 card 

19 

08 thẻ trung kế CO cho 64 dây trung kế CO / 

08 CO TRUNK TN747B  card for 64 CO 

lines. 

TN747B Card CO card 

20 

01 thẻ kỹ thuật số TN2224CP cho 24 cổng kỹ 

thuật số / 01 digital line TN2224CP card for 

24 digital ports. 

TN2224CP Card Digital card 

21 

50 thẻ analog TN793CP cho 1200 cổng analog 

50 analog TN793CP card for 1200 analog 

ports. 

TN793CP Card Analog card 

22 
03 thiết bị chuyển mạch mạng / 03 switch 

layer 2. 
   

C 

01 Hệ thống điện thoại Avaya IP tại cụm 

Cảng VSP cho 1600 người dung / 01 Avaya 

IP phone system at VSP Port for 1600 users 

   

1 
01 hệ thống máy chủ ESS / 01 Media server 

ESS system. 
 License  

2 

08 thẻ giao tiếp kết nối gateway và máy chủ / 

08 interface cards to connect gateway and 

server. 

TN2312BP Card IPSI card 

3 6 thẻ tài nguyên IP / 16 IP Resource card. TN2602AP Card 
IP Media 

Processor 

4 

09 thẻ G600/G650 TDM LAN CABLE KIT 

RHS / 09 Card G600/G650 TDM LAN 

CABLE KIT RHS. 

 Card  

5 
86 sợi cáp kết nối tổng đài / 86 CABLE A25D 

50FT RHS. 
 pcs  

6 

02 thẻ kiểm tra chẩn đoán lỗi TN771DP / 02 

card FACILITY TEST CP TN771DP - NON 

GSA. 

TN771DP Card  
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Trang: 4 
 

STT 

/ П/п 

Danh mục thiết bị bảo dưỡng / Перечень 

ремонтного оборудования 

Ký mã hiệu / 

Подписать 

код 

Đơn vị 

tính / 

Ед.изм 

Ghi chú / 

Примечан

ие 

7 

51 thẻ analog CP TN793CP cho 1224 kết nối 

analog / 51 card 24PT ANALOG LN CP 

TN793CP - NON GSA. 

TN793CP Card Analog card 

8 
13 tủ thiết bị media gateway G650 / 13 G650 

MEDIA GATEWAY NON GSA. 
G650 pcs  

9 
02 hệ thống tổng đài IP Office 500 V2 / 02 

Voice Gateway IP Office 500 V2. 
 pcs  

10 
06 thiết bị chuyển mạch mạng / 06 switch 

layer 2. 
 pcs  
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Trang: 1 
 

PHỤ LỤC 4: ĐỊNH NGHĨA, THUẬT NGỮ, TỪ VIẾT TẮT 

ПРИЛОЖЕНИЮ 4: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ТЕРМИНОЛОГИЯ, АББРЕВИАТУРЫ 

 

- CM - Communication Manager: Phần mềm dịch vụ tổng đài Avaya / Программное 

обеспечение для обслуживания коммутаторов Avaya. 

- ESS - Enterprise Survivable Servers: Tính năng server điều khiển tổng đài dự phòng Tính 

năng server điều khiển tổng đài dự phòng. 

- IPSI - IP Server Interface: Card giao tiếp điều khiển Port Network / Интерфейсная плата 

управления сетью портов. 

- PSTN - Public Switched Telephone Network: Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng / 

Телефонная сеть общего пользования. 

- AES - Application Enablement Services: Server cung cấp giao diện kết nối các dịch vụ bên 

ngoài (server ghi âm điện thoại, điều khiển/theo dõi trạng thái thiết bị…) với tổng đài Avaya 

/ Сервер предоставляет интерфейс для подключения внешних служб (сервер записи 

телефонных разговоров, состояние устройства управления/мониторинга...) к 

коммутатору Avaya. 

- MDF - Main distribution frame: Tủ phân phối cáp điện thoại nhằm kết nối tín hiệu đến các 

thiết bị đầu cuối / Распределительный шкаф телефонного кабеля для подключения 

сигналов к оконечным устройствам. 
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LD VIỆT - NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT/УТВЕРЖДАЮ” 

Chánh kỹ sư LD Việt-Nga Vietsovpetro 

Главный инженер 

СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

Л.В. Зунг 

 

        

                       

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” ĐỐI VỚI CÁC 

CHÀO HÀNG KỸ THUẬT (NHÓM 1) 

Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В ФОРМЕ «ПРОЙДЕН/НЕ ПРОЙДЕН» ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ГРУППА 1) 

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу 

 

 

STT/ 

No 

Tên gọi tiêu chí/ 

Название 

критерия 

Nội dung chào hàng/ 

Содержание 

предложения 

Đánh giá/ 

Оценка 

 

Lý do không 

đạt/ 

Причины 

неквалифиц

ированного 

Ghi 

chú/ 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 

1 

Yêu cầu về khối 

lượng công việc 

dịch vụ / 

требования к 

объему работ 

услуг 

    

 

Công việc thực hiện 

trong quá trình bảo 

dưỡng định kỳ / 

Работы, которые 

должны быть 

проведены во 

время 

периодического 

тех. обслуживания 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

2 

Yêu cầu đối với 

nhà thầu / 

требования к 

подрядчику  
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2.1 

Yêu cầu về kinh 

nghiệm của nhà thầu 

/ Требования к 

опыту подрядчика 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt/  

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt/ 

Неудовлетв

орительно 

  

2.2 

Các yêu cầu về nhân 

sự của nhà thầu 

tham gia cung cấp 

dịch vụ / Кадровые 

потребности 

подрядчиков, 

участвующих в 

оказании услуг 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

3 

Thời hạn thực hiện 

dịch vụ / срок 

оказания услуг 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с 

требованиями 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Chào thầu không đúng 

yêu cầu / 

Несоответствие с 

требованием 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

4 

Trách nhiệm của 

nhà thầu / 

обязанности 

подрядчика 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt/  

Неудовлетв

орительно 

  

5 

Yêu cầu về tài liệu 

kỹ thuật / 

требования к 

технической 

документации 

Chào thầu đúng theo 

yêu cầu của YCKT / 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

технические 

требования  

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Chào thầu không đúng 

yêu cầu / 

Несоответствие с 

требованием 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

ĐÁNH GIÁ/ ОЦЕНКА: 
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1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá ĐẠT / 

Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, все критерии оцениваются 

как “Удовлетворительно”. 

 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá 

KHÔNG ĐẠT / Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, имеет 

хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

 

Thỏa thuận / Согласование: 

Trưởng phòng CK-NL-TĐH 

Начальник МЭОиА СП 

Trịnh Hoàng Linh 

 

 

Soạn thảo / Cоставители: 

Giám đốc Trung tâm CNTT&LL 

Директор ЦИТиС 

 

 

Đặng Đình Công 

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL 

Зам.директора ЦИТиС 

 

 

Dương Khắc Tuấn 

Trưởng ban SCTB&KTTT 

Начальник СРОиОС 

 

 

Trần Công Thịnh 

Trưởng ban KTM 

Начальник ССТ   

 

 

Đào Xuân Tùng 

Phó ban SCTB&KTTT 

Зам. начальника СРОиОС 

 

 

Trần Ngọc Bình 

Kỹ sư ban KTM 

Инженер ССТ 

 

 

 Nguyễn Nam Hải 

Kỹ sư ban SCTB&KTTT 

Инженер СРОиОС 

 

 

 Phạm Văn Hưng 
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LD VIỆT - NGA VIETSOVPETRO “PHÊ DUYỆT/УТВЕРЖДАЮ” 

Chánh kỹ sư LD Việt-Nga Vietsovpetro 

Главный инженер 

СП «Вьетсовпетро» 

 

 

 

Л.В. Зунг 

 

                          

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BẰNG HÌNH THỨC “ĐẠT/KHÔNG ĐẠT” ĐỐI VỚI CÁC 

CHÀO HÀNG KỸ THUẬT (NHÓM 2) 

Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ В ФОРМЕ «ПРОЙДЕН/НЕ ПРОЙДЕН» ДЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ (ГРУППА 2) 

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу 

 

STT/ 

No 

Tên gọi tiêu chí/ 

Название 

критерия 

Nội dung chào hàng/ 

Содержание 

предложения 

Đánh giá/ 

Оценка 

 

Lý do không 

đạt/ 

Причины 

неквалифиц

ированного 

Ghi 

chú/ 

Прим

ечани

е 

1 2 3 4 5 6 

1 

Yêu cầu về khối 

lượng công việc 

dịch vụ / 

требования к 

объему работ 

услуг 

    

 

Hỗ trợ kỹ thuật và 

xử lý lỗi khi có yêu 

cầu / Техническая 

поддержка и 

устранение 

неисправностей: 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

2 

Yêu cầu đối với 

nhà thầu / 

требования к 

подрядчику  
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2 

 

2.1 
Yêu cầu về kinh 

nghiệm của nhà thầu 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

2.2 

Các yêu cầu về nhân 

sự của nhà thầu 

tham gia cung cấp 

dịch vụ / Кадровые 

потребности 

подрядчиков, 

участвующих в 

оказании услуг 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

3 

Thời hạn thực hiện 

dịch vụ / срок 

оказания услуг 

Đúng theo yêu cầu / В 

соответствии с 

требованиями  

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Chào thầu không đúng 

yêu cầu / 

Несоответствие с 

требованием 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

4 

Trách nhiệm của 

nhà thầu / 

обязанности 

подрядчика 

Đáp ứng đầy đủ theo 

yêu cầu kỹ thuật / 

Полностью 

соответствуют 

техническим 

требованиям 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 

  

  

Không đáp ứng / Не 

соответствует 

требованиям 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

5 

Yêu cầu về tài liệu 

kỹ thuật / 

требования к 

технической 

документации 

Chào thầu đúng theo 

yêu cầu của YCKT / 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

технические 

требования 

Đạt / 

Удовлетвор

ительно 
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3 

 

  

Chào thầu không đúng 

yêu cầu / 

Несоответствие с 

требованием 

Không đạt / 

Неудовлетв

орительно 

  

ĐÁNH GIÁ/ ОЦЕНКА: 

1. Chào hàng được đánh giá ĐẠT YCKT khi tất cả các tiêu chí được đánh giá ĐẠT / 

Предложение оценивается как “Удовлетворительно” ТТ, все критерии оцениваются 

как “Удовлетворительно”. 

 

2. Chào hàng đánh giá KHÔNG ĐẠT YCKT khi có ít nhất một tiêu chí được đánh giá 

KHÔNG  ĐẠT / Предложение оценивается как “Неудовлетворительно” ТТ, имеет 

хотя бы один критерий “Неудовлетворительно”. 

 

Thỏa thuận / Согласование: 

Trưởng phòng CK-NL-TĐH 

Начальник МЭОиА СП 

Trịnh Hoàng Linh 

 

 

Soạn thảo / Cоставители: 

Giám đốc Trung tâm CNTT&LL 

Директор ЦИТиС 

 

 

Đặng Đình Công 

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL 

Зам.директора ЦИТиС 

 

 

Dương Khắc Tuấn 

Trưởng ban SCTB&KTTT 

Начальник СРОиОС 

 

 

Trần Công Thịnh 

Trưởng ban KTM 

Начальник ССТ   

 

 

Đào Xuân Tùng 

Phó ban SCTB&KTTT 

Зам. начальника СРОиОС 

 

 

Trần Ngọc Bình 

Kỹ sư ban KTM 

Инженер ССТ 

 

 

 Nguyễn Nam Hải 

Kỹ sư ban SCTB&KTTT 

Инженер СРОиОС 

 Phạm Văn Hưng 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы на ЦТП-2

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan CTP-2 / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

2 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi 

(bao gồm Trung tâm Y Tế) / Обслуживание АТС 

DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y 

Tế) / Обслуживание АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

3 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng 

dầu khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & 

Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & 

Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & 

An Toàn) / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & 

ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ 

Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & 

ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

4 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity trên giàn khoan CTP-2 / Техническая 

поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

DANH MỤC (2025) - СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

II. DỊCH VỤ

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ /

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу

Số ĐHXN - № заявки: CNTT-0785/25

Nhóm Dịch vụ số 1

Nhóm Dịch vụ số 2

90.09-1.BMDH.PO.Requester 12/08/2025 8:03:33 AM Trang 1/2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

5 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y Tế) 

/ Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 

105 Le Loi (включать ЦМО)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao 

gồm Trung tâm Y Tế) / Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

6 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc 

Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm 

việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / 

Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы в 

нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), 

ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu 

khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí 

Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An 

Toàn) / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

(*) : New items

                                                         Giám đốc XN - Директор Предприятия  _______________________________  Đặng Đình Công

Thỏa thuận/ Согласовано :

Chánh kỹ sư Trung tâm CNTT&LL

Ký tắt/Viza:

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Trưởng Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL

Kỹ sư - Trung tâm CNTT&LL

Người thực hiện /Исполнитель:

Kỹ sư Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы на ЦТП-2

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan CTP-2 / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

2 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi 

(bao gồm Trung tâm Y Tế) / Обслуживание АТС 

DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y 

Tế) / Обслуживание АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

3 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng 

dầu khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & 

Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & 

Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & 

An Toàn) / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & 

ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ 

Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & 

ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

4 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity trên giàn khoan CTP-2 / Техническая 

поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

DANH MỤC (2026) - СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

II. DỊCH VỤ

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ /

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу

Số ĐHXN - № заявки: CNTT-0785/25

Nhóm Dịch vụ số 1

Nhóm Dịch vụ số 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

5 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y Tế) 

/ Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 

105 Le Loi (включать ЦМО)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao 

gồm Trung tâm Y Tế) / Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

6 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc 

Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm 

việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / 

Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы в 

нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), 

ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu 

khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí 

Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An 

Toàn) / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

(*) : New items

                                                         Giám đốc XN - Директор Предприятия  _______________________________  Đặng Đình Công

Thỏa thuận/ Согласовано :

Chánh kỹ sư Trung tâm CNTT&LL

Ký tắt/Viza:

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Trưởng Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL

Kỹ sư - Trung tâm CNTT&LL

Người thực hiện /Исполнитель:

Kỹ sư Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы на ЦТП-2

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan CTP-2 / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

2 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi 

(bao gồm Trung tâm Y Tế) / Обслуживание АТС 

DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y 

Tế) / Обслуживание АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

3 998.003.00001*

Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng 

dầu khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & 

Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & 

Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & 

An Toàn) / Обслуживание АТС DEFINITY 

системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & 

ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Bảo trì hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ 

Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / Обслуживание 

АТС DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе 

(ПСОРОНГД & ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & 

ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 4,00

4 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity trên giàn khoan CTP-2 / Техническая 

поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity trên giàn khoan 

CTP-2 / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы на ЦТП-2

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

DANH MỤC (2027) - СПЕЦИФИКАЦИЯ

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

II. DỊCH VỤ

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

Tên hàng hóa/Dịch vụ - На приобретение товаров/услуг: Bảo dưỡng định kỳ tổng đài Definity trên giàn khoan và trên bờ /

Техническое обслуживание АТС DEFINITY на морском объекте и берегу

Số ĐHXN - № заявки: CNTT-0785/25

Nhóm Dịch vụ số 1

Nhóm Dịch vụ số 2
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tên VTTB/dịch vụ

(Việt/Nga hoặc Anh)

Наименование МТР/услуг

(вьетнам./русс. или англ.)

Đặc Tính Kỹ Thuật

Технические характеристики

ĐVT

Ед. Изм

Unit

Số Lượng

Кол-во

Quantity

Mã Vật Tư 

Код МТР

STT

П/п 

Ghi Chú

Примечание

5 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại 105 Lê lợi (bao gồm Trung tâm Y Tế) 

/ Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 

105 Le Loi (включать ЦМО)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại 105 Lê lợi (bao 

gồm Trung tâm Y Tế) / Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы на 105 Le Loi (включать 

ЦМО)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

6 998.003.00001*

Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài 

Definity tại cụm Cảng dầu khí (Toà nhà làm việc 

Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc 

Xí Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm 

việc Xí Nghiệp Khoan & An Toàn) / 

Техническая поддержка и устранение 

неисправностей АТС DEFINITY системы в 

нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), 

ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Hỗ trợ kỹ thuật và xử lý lỗi hệ thống tổng đài Definity tại cụm Cảng dầu 

khí (Toà nhà làm việc Xí nghiệp Xây Lắp & Dịch vụ, tòa nhà làm việc Xí 

Nghiệp Khai Thác & Cơ Điện, tòa nhà làm việc Xí Nghiệp Khoan & An 

Toàn) / Техническая поддержка и устранение неисправностей АТС 

DEFINITY системы в нефтяном портовом комплексе (ПСОРОНГД & 

ПОСОМ + ПАТ,  ПДНГ & ПРМЭО (МЭП), ПБиКРС & ЦБВРиООС)

- Chi tiết các thiết bị được nêu trong yêu cầu kỹ thuật / / Подробная 

информация об оборудовании, указанном в техническом задании

Lần 6,00

(*) : New items

                                                         Giám đốc XN - Директор Предприятия  _______________________________  Đặng Đình Công

Thỏa thuận/ Согласовано :

Chánh kỹ sư Trung tâm CNTT&LL

Ký tắt/Viza:

Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&LL

Trưởng Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL

Kỹ sư - Trung tâm CNTT&LL

Người thực hiện /Исполнитель:

Kỹ sư Ban SCTB&KTTT Trung tâm CNTT&LL
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